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 THỦ TƯỚNG 
 
Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW 

về phát triển KHCN 

 

Ng{y 25/5/2020, Thủ tướng Chính 

phủ ra Quyết định 696/QĐ-TTg về việc 

ban h{nh Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-

KL/TW ng{y 30/5/2019 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 6 khóa XI về ph|t triển khoa 

học v{ công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng x~ hội chủ 

nghĩa v{ hội nhập quốc tế. 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban 

h{nh Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-

KL/TW ng{y 30/5/2019 với mục tiêu 

n}ng cao nhận thức, tr|ch nhiệm của l~nh 

đạo, c|n bộ, công chức, viên chức v{ 

người lao động về ph|t triển khoa học v{ 

công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. Đồng thời, qu|n triệt sự l~nh đạo 

của Đảng, sự quản lý của Nh{ nước v{ x|c 

định nội dung, nhiệm vụ cụ thể của c|c 

Bộ, cơ quan ngang bộ… trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ 

tướng yêu cầu c|c Bộ, ng{nh, đại phương 

tiếp tục đẩy mạnh công t|c tuyên truyền: 

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, tổ 

chức nghiên cứu triển khaiu nội dung kết 

luận 50-KL/TW trong đội ngũ c|n bộ, 

người lao động, công chức… trong Quý 

IV/2020. Đồng thời tiến h{nh r{ so|t c|c 

quy định, ho{n thiện chính s|ch về đầu tư, 

tài chính v{ doanh nghiệp; t|i cơ cấu c|c 

chương trình khoa học v{ công nghệ quốc 

gia, n}ng cao năng lực ứng dụng khoa học 

v{ công nghệ… 

 

Quyết định có hiệu lực từ ng{y ký./. 

Xem chi tiết Quyết định 696/QĐ-TTg tại 

đ}y: 

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page

/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i

d=2&_page=1&mode=detail&document_i

d=200096) 

 

Không được dùng xăng dầu dự trữ 

quốc gia để kinh doanh 

 

Ng{y 15/5/2020, Thủ tướng Chính 

phủ ra Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về 

việc ban h{nh Quy chế quản lý xăng dầu 

dự trữ quốc gia. 

Theo đó, xăng dầu dự trữ quốc gia 

phải được quản lý chặt chẽ về số lượng v{ 

chất lượng, bảo đảm bí mật, an to{n; chủ 

động đ|p ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu 

dự trữ quốc gia. Việc sử dụng xăng dầu dự 

trữ quốc gia phải thực hiện đúng mục 

đích, đúng quy định của ph|p luật v{ 

không được sử dụng để kinh doanh. Xăng 

dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải 

được bù lại đầy đủ, kịp thời. Ngo{i ra, c|c 

chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia 

hằng năm cũng phải được tính đúng, đủ 

theo quy định của ph|p luật. 

 

Danh mục c|c loại xăng dầu dự trữ 

quốc gia bao gồm: xăng ô tô, dầu Diesel, 

dầu mazut, nhiên liệu dùng cho qu}n sự, 

nhiên liệu dùng cho m|y bay d}n dụng, 

dầu thô v{ c|c loại xăng dầu theo quy 

định của Chính phủ. Kế hoạch dự trữ xăng 
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dầu quốc gia sẽ được c|c bộ, ng{nh quản 

lý x}y dựng hằng năm, 05 năm v{ được 

tổng hợp chung v{o kế hoạch dự trữ quốc 

gia. 

 

Quyết định có hiệu lực từ ng{y 

01/7/2020./. 

 

Xem chi tiết Quyết định 16/2020/QĐ-

TTg tại đ}y: 

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page

/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i

d=1&_page=1&mode=detail&document_i

d=200055) 

 

 BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 
 
Danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt 

buộc phải chứng nhận và công bố hợp 

quy 

 

Ng{y 14/5/2020, Bộ Thông tin v{ 

Truyền thông đ~ ban h{nh Thông tư 

11/2020/TT-BTTTT về việc quy định 

Danh mục sản phẩm, h{ng hóa có khả 

năng g}y mất an to{n thuộc tr|ch nhiệm 

quản lý của Bộ Thông tin v{ Truyền thông. 

Cụ thể, Danh mục sản phẩm, h{ng hóa 

chuyên ng{nh công nghệ thông tin v{ 

truyền thông bắt buộc phải chứng nhận 

hợp quy v{ công bố hợp quy gồm: Thiết bị 

đầu cuối viễn thông vô tuyến; Thiết bị 

phát, thu – ph|t sóng vô tuyến điện có 

băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 

400 GHz v{ có công suất ph|t từ 60 mW 

trở lên; Thiết bị ph|t, thu-ph|t vô tuyến 

cự ly ngắn;… 

 

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban h{nh 

Danh mục sản phẩm, h{ng hóa chuyên 

ng{nh công nghệ thông tin v{ truyền 

thông bắt buộc phải công bố hợp quy 

gồm: M|y tính c| nh}n để b{n (Desktop 

computer); Máy tính xách tay (Laptop and 

portable computer); M|y tính bảng 

(Tablet); Thiết bị giải m~ tín hiệu truyền 

hình (Set Top Box);… 

 

Lưu ý, sản phẩm, h{ng hóa thuộc 

Danh mục sản phẩm, h{ng hóa nhóm 2 

thuộc đối tượng |p dụng của hai hay 

nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì 

phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công 

bố hợp quy theo quy định của c|c quy 

chuẩn kỹ thuật đó./. 

 

Thông tư n{y có hiệu lực từ ng{y 

01/7/2020. 

 

Thông tư n{y l{m hết hiệu lực 

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định 

Danh mục sản phẩm, h{ng hóa có khả 

năng g}y mất an to{n thuộc tr|ch nhiệm 

quản lý của Bộ Thông tin v{ Truyền thông. 

 

Xem chi tiết Thông tư 11/2020/TT-

BTTTT tại đ}y: 

(https://www.mic.gov.vn/Pages/VanBan

/14527/11_2020_TT-BTTTT.html) 

 

03 trường hợp phải tiến hành công bố 

hợp quy lại 

 

Ngày 07/5/2020, Bộ Thông tin v{ 

Truyền thông ban h{nh Thông tư 

10/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ 
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sung một số nội dung của Thông tư 

30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin v{ Truyền 

thông quy định về chứng nhận hợp quy v{ 

công bố hợp quy đối với sản phẩm, h{ng 

hóa chuyên ng{nh thông tin v{ truyền 

thông. 

 

Theo đó, tổ chức, c| nh}n phải 

thực hiện lại việc công bố hợp quy nếu: 

Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm, h{ng hóa 

đ~ công bố thay đổi l{m thay đổi chỉ tiêu 

kỹ thuật của sản phẩm; Nội dung của hồ 

sơ công bố hợp quy đ~ đăng ký thay đổi; 

Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực.  

 

Ngo{i ra, Thông tư cũng quy định 

hồ sơ công bố hợp quy nếu không được 

bổ sung đầy đủ trong vòng 15 ng{y, kể từ 

ng{y Cục Viễn thông yêu cầu bổ sung sẽ bị 

hủy bỏ việc xử lý. Trong trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, Cục Viễn thông tiến h{nh tổ chức 

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 

05 ng{y l{m việc, từ khi nhận đủ hồ sơ. 

Thời hạn của Thông b|o tiếp nhận Bản 

công bố hợp quy l{ 03 năm, kể từ ng{y ký 

hoặc theo thời hạn của Giấy chứng nhận 

hợp quy. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ng{y 

01/7/2020./. 

 

Thông tư n{y l{m hết hiệu lực một 

phần Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và 

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT. 

 

Xem chi tiết Thông tư 10/2020/TT-

BTTTT tại đ}y: 

 

(https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/1452

9/10_2020_TT-BTTTT.html) 
 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  
MÔI TRƯỜNG 

03 loại tài liệu phải đánh giá cha ́ t 

lượng hải văn , môi trường không khí 

và nước 

 

 

Ngày 29/4/2020, Bo ̣  Tài nguye n và 

Mo i trường đa  ban hành Tho ng tư 

01/2020/TT-BTNMT ve ̀  vie ̣ c quy định ky  

thua ̣ t đánh giá cha ́ t lượng tài lie ̣ u hải va n , 

mo i trường kho ng khí và nước. 

 

Theo đó, t{i liệu được đ|nh gi| bao 

gồm t{i liệu bản giấy (c|c loại sổ, c|c b|o 

c|o, bảng biểu ghi kết quả số liệu thống kê 

tính to|n, giản đồ, biểu đồ) v{ t{i liệu 

dạng file số liệu, cụ thể: 

 

Thứ nhất, t{i liệu hải văn: T{i liệu 

quan trắc thủ công (sổ quan trắc, giản đồ 

tự ghi mực nước v{ c|c b|o c|o); T{i liệu 

quan trắc tự động: c|c b|o c|o, file số liệu. 

 

Thứ hai, t{i liệu khí tượng nông 

nghiệp v{ bức xạ: T{i liệu quan trắc thủ 

công (sổ quan trắc, c|c b|o c|o, biểu quan 

trắc); T{i liệu quan trắc tự động: biểu kết 

quả quan trắc tự động, file số liệu v{ c|c 

báo cáo. 

 

Thứ ba, t{i liệu môi trường không 

khí v{ nước: T{i liệu nước mưa, bụi lắng, 

bụi tổng số, nước sông, nước hồ, nước 

biển, quan trắc mặn (biểu ghi kết quả 

quan trắc, biểu ghi kết quả ph}n tích tại 

phòng thí nghiệm v{ c|c b|o c|o); T{i liệu 

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-30-2011-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-65988-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-15-2018-tt-btttt-ve-chung-nhan-hop-quy-voi-hang-hoa-chuyen-nganh-cntt-168888-d1.html
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quan trắc tự động môi trường không khí 

v{ gi|m s|t khí hậu (biểu kết quả quan 

trắc tự động, file số liệu v{ c|c b|o c|o). 

 

Thông tư n{y có hiệu lực từ ng{y 

15/6/2020./. 

 

Xem chi tiết Thông tư 01/2020/TT-

BTNMT tại đ}y: 

(http://vanban.monre.gov.vn/DocViewer.

aspx?IDLVB=1) 

 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
Bộ Khoa học v{ công nghệ ban h{nh c|c 

Quyết định sau về việc công bố v{ hủy bỏ 

Tiêu chuẩn quốc gia. 

 
 Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn 

Quốc gia  

 

Quyết định số 616/QĐ-BKHCN ngày 

12/3/2020): 

 

1. TCVN 6170-8:1999 Công trình biển 

cố định – Kết cấu – Phần 8: Hệ thống 

chống ăn mòn 

2. TCVN 6170-11: 2002 Công trình biển 

cố định – Kết cấu – Phần 11: Chế tạo 

3. TCVN 6170-12:2002 Công trình biển 

cố định – Kết cấu – Phần 12: Vận chuyển 

v{ dựng lắp 

4. TCVN 5309:2016 Gi{n di động trên 

biển – Ph}n cấp 

5. TCVN 5310:2016 Gi{n di động trên 

biển – Thân giàn 

6. TCVN 5311:2016 Gi{n di động trên 

biển – Trang thiết bị 

7. TCVN 5312:2016 Gi{n di động trên 

biển – Ổn định 

8. TCVN 5313:2016 Gi{n di động trên 

biển – Phân khoang 

9. TCVN 5314:2016 Gi{n di động trên 

biển – Phòng, ph|t hiện v{ chữa ch|y 

10. TCVN 5315:2016 Gi{n di động trên 

biển – Hệ thống m|y 

11. TCVN 5316:2016 Gi{n di động trên 

biển – Trang bị điện 

12. TCVN 5317:2016 Gi{n di động trên 

biển – Vật liệu 

13. TCVN 5318:2016 Gi{n di động trên 

biển  – Hàn 

14. TCVN 5319:2016 Gi{n di động trên 

biển – Trang bị trên biển 

 

 Quyết định công bố Tiêu chuẩn 

Quốc gia  

 
Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN ngày 

7/6/2019):  

 

1. TCVN 12478-1:2019 ISO/IEC 18013-

1:2018 Công nghệ thông tin – Định danh 

các nhân – Giấy phép l|i xe theo ISO – 

Phần 1: Đặc tính vật lý v{ tập dữ liệu cơ 

sở. 

2. TCVN 12478-3:2019 ISO/IEC 18013-

3:2017 Công nghệ thông tin – Định danh 

cá nhân – Giấy phép l|i xe theo ISO – Phần 

3: Kiểm so|t truy nhập, x|c thực v{ kiểm 

tra tính to{n vẹn. 

3. TCVN 12478-4:2019 ISO/IEC 18013-

4:2011 Công nghệ thông tin – Định danh 

cá nhân – Giấy phép l|i xe theo ISO – Phần 

4: Phương ph|p thử. 

4. TCVN 12479-1:2019 ISO/IEC 18328-

1:2015 Thẻ định danh – Thiết bị quản lý 

bởi ICC – Phần 1: Khung tổng quan 

5. TCVN 12479-2:2019 ISO/IEC 18328-

2:2015 Thẻ định danh – Thiết bị quản lý 

bởi ICC – Phần 2: Đặc tính vật lý v{ 

phương ph|p thử đối với c|c thẻ cùng 

thiết bị 

6. TCVN 12479-3:2019 ISO/IEC 18328-

3:2016 Thẻ định danh – Thiết bị quản lý 

bởi ICC – Phần 3: Tổ chức, an ninh v{ lệnh 

trao đổi. 

javascript:void(0)
http://vanban.monre.gov.vn/DocViewer.aspx?IDLVB=1
http://vanban.monre.gov.vn/DocViewer.aspx?IDLVB=1
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

Quyết định số 686/QĐ-BKHCN 

ngày 18/3/2020): 

 

1. TCVN 12883:2020 Xăng nền để pha 

chế xăng sinh học – Yêu cầu kỹ thuật v{ 

phương ph|p thử 

 

Quyết định số 4115/QĐ-BKHCN 

ngày 28/12/2018): 

 

1. TCVN 12466-1:2018 Vịt giống hướng 

thịt – Phần 1: Vịt Star 76 

2. TCVN 12466-2:2018 Vịt giống hướng 

thịt – Phần 2: Vịt Star 53 

3. TCVN 12466-3:2018 Vịt giống hướng 

thịt – Phần 3: Vịt Super M 

4. TCVN 12466-4:2018 Vịt giống hướng 

thịt – Phần 4: Vịt M14 

5. TCVN 12467-1:2018 Vịt giống hướng 

trứng – Phần 1: Vịt CV2000 

6. TCVN 12467-2:2018 Vịt giống hướng 

trứng – Phần 2: TsN15 

7. TCVN 12467-3:2018 Vịt giống hướng 

trứng – Phần 3: Vịt Mốc 

8. TCVN 12467-4:2018 Vịt giống hướng 

trứng – Phần 1: Vịt Khaki Campell 

9. TCVN 12467-5:2018 Vịt giống hướng 

trứng – Phần 5: Vịt cỏ 

10. TCVN 12468-1:2018 Vịt giống kiêm 

dụng – Phần 1: Vịt Bầu Quỳ 

11. TCVN 12468-2:2018 Vịt giống kiêm 

dụng – Phần 2: Vịt Biển 

12. TCVN 12468-3:2018 Vịt giống kiêm 

dụng – Phần 3: Vịt Cổ Lũng 

13. TCVN 12468-4:2018 Vịt giống kiêm 

dụng – Phần 4: Vịt đốm 

14. TCVN 12468-5:2018 Vịt giống kiêm 

dụng – Phần 5: Vịt Bầu Bến 

15. TCVN 12469-1:2018 G{ giống nội – 

Phần 1: G{ Ác 

16. TCVN 12469-2:2018 G{ giống nội – 

Phần 2: G{ Mía 

17. TCVN 12469-3:2018 G{ giống nội – 

Phần 3: G{ Hồ 

18. TCVN 12469-4:2018 G{ giống nội – 

Phần 4: G{ Ri 

19. TCVN 12469-5:2018 G{ giống nội – 

Phần 5: G{ H’mông 

20. TCVN 12469-6:2018 G{ giống nội – 

Phần 6: G{ Đông Tảo 

21.  TCVN 12572:2018 Mật ong – Xác 

định dư lượng nhóm fluroquinolone 

(enrofloxacin, flumequine, norfloxacin, 

ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng 

khối phổ hai lần (LC-MS/MS) 

 

Quyết định số 4055/QĐ-BKHCN 

ngày 31/12/2019): 

 

1. TCVN 12807:2019 C{ phê hỗn hợp hòa 

tan 

 

Quyết định số 2013/QĐ-BKHCN 

ngày 15/7/2019): 

 

1. TCVN 8685-28:2019 Quy trình kiểm 

nghiệm vắc xin – Phần 28: Vắc xin vô hoạt 

phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn. 

2. TCVN 8685-29:2019 Quy trình kiểm 

nghiệm vắc xin – Phần 29: Vắc xin vô hoạt 

phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm 

(IB) ở g{. 

3. TCVN 8685-30:2019 Quy trình kiểm 

nghiệm vắc xin – Phần 30: Vắc xin nhược 

độc phòng bệnh viêm n~o 

4. TCVN 8685-31:2019 Quy trình kiểm 

nghiệm vắc xin – Phần 31: Vắc xin phòng 

bệnh dại trên chó 

5. TCVN 8685-32:2019 Quy trình kiểm 

nghiệm vắc xin – Phần 32: Vắc xin vô hoạt 

phòng bệnh Mycoplasma gallistepticum ở 

gia cầm 

6. TCVN 8685-33:2019 Quy trình kiểm 

nghiệm vắc xin – Phần 33: Vắc xin vô hoạt 

phòng bệnh nhiễm trùng huyết ở thủy 

cầm  
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ISO/IEC 80000: CHUẨN HÓA TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG 

TRONG NGÀNH THƢƠNG MẠI 

 

Đo lƣờng là một yếu tố quan trọng 

trong thƣơng mại toàn cầu ngày nay, đó 

là thƣớc đo sản phẩm hiệu quả và đồng 

đều, đây cũng là chủ đề chính trong ngày 

Đo lƣờng thế giới năm nay.  

 

Chủ đề của Ngày đo lường thế giới 

năm 2020 tập trung phát triển các tiêu chuẩn 

đo lường trong thương mại toàn cầu, nhằm 

làm nổi bật tầm quan trọng của đo lường 

trong thương mại cũng như vai trò về khám 

phá khoa học, đổi mới, phát triển sản phẩm 

mới, sản xuất và bền vững, trong số những 

thứ khác. 

 

Chính xác hơn, nội dung của chề đề 

năm nay chính là “Làm thế nào để đo lường 

mọi thứ một cách hài hòa, đủ yếu tố đảm 

bảo được quốc tế chấp thuận, trở thành nền 

tảng đo lường trong xã hội”, do đó tiêu 

chuẩn đã được xây dựng, phát triển và được 

định nghĩa là Hệ thống đơn vị quốc tế (SI) 

được công nhận và ứng dụng bởi các nhà  

 

khoa học, học giả, doanh nghiệp và chính 

phủ nhiều nước. 

 

Hệ thống đơn vị quốc tế được sử 

dụng trong nhiều trường hợp của quy trình 

giao dịch, từ đóng gói vận chuyển đến tàu 

container đến kích thước của chính sản 

phẩm. Cách đo lường được quốc tế đồng ý 

này cũng hỗ trợ đánh giá sự phù hợp, đạt 

hiệu quả về hậu cần mà còn đáp ứng cả yêu 

cầu pháp lý và mong đợi của khách hàng. 

 

Chuỗi tiêu chuẩn, Số lượng và đơn 

vị ISO và IEC 80000 , được công bố lần lượt 

bởi ISO và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế 

(IEC), là thành phần chính của SI vì nó cung 

cấp các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu hài 

hòa của các đại lượng mà Hệ thống quốc tế 

Đơn vị được dựa. Các tiêu chuẩn này cung 

cấp một ngôn ngữ thống nhất để truyền đạt 

thông tin đo lường chính xác giữa các nhà 

khoa học, kỹ sư và bất kỳ ai khác liên quan 

đến lĩnh vực đo lường. 
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Giáo sư Leslie Pendrill, Chủ tịch ủy 

ban kỹ thuật ISO phát triển các tiêu chuẩn, 

cho biết rằng loạt ISO / IEC 80000 đảm bảo 

việc truyền đạt thông tin đo lường chính xác 

và nhất quán giữa các nhà khoa học và kỹ 

sư, cũng như giữa nhà sản xuất, người tiêu 

dùng và các bên thứ ba. 

 

Người bán và người mua có thể đưa 

ra các ước tính khác nhau về giá trị hàng hóa 

nếu có sự khác biệt trong đo lường và kiểm 

tra khi xác định số lượng, chất lượng, an 

toàn, độ bền và các đặc tính khác của sản 

phẩm. Thậm chí việc truy xuất nguồn gốc 

cũng sẽ bị bên người bán và người mua ước 

tính khác nhau, dẫn đến việc giao dịch hàng 

hóa trở nên phức tạp hay không kiểm soát 

được.  

 

Các tiêu chuẩn khác để đo lường cho 

thương mại toàn cầu là những tiêu chuẩn 

cho container vận chuyển hàng 

hóa. Containerization đã cách mạng hóa thế 

giới cơ sở hạ tầng giao thông, với ước tính 

90% hàng hóa không phải là hàng rời hiện 

đang được di chuyển trong các container đa  

 

 

phương. ISO đã tiêu chuẩn hóa hầu hết mọi 

khía cạnh của các container này, từ kích 

thước tổng thể của chúng đến cách chúng có 

thể được xếp chồng lên nhau, nghĩa là chúng 

có thể được sử dụng ở bất cứ đâu trên thế 

giới và từ đó góp phần vào chuỗi cung ứng 

quốc tế hiệu quả, tiết kiệm chi phí. 

 

Ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách 

nhiệm về các tiêu chuẩn này - ISO / TC 

104 , Container vận chuyển , đã phát triển 

gần 40 tiêu chuẩn kể từ khi thành lập, tạo 

thành đường cơ sở thống nhất cho các dự án 

và hoạt động vận tải liên quan đến container 

trên toàn cầu. 

 

Các tiêu chuẩn này được quốc tế 

công nhận bởi các tổ chức bao gồm Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Hàng hải 

Quốc tế (IMO), Tổ chức Hải quan Thế giới 

(WCO) và Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc 

về Châu Âu (UNECE), cũng như nhiều cơ 

quan chính phủ quốc gia và khu vực./. 

 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2513.html 

 

 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ DÀNH CHO 
CÁC THIẾT BỊ TIÊU DÙNG THÔNG MINH 

 
Cuộc sống trong thời đại công 

nghệ 4.0 ngày càng phát triển, những 

thiết bị gia dụng, tiêu dùng trong nhà 

cũng hiện đại hơn, dễ sử dụng cũng 

như mang lại tiện nghi hơn cho con 

người khi được kết nối Internet. Tuy 

nhiên khi mức độ phổ biến của các 

thiết bị này càng tăng, thì độ bảo mật 

thông tin của người dùng cũng sẽ bị đe 

dọa nhiều hơn hoặc cũng có thể là bảo 

đảm an toàn các chức năng của sản 

phẩm. Để giải quyết vấn đề này, tiểu 

ban về các sản phẩm kết nối( F15,75 ), 

cùng với ủy ban sản phẩm tiêu dùng 

( F15 ), tiểu ban kỹ thuật đã phát triển 

một tiêu chuẩn mới: Tiêu chuẩn đảm 

bảo an toàn cho các sản phẩm tiêu 

dùng được kết nối ( WK71003 ). Tiêu 

chuẩn này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho 

thiết bị vì nó liên quan đến chức năng 

được kết nối với thiết bị của mạng, 

như internet và thực hiện các chức 

https://www.iso.org/news/ref2513.html
https://www.astm.org/COMMIT/SUBCOMMIT/F1575.htm
https://www.astm.org/COMMITTEE/F15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK71003.htm
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năng “thông minh” hỗ trợ người tiêu 

dùng. 

 

Tiểu ban F15.75 tập trung v{o 

đ|nh gi| nguy cơ cho c|c sản phẩm được 

kết nối, ví dụ có thể l{ c|c trục trặc của 

một phần mềm sau khi được cập nhật. Bởi 

người tiêu dùng có thể không biết cập 

nhật phần mềm mới c|c thiết bị của mình, 

cũng như có thể cập nhật sai c|ch,chính vì 

vật c|c nh{ cung cấp cần phải tìm ra 

phương |n hỗ trợ cho c|c sản phẩm của 

mình.  

 

Đồng thời, tiêu chuẩn còn được 
ph|t triển để đảm bảo an to{n cho thiết bị 
trong trường hợp sản phẩm bị lỗi, hoặc 
vận h{nh sai do người dùng vô tình hay 
không biết sử dụng. Ngo{i c|c thiết bị tiêu 
dùng thông minh, thiết bị gia dụng tự  

động hóa, tiêu chuẩn n{y cũng được ph|t 

triển để đảm bảo an to{n cho c|c sản 

phẩm theo dõi sinh 

trắc, theo dõi cảm 

biến, ví dụ: đồng hồ 

thông minh, tai nghe 

bluetooth, giày dép 

hay quần |o có gắn 

cảm biến UV, thiết bị 

GPS, … 

 

C|c tiểu ban 

đề xuất tiêu chuẩn 

n{y cũng đề ra 

những hướng dẫn v{ 

c|c giải ph|p cụ thể, 

rõ r{ng. Ví dụ: nhiều 

sản phẩm tiêu dùng kết nối không có tiêu 

chuẩn an to{n, nhưng sẽ được hợp chuẩn 

hóa để có thể |p dụng v{o tiêu chuẩn n{y.  

 

Tiêu chuẩn n{y đang trong qu| 

trình ho{n tất v{ dự kiến sẽ được bỏ 

phiếu cũng như công bố chính thức để đi 

v{o sử dụng trong cuối năm nay. Tiêu 

chuẩn sẽ được cung cấp cho c|c nh{ sản 

xuất v{ đơn vị ph}n phối sản phẩm để có 

thể |p dụng tiêu chuẩn n{y một c|ch 

chính x|c nhất./. 

 

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=features/safer-connected-

consumer-products-mj20. 

 
ASTM WK72704 - TIÊU CHUẨN MỚI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH KIM LOẠI 

 

Lượng kim loại được sử dụng 

trong các hoạt động từ nghiên cứu, chế 

tạo, sử dụng, sản xuất cần có một tiêu 

chuẩn quốc tế cụ thể để có thể đánh giá 

chuẩn xác để đảm bảo an toàn, chất 

lượng.  

Một tiêu chuẩn quốc tế được đề 

xuất của ASTM sẽ giúp c|c nh{ khoa học, 

c|c doanh nghiệp chế tạo, cơ khí, công 

nghiệp ph}n tích vi lượng kim loại bằng 

c|ch sử dụng không khí đọng lại được lau 

trên c|c mẫu. Ủy ban chất lượng không 
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khí của ASTM ( D22 ) đang ph|t triển tiêu 

chuẩn đề xuất ( WK72704 ).  

WK72704- tiêu chuẩn quốc tế mới được 

xây dựng để đo lượng kim loại trong không 

khí 

Tiêu chuẩn đề xuất bao gồm qu| 

trình ph}n hủy mẫu bụi trong không khí 

v{ bụi bề mặt (được thu thập bằng c|ch 

sử dụng không khí v{ lau mẫu) v{ c|c 

mẫu kiểm so|t chất lượng liên quan để  

 

x|c định kim loại bằng hỗn hợp 

ammonium bifluoride và axit nitric 

loãng.“Tiêu chuẩn đề xuất d{nh cho việc 

phân hóa c|c kim loại được tìm thấy trong 

c|c mẫu bụi v{ bụi trong không khí được 

thu thập trong các mẫu kh|c nhau được 

diễn ra trong v{ xung quanh nơi l{m việc, 

c|c tòa nh{ v{ c|c cấu trúc liên quan”, chủ 

tịch của Ủy ban Quốc tế ASTM D22.12, 

ông Kenneth T. (Kenn), đ~ nói. 

 

Theo tổ chức White, việc sử dụng 

ammonium bifluoride và axit nitric sẽ 

giúp hoạt động trong qu| trình tiêu hóa 

một số muối kim loại diễn ra tốt hơn, 

nhưng ứng dụng n{y cần phải được chuẩn 

hóa để cho ra một tiêu chuẩn ho{n 

chỉnh./.  

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=update/metal-determination-

standard

ROBOT – DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ 
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID -19 

 
Khi đại dịch virus tiếp tục lan 

rộng trên toàn thế giới, các bệnh viện 

đang chuyển sang công nghệ giúp điều 

trị bệnh nhân và bảo vệ các bác sĩ và y 

tá trong quá trình này. 

 

Theo trang Science Robotics đưa 

tin, robot có thể l{ nguồn lực hiệu quả 

trong việc chống lại COVID-19. Chúng có 

thể được sử dụng để khử trùng, để cung 

cấp thuốc v{ thực phẩm v{ đo th}n nhiệt 

cho người bệnh. Một bệnh viện tại t}m 

chấn của vụ dịch COVID-19 ở miền bắc 

Italy cũng đ~ sử dụng robot để phục vụ v{ 

trợ giúp c|c y b|c sĩ tại đ}y.  

 

Trợ giúp nhân viên y tế 

Tại thị trấn Varese, gần biên giới 

của Ý với Thụy Sĩ, c|c b|c sĩ đang sử dụng 

robot để kiểm tra bệnh nh}n dương tính 

với Covid-19. C|c robot đều được trang bị 

một chiếc camera theo dõi cho phép nh}n 

viên y tế kết nối đến bệnh nh}n của họ v{ 

kiểm tra qua màn hình theo dõi. 

 

C|c robot có khuôn mặt th}n thiện 

được thiết kế với đôi mắt to để giúp bệnh 

nh}n thoải m|i. Ngo{i việc giữ an to{n cho 

c|c b|c sĩ v{ y t|, họ còn giúp bệnh viện 

cắt giảm việc sử dụng qu| nhiều khẩu 

trang v{ |o cho{ng bảo hộ đang trở nên 

thiếu trầm trọng. Với hơn 60 bộ cảm biến, 

robot có khả năng tương t|c bằng giọng 

nói, nhận dạng khuôn mặt, định vị giọng 

https://www.astm.org/COMMITTEE/D22.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK72704.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK72704.htm
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/metal-determination-standard
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/metal-determination-standard
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/metal-determination-standard
https://robotics.sciencemag.org/
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nói, trò chuyện video, tr|nh chướng ngại 

vật v{ sạc tự động.  

 

Vai trò của tiêu chuẩn IEC trong việc 

sản xuất các robot 

 

IEC chuyên sản xuất c|c tiêu chuẩn 

quốc tế v{ ph|t triển c|c chương trình 

đ|nh gi| sự phù hợp cho nhiều công nghệ 

m{ c|c robot n{y kết hợp, như cảm biến, 

pin v{ chất b|n dẫn. IEC TC 47 bao gồm 

c|c tiêu chuẩn quốc tế cho c|c th{nh phần 

được sử dụng trong nhiều loại cảm biến. 

 

Robot chăm sóc v{ c|c thiết bị 

robot hỗ trợ kh|c l{ một phần của danh 

mục công nghệ Hoạt động hỗ trợ sự sốngt 

(AAL) rộng hơn. Tất cả được thiết kế để 

n}ng cao chất lượng cuộc sống của người 

dùng v{ cho phép họ có được cuộc sống  

 

độc lập thông qua việc sử dụng Công nghệ 

thông tin v{ truyền thông (CNTT-TT). 

 

Ủy ban Hệ thống IEC về AAL ( SyC 

AAL ), bắt đầu hoạt động v{o năm 2015, 

có vai trò thúc đẩy sự tương t|c giữa an 

to{n, bảo mật, quyền riêng tư v{ nh{ cung 

cấp chéo trong việc sử dụng c|c hệ thống 

v{ dịch vụ AAL v{ thúc đẩy tiêu chuẩn hóa 

cho phép khả năng sử dụng của họ v{ khả 

năng tiếp cận. 

 

IEC TC 21 l{ bộ tiêu chuẩn quốc tế 

cho tất cả c|c pin, bao gồm c|c nguyên tắc 

lắp đặt an to{n, hiệu suất, c|c khía cạnh 

của hệ thống pin, kích thước v{ d|n nh~n. 

Ủy ban kỹ thuật chung của IEC v{ ISO về 

công nghệ thông tin (ISO/IEC JTC 1) và 

một số tiểu ban (SC) chuẩn bị c|c tiêu 

chuẩn quốc tế cung cấp hướng dẫn cho 

c|c ủy ban ISO v{ ISO kh|c ph|t triển ứng 

dụng cho trí tuệ nh}n tạo, Internet of 

Things v{ đ|m m}y tin học. 

 

Ngo{i ra, c|c ủy ban kỹ thuật của 

IEC ph|t triển c|c tiêu chuẩn cho c|c 

th{nh phần phần cứng, chẳng hạn như 

m{n hình cảm ứng (IEC TC 110 ) v{ c|c hệ 

thống v{ thiết bị }m thanh, video v{ đa 

phương tiện (IEC TC 100 )./. 

(Biên dịch theo: iecetech.org) 

https://iecetech.org/issue/2020-

02/Robots-in-the-frontline-of-the-fight-

against-COVID-19 

 

NỖ LỰC TIÊU CHUẨN HÓA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH HỌC  

VÀ PHÂN BÓN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

Ng{nh nông nghiệp đang thay đổi 

với tốc độ nhanh chóng trong khi người 

tiêu dùng thì ng{y c{ng đòi hỏi c|c quy 

trình v{ sản phẩm phải bền vững hơn.  

 

 

Trên thực tế ng{nh công nghiệp đang tiếp 

tục ph|t triển c|c công nghệ tiên tiến 

nhằm đ|p ứng được c|c yêu cầu của 

ng{nh đồng thời phục vụ người tiêu dùng.  

https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1251,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:186:0::::FSP_ORG_ID:11827
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:186:0::::FSP_ORG_ID:11827
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1290,25
https://jtc1info.org/
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1313,25
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1297,25
https://iecetech.org/issue/2020-02/Robots-in-the-frontline-of-the-fight-against-COVID-19
https://iecetech.org/issue/2020-02/Robots-in-the-frontline-of-the-fight-against-COVID-19
https://iecetech.org/issue/2020-02/Robots-in-the-frontline-of-the-fight-against-COVID-19
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Do vậy, c|c chất kích thích sinh 

học, ph}n bón v{ vật liệu bón đ~ thu hút 

được nhiều sự quan t}m của c|c bên liên 

quan. Ủy ban Ch}u Âu đ~ khởi xướng một 

quy trình tiêu chuẩn hóa nhằm cung cấp 

một khuôn khổ rõ r{ng cho tất cả c|c tổ 

chức tham gia v{o lĩnh vực n{y. NBN đ~ 

thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với B{. 

Beata Cebere, Gi|m đốc điều h{nh của 

công ty công nghệ sinh học Agrinos có trụ 

sở tại Hoa Kỳ v{ Na Uy để tìm hiểu rõ hơn 

về vấn đề n{y. 

 

Bà Beata Cebere l{ một th{nh viên 

tích cực trong c|c ủy ban kỹ thuật 

‘CEN/TC 455 - Chất kích thích sinh học 

thực vật v{ ‘CEN/TC 260 Ph}n bón v{ vật 

liệu bón” của Ủy ban Tiêu chuẩn Ch}u Âu 

(CEN). Bà cho rằng, trước hết chúng ta 

cần đảm bảo c|c sản phẩm nông học như 

chất kích thích sinh học một c|ch an to{n. 

Sau đó, nếu được sử dụng hiệu quả những 

sản phẩm n{y thì sẽ l{ một bước đột ph| 

cho ng{nh nông nghiệp v{ nền kinh tế 

tuần ho{n. B{ rất hoan nghênh các chuyên 

gia mới chia sẻ những hiểu biết của họ 

trong c|c ủy ban quốc gia để thúc đẩy tiêu 

chuẩn hóa. 

Bà. Beata Cebere - Giám đốc điều hành tại 

Công ty Công nghệ sinh học Agrinos có trụ 

sở tại Hoa Kỳ và Na Uy. 

Thưa bà, các kích hoạt quá trình tiêu 

chuẩn hóa là gì? 

 

B{. Beata Cebere: Chúng ta biết 
rằng, việc sử dụng c|c chất kích thích sinh 
học không còn giới hạn trong sản xuất 
hữu cơ v{ c}y trồng có gi| trị cao. Ngo{i 
ra, c|c nh{ sản xuất đ~ tham gia để đ|p 
ứng nhu cầu kinh tế bền vững. Do đó, c|c 
chất kích thích sinh học đang lan rộng đến 
một số lượng lớn c|c quốc gia, ngay cả tại 
ch}u Âu. Mặc dù vấn đề n{y trước đ}y 
không được chú trọng bởi c|c tổ chức 

ch}u Âu. Tuy nhiên, sau ba năm đ{m 
ph|n, họ đ~ công bố một quy định mới về 
vấn đề n{y v{o ng{y 5 th|ng 6 năm 2019. 
EU trở th{nh cơ quan quản lý đầu tiên 

trên thế giới công nhận chất kích thích 
sinh học l{ một loại đầu v{o nông nghiệp 
kh|c biệt - một cột mốc đối với nông 
nghiệp bền vững. Vấn đề hiện nay đó l{ 
chúng tôi không có tiêu chuẩn n{o cho thể 
loại n{y hoặc ít nhất l{ chưa có trong 
tương lai. 

 

Với quy trình tiêu chuẩn hóa, bà mong 
muốn đạt được điều gì? 
 

Bà Beata Cebere: Nội dung của c|c 
tiêu chuẩn n{y sẽ rất quan trọng 
đối với sự dịch chuyển tự do của 
h{ng hóa trên thị trường nói chung 
v{ sự cải tiến của ng{nh nông 
nghiệp nói riêng. Hơn nữa, nó sẽ 
thúc đẩy nền kinh tế tuần ho{n, 
tăng khả năng phục hồi hệ thống v{ 
t|i sử dụng nguyên liệu thô hiện 

đang bị coi l{ chất thải. Đ}y chính l{ 
hai trong số những nguyên tắc 
chính của chính s|ch kinh tế tuần 
hoàn ch}u Âu, nhưng việc chuyển 
đổi c|c quy tắc v{ tiêu chuẩn quốc 
gia khiến c|c nh{ sản xuất ph}n 

bón hữu cơ có thể gặp phải khó 
khăn trong vấn đề đầu ra v{ sử dụng 
chúng trên to{n thị trường EU. Tuy nhiên 
điều đó sắp sửa thay đổi. 
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Vậy khi nào các tiêu chuẩn châu Âu này 

được công bố? 
 

Bà Beata Cebere: Khi được phê 
duyệt, sẽ mất khoảng 36 th|ng để x}y 
dựng c|c tiêu chuẩn. Đầu tiên, l{ Thông số 
kỹ thuật - xuất bản dự kiến vào ngày 01 
tháng 01 năm 2022 - v{ sau đó l{ Tiêu 
chuẩn - xuất bản dự kiến vào ngày 01 
tháng 01 năm 2024. Sau đó, tất cả c|c 
quốc gia tham gia sẽ cần |p dụng c|c tiêu 
chuẩn: c|c nước EU, bốn th{nh viên của 
Thương mại Tự do Ch}u Âu Hiệp hội 

(EFTA) v{ Thổ Nhĩ Kỳ. 
 

Theo bà, dự án cho phân bón liệu có một 
phác thảo tương tự? 

 
Bà. Beata Cebere: Chính x|c. Một 

số tiêu chuẩn thậm chí sẽ giống như c|c 
tiêu chuẩn cho chất kích thích sinh học, 
chẳng hạn như c|c yêu cầu an to{n đối với 
kim loại nặng v{ mầm bệnh g}y bệnh. Do 
đó, cả hai ủy ban cần có kế hoạch l{m việc 
chặt chẽ với nhau. Ngo{i ra, Tổ chức Tiêu 

chuẩn hóa Quốc tế (ISO) tham gia tích cực 
v{o cả hai qu| trình ph|t triển, bởi vì rất 
có thể c|c tiêu chuẩn ch}u Âu mới n{y sẽ 
tạo cơ sở cho c|c tiêu chuẩn ISO trong 
tương lai. 
 
Ai sẽ được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn 
châu Âu này? 
 

Bà Beata Cebere: Chúng tôi phân 
th{nh bốn nhóm. Đầu tiên, l{ người tiêu 
dùng. Ví dụ, người nông d}n sẽ nhận được 

lợi tức đầu tư tốt hơn từ ph}n bón v{ chất 

kích thích sinh học, mặt kh|c, họ sẽ nhận 
được sự đảm bảo khi có t|c động của môi 
trường trong c|c hoạt động nông nghiệp. 
Ngo{i ra, chính ng{nh công nghiệp sẽ 
được hưởng lợi từ c|c tiêu chuẩn h{i hòa. 
C|c tổ chức sẽ có thể kiểm tra xem c|c yêu 
cầu ph|p lý nội bộ v{ kh|c nhau tồn tại ở 
c|c quốc gia kh|c có được đ|p ứng hay 
không. Đó l{ một trong những lý do tại 
sao Hội đồng Công nghiệp Sinh học Ch}u 
Âu (EBIC) hoạt động trong ủy ban tiêu 
chuẩn hóa “CEN/TC 455 - Chất kích thích 

sinh học thực vật”. Một nhóm thứ ba sẽ 
gặt h|i những lợi ích trong công việc đó l{ 
c|c cơ quan kiểm to|n. V{ cuối cùng, đó l{ 
chính s|ch của Ủy ban Ch}u Âu về một thị 

trường h{i hòa. 
 

Thưa bà, tại sao các chuyên gia nên tham 
gia vào dự án này ? 
 

Bà. Beata Cebere: Đối với tôi, lợi 
thế lớn nhất khi tham gia v{o c|c ủy ban 
n{y l{ kiến thức v{ bí quyết chúng tôi tích 

lũy. Bằng c|ch tương t|c với c|c chuyên 
gia kh|c, chúng tôi tích lũy v{ học hỏi. C|c 
tổ chức công, tư nh}n, học thuật v{ phi 
chính phủ đều có những hiểu biết v{ nền 
tảng kh|c nhau, nhưng bằng c|ch hợp 
nhất c|c bên, chúng ta có thể tạo ra sự 
kh|c biệt có lợi cho tất cả mọi người./. 

 
(Biên dịch theo: nbn.be) 

https://www.nbn.be/en/news/appeal-
biostimulants-and-fertilisers-calls-

standardisation 

PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN MỚI 
NHẰM GIẢM THIỂU CÁC LỖI NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT 

 

Một tiêu chuẩn mới được áp 

dụng trong ứng dụng AI sinh trắc học 

được phát triển các ngành công nghệ, 

trong đó là công nghệ nhận dạng 

khuôn mặt.  

 

Sự cần thiết của tiêu chuẩn 

 

C|c công nghệ nhận dạng khuôn 

mặt rất phức tạp v{ còn nhiều lỗi tồn 

đọng. Khi m{ số lượng người dùng ng{y 

https://www.nbn.be/en/news/appeal-biostimulants-and-fertilisers-calls-standardisation
https://www.nbn.be/en/news/appeal-biostimulants-and-fertilisers-calls-standardisation
https://www.nbn.be/en/news/appeal-biostimulants-and-fertilisers-calls-standardisation
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c{ng tăng lên, c|c lỗi n{y sẽ trở nên phổ 

biến hơn. 

 

IEC và ISO phối hợp với nhau để 

ph|t triển c|c tiêu chuẩn quốc tế về CNTT 

thông qua ủy ban kỹ thuật chung (ISO/IEC 

JTC 1 ), th{nh lập ra  Tiểu ban 37 bao gồm 

sinh trắc học v{ đ~ bắt đầu ph|t triển tiêu 

chuẩn mới ISO/IEC 24353. 

 

Nhận dạng khuôn mặt là gì và đang 

được sử dụng ở đâu? 

 

Nhận diện khuôn mặt l{ một qu| 

trình. Nó bắt đầu bằng việc chụp ảnh 

khuôn mặt. Sau đó, một thuật to|n nhận 

dạng khuôn mặt, ng{y nay được x}y dựng 

bằng c|c công nghệ trí tuệ nh}n tạo (AI), 

được sử dụng để trích xuất c|c tính năng 

liên quan đến danh tính từ hình ảnh. Các 

tính năng n{y sau đó có thể được kết hợp 

với c|c tính năng được trích xuất trước đó 

từ c|c hình ảnh kh|c.  

 

Nhận dạng khuôn mặt đang được 

sử dụng trong một loạt c|c ứng dụng ng{y 

c{ng tăng. Ví dụ như trong hộ chiếu v{ cấp 

giấy phép l|i xe, nhưng nó cũng được sử 

dụng để x}y dựng quyền truy cập v{ kiểm 

so|t qua biên giới, hay trong c|c cuộc điều 

tra thực thi ph|p luật. 

 

Tại sao cần phát triển một tiêu chuẩn? 

 

Hệ thống nhận diện khuôn mặt đôi 

khi mắc lỗi thông dụng, nó có thể không 

khớp với hình ảnh người dùng hoặc có thể 

liên kết không chính x|c những người 

dùng khác. 

 

Cụ thể, một hình ảnh có thể bị suy 

giảm bởi c|c khía cạnh chất lượng hình 

ảnh như phơi s|ng kém hoặc mờ hoặc bởi 

c|c khía cạnh về c|ch đối tượng thể hiện 

với m|y ảnh. Những khả năng n{y thúc 

đẩy cho ra đời một tiêu chuẩn ISO / IEC 

24353 mới. Nó nhằm mục đích giảm thiểu 

c|c lỗi nhận dạng khuôn mặt bằng c|ch 

x|c định một thế hệ m|y ảnh mới hiểu 

được hình ảnh m{ m|y đang cố gắng thu 

thập.  

 

Vì vậy, kh|i niệm tiêu chuẩn n{y 

của m|y ảnh nhận diện khuôn mặt được 

kết hợp chặt chẽ với c|c phép đo đ|nh gi| 

chất lượng hình ảnh được thực hiện. Như 

vạy, tiêu chuẩn n{y đ~ giúp công nghệ 

nhận dạng trở nên chuẩn hóa hơn l{ c|c 

c|ch thức dấu v}n tay, hay quét nhận 

dạng qua mắt. Những c|ch thức nhận 

dạng đó đều được không đảm bảo c|c 

chuẩn hóa khi có lỗi xảy ra.  

 

Ng{y c{ng có nhiều ứng dụng quản 

lý danh tính d}n sự v{ thực thi ph|p luật 

đang sử dụng hình ảnh nhận dạng khuôn 

mặt. Ngo{i ra còn có c|c chương trình mới 

sử dụng nhận dạng khuôn mặt, chẳng hạn 

như Liên minh ch}u Âu để x|c nhận tho|t 

sinh trắc học. Mỹ đang thí điểm nhận dạng 

khuôn mặt để xuất cảnh trong c|c s}n 

bay, trong khi ở Ấn Độ, chương trình 

Aadhaar đ~ bắt đầu cho phép nhận dạng 

khuôn mặt để x|c thực. 

 

Một số vấn đề kỹ thuật được x}y dựng 

trong tiêu chuẩn bao gồm: 

 

 M|y ảnh không nhận diện khuôn 

mặt, đ}y l{ lỗi thường xuyên xảy ra 

trong công nghệ nhận diện gương 

mặt. Điều n{y tr|i ngược với công 

nghệ với sinh trắc học v}n tay v{ 

https://jtc1info.org/
https://jtc1info.org/
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:5510
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mắt nơi c|c cảm biến cho phép 

nhận thức rõ r{ng về loại hình ảnh 

cần được thu thập.  

 Sự phụ thuộc v{o thông số kỹ 

thuật thiết kế hình ảnh - Khuôn 

mặt được thu thập chủ yếu bằng 

c|ch sử dụng m|y ảnh được thiết 

lập theo tiêu chuẩn t{i liệu, điều 

chỉnh hình học v{ nhiếp 

ảnh. Không phải m|y ảnh hay bức 

ảnh n{o cũng đủ chất lượng để có 

thể nhận diện. 

 Sự phụ thuộc v{o mức tăng về độ 

chính x|c của nhận dạng khuôn 

mặt - C|c thuật to|n nhận dạng 

khuôn mặt được nghiên cứu rất 

nhiều v{ mức tăng độ chính x|c đ~ 

được ghi nhận. Tuy nhiên, không 

có nghiên cứu tương tự về cải 

thiện chất lượng hình ảnh khuôn 

mặt. 

 

Như vậy, tiêu chuẩn n{y quy định c|c 

thuộc tính của c|c hệ thống chụp sinh trắc  

 

học nhằm cải thiện sự phù hợp của c|c 

bức ảnh để nhận dạng khuôn mặt tự động, 

giảm sự biến đổi trong c|c bức ảnh đó, cải 

thiện hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt của 

con người v{ cản trở việc chỉnh sửa v{ 

chỉnh sửa ảnh bất hợp ph|p . 

 

Nó cũng bao gồm c|c thông số kỹ 

thuật cho c|c chức năng mới cho c|c hệ 

thống con chụp ảnh khuôn mặt nhắm v{o 

chất lượng hình ảnh. Vai trò chính là thu 

thập c|c hình ảnh khuôn mặt nguyên sơ 

từ c|c đối tượng phù hợp có trong cơ sở 

dữ liệu đ~ lưu. Ngo{i ra, nhận diện khuôn 

mặt cũng giúp giải quyết c|c vấn đề kh|c, 

ví dụ, bổ sung hỗ trợ cho việc xét xử ph|p 

y của con người; bảo vệ, chống hình ảnh 

v{ giả mạo; hợp nhất c|c quy trình in./. 

 

(Biên dịch theo: iecetech.org) 

https://iecetech.org/issue/2020-

02/New-standard-under-development-

aims-to-minimize-facial-recognition-

errors 
 

ISO/ASTM 52915 : ĐỊNH DẠNG TỆP TIN BẰNG MÁY IN 3D 
TRONG SẢN XUẤT BỒI ĐẮP 

 

https://iecetech.org/issue/2020-02/New-standard-under-development-aims-to-minimize-facial-recognition-errors
https://iecetech.org/issue/2020-02/New-standard-under-development-aims-to-minimize-facial-recognition-errors
https://iecetech.org/issue/2020-02/New-standard-under-development-aims-to-minimize-facial-recognition-errors
https://iecetech.org/issue/2020-02/New-standard-under-development-aims-to-minimize-facial-recognition-errors
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Tiêu chuẩn quốc tế ISO/ASTM 

52915 đã được hình thành và phát 

triển nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt 

ra về quá trình hoạt động và sản xuất 

bồi đắp trong hình thức in 3D.  

 

Với khả năng tạo ra c|c hình dạng 

phức tạp v{ sử dụng c|c vật liệu kỳ lạ,  

công cụ in 3D đ~ được |p dụng trong c|c 

ng{nh công nghiệp từ ô tô đến y tế, cũng 

như sử dụng trong c|c nh{ ph|t minh. Nó 

hoạt động dựa trên c|c lớp vật liệu, ph|t 

triển đối tượng từ c|c tệp đ~ được x}y 

dựng kế hoạch có sẵn. Ngày nay, thông tin 

được m~ hóa đ~ dựa trên định dạng tệp 

lập thể hoặc viết tắt l{ STL. Tiêu chuẩn 

mới sẽ thay thế STL bằng Định dạng tệp 

trong sản xuất bồi đắp AMF). ISO/ASTM 

52915,  Đặc điểm kỹ thuật cho định dạng 

tệp in trong sản xuất bồi đắp (AMF) Phiên 

bản 1.2 , được xuất bản trong th|ng n{y, 

được ph|t triển bởi nhóm c|c chuyên gia 

trong ủy ban kỹ thuật của ISO về sản xuất 

phụ gia,  ISO/TC 261 [ 1 ] , hợp t|c 

với  ASTM International . 

Chủ tịch Ủy ban, Gi|o sư Công nghệ Sản 

xuất v{ Sản xuất bồi đắp, Tiến sĩ Christian 

Seidel mô tả một số lợi ích của định dạng 

tệp mới: 

 

Định dạng AMF cung cấp tiềm 

năng lớn để hỗ trợ sự ph|t triển của  

ng{nh công nghệ bồi đắp (AM) v{ sẽ ng{y 

c{ng trở nên quan trọng trong ng{nh công 

nghiệp nói chung v{ ng{nh công nghệ n{y 

nói riêng v{o những năm tới. AMF có thể 

mô tả một đối tượng từ dạng bao qu|t m{ 

bất kỳ m|y n{o cũng có thể l{m nhưng với 

khả năng tốt nhất v{ nó hoạt động độc lập 

như một dạng công nghệ. 

 

Dễ d{ng thực hiện, có thể mở rộng 

v{ có hiệu suất tốt. Điều quan trọng l{ cả 

hai đều tương thích qua lại, nghĩa l{ cho 

phép bất kỳ tệp STL hiện tại n{o cũng 

được chuyển đổi v{ có thể tương thích với 

c|c dạng tệp trong tương lai, cho phép c|c 

tính năng mới được thêm v{o như những 

đặc tính mới trong công nghệ bảo h{nh.  

 

Tiêu chuẩn ISO/ASTM mới được 

ph|t triển quy định chung c|c yêu cầu đối 

với việc chuẩn bị, hiển thị v{ truyền tải 

cho AMF. Khi được chuẩn bị ở định dạng 

điện tử có cấu trúc, việc tu}n thủ nghiêm 

ngặt lược đồ ngôn ngữ đ|nh dấu mở rộng 

(XML) hỗ trợ khả năng tương t|c tu}n thủ 

tiêu chuẩn. Nó không chỉ định bất kỳ cơ 

chế rõ r{ng n{o để đảm bảo tính to{n vẹn 

dữ liệu, chữ ký điện tử v{ m~ hóa./. 

 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2511.html 

ISO/IEC 76: GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ 
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NGÀNH DỊCH VỤ 

 

Ngành công nghiệp dịch vụ là 
động lực chính của tăng trưởng kinh tế 
đối với hầu hết các quốc gia. Người 
tiêu dùng là nhân tố quan trọng của các 
dịch vụ, vì vậy quan tâm đến nhu cầu 
của người tiêu dùng khi nói đến các 
tiêu chuẩn cho lĩnh vực này là điều cần 
thiết 

Hầu hết c|c ng{nh công nghiệp 
dịch vụ đều hướng đến đảm bảo chất 
lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại niềm tin 
cho người tiêu dùng. Đó l{ lý tại sao ng{y 
càng nhiều tiêu chuẩn quốc tế được sử 
dụng. Người tiêu dùng l{ trung t}m của 
những tiêu chuẩn, với nhu cầu v{ mong 
đợi kh|c nhau của họ chính l{ điều cần 

https://www.iso.org/committee/629086.html
https://www.iso.org/news/ref2511.html#note
https://www.astm.org/
https://www.iso.org/news/ref2511.html
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
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thiết để tiêu chuẩn có liên quan v{ hữu 

ích. 

 

ISO/IEC 76, Ph|t triển c|c tiêu 

chuẩn dịch vụ - khuyến nghị để giải quyết 

vấn đề của người tiêu dùng giúp c|c nh{ 

ph|t triển tiêu chuẩn xem xét tất cả nhu 

cầu của người tiêu dùng trong c|c tiêu 

chuẩn cho lĩnh vực dịch vụ. Tiêu chuẩn 

vừa được cập nhật, bao gồm c|c thông tin 

mới, ví dụ như nguyên tắc của người tiêu 

dùng dựa trên t|m quyền lợi người tiêu 

dùng cơ bản của Tổ chức Quốc tế Người 

tiêu dùng. 

 

Ông Arnold Pindar - đồng t|c giả 

nhóm l{m việc đ~ ph|t triển hướng dẫn 

nói rằng, trong khi nhiều quy tắc thực 

h{nh tồn tại trong nhiều ng{nh công 

nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ, chúng  

 

không phải luôn luôn ph|t triển từ quan 

điểm của người tiêu dùng. 

 

C|c dịch vụ của người tiêu dùng l{ 

đóng góp chính cho thị trường to{n 

cầu. Do đó, điều cần thiết l{ đặt lợi ích của 

người tiêu dùng l{m cốt lõi của tiêu chuẩn 

được ph|t triển cho c|c dịch vụ.  

 

ISO/IEC 76 giúp c|c nh{ tiêu chuẩn 

xem xét to{n bộ người tiêu dùng v{ nhu 

cầu của họ, ví dụ như trẻ em, người 

khuyết tật, những người thuộc c|c văn 

hóa v{ d}n tộc kh|c nhau hay những 

người trong ho{n cảnh dễ đặc biệt, bằng 

c|ch x|c định c|c nguyên tắc tiêu dùng cốt 

lõi. 

 

Ngo{i ra, tiêu chuẩn cũng cung cấp 
một tập hợp c|c yếu tố chung |p dụng cho 
tất cả c|c loại dịch vụ trên khắp c|c quốc 
gia - nơi có thể có c|c thay đổi về pháp 
luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, 
nhưng vẫn hoạt động với tất cả c|c yêu 

cầu theo luật định hoặc quy định. 
 

Hướng dẫn ISO/IEC 76 được ph|t 
triển bởi Ủy ban của ISO về chính sách 
người tiêu dùng (ISO/COPOLCO) phối 
hợp với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế 
(IEC)./. 

Biên dịch theo: iecetech.org

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ DÀNH CHO CÁC NGUYÊN LIỆU 
THAY THẾ NGUỒN CAO SU TỰ NHIÊN 

 
Ủy ban cao su của ASTM 

International (D11) đã thành lập một 

tiểu ban mới sẽ tập trung vào chất 

lượng các nguồn nguyên liệu thay thế 

cao su tự nhiên và mủ cao su tự nhiên. 

 

Theo th{nh viên của ASTM 

International v{ cựu chủ tịch hội đồng 

quản trị Tom Marsh, người sẽ l~nh đạo 

tiểu ban về c|c sản phẩm được l{m từ c|c 

nguồn cao su tự nhiên tập trung chủ yếu 

bao gồm c|c thiết bị y tế v{ thiết bị bảo vệ 

cá nhân.  

 

Đồng thời tiểu ban n{y sẽ giải 

quyết c|c vấn đề tiêu chuẩn về việc ph|t 

triển c|c polyme thay thế từ c|c nguồn tự 

nhiên kh|c với nguồn gốc dựa trên hevea 

http://vietq.vn/
http://vietq.vn/
http://vietq.vn/phap-luat-c7/
http://vietq.vn/phap-luat-c7/
https://www.astm.org/COMMITTEE/D11.htm
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truyền thống, ông Marsh, người đứng đầu 

về dịch vụ kỹ thuật to{n cầu, ph|t triển 

sản phẩm v{ dịch vụ phòng thí nghiệm, 

Corrie MacColl International khẳng định: 

“Ph|t triển c|c tiêu chuẩn n{y sẽ mở ra 

nguồn cung ứng v{ cung ứng ở Bắc Mỹ v{ 

Ch}u Âu để hợp t|c với nguồn cung to{n 

cầu từ Đông Nam Á v{ Trung Mỹ, vừa mở 

ra cuộc hợp t|c về kinh tế, vừa ph|t triển 

nguồn sản xuất sản phẩm thay thế nguyên 

liệu cao su tự nhiên một c|ch hiệu quả”. 

 

Đồng thời, tiểu ban mới (D11.21) 

cũng sẽ x}y dựng c|c tiêu chuẩn bao gồm 

c|c hoạt động tăng trưởng nông nghiệp, 

chế biến v{ thử nghiệm vật lý của nguyên 

liệu thô, cũng như trong qu| trình v{ 

th{nh phẩm l{m từ nguyên liệu thô th{nh 

c|c vật liệu thay thế nguồn cao su.  

 

Tiêu chuẩn quốc tế sẽ được ph|t 

triển bởi tiểu ban mới, mang lại lợi ích v{ 

đảm bảo tiêu chuẩn cho to{n bộ c|c bên 

liên quan, từ người trồng trọt c|c giống 

c}y nguyên liệu đến c|c nh{ sản xuất v{ 

nh{ ph}n phối; cũng như đến với người 

tiêu dùng./. 

 

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=update%2Falternative-natural-

rubber-

sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqSh

uuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-

2QIauys499lA 
 

 
ISO 22395: TĂNG CƯỜNG TINH THẦN CỘNG ĐỒNG 

TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID - 19 

https://www.astm.org/COMMIT/SUBCOMMIT/D1121.htm
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update%2Falternative-natural-rubber-sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqShuuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-2QIauys499lA
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update%2Falternative-natural-rubber-sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqShuuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-2QIauys499lA
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update%2Falternative-natural-rubber-sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqShuuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-2QIauys499lA
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update%2Falternative-natural-rubber-sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqShuuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-2QIauys499lA
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update%2Falternative-natural-rubber-sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqShuuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-2QIauys499lA
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update%2Falternative-natural-rubber-sources&fbclid=IwAR3SBc30lG503BYqShuuSX_GCintfH-QBkGjh-9gjTCHzA-2QIauys499lA
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Trước tác động của dịch bệnh 

Covid-19, rất nhiều người có nguy cơ 
mắc dịch bệnh hơn những người khác, 
vì vậy họ rất cần sự giúp đỡ của cộng 
đồng. Một tiêu chuẩn mới giúp cộng 
đồng hỗ trợ khả năng phục hồi cho 
những người có nguy cơ mắc bệnh đã 
ra đời. 
 

Như với bất kỳ loại khủng hoảng 
n{o, việc x|c định ai bị ảnh hưởng nhiều 
nhất phụ thuộc v{o bản chất ph|t sinh từ 
cuộc khủng hoảng, nhưng điều chắc chắn 

l{ người có nguy cơ mắc bệnh cao cần c|c 
hình thức hỗ trợ cụ thể. 

 
Các tổ chức kh|c nhau có tr|ch 

nhiệm hỗ trợ những người có nguy cơ 
mắc bệnh trong cộng đồng của mình, bao 
gồm c|c cơ quan chức năng, hiệp hội, dịch 
vụ khẩn cấp v{ c|c nhóm cộng đồng. Mỗi 
người có thể hưởng lợi từ c|c khuyến 
nghị được quốc tế đồng ý, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện c|c chiến 
lược với tốc độ nhanh hơn nhiều, đảm bảo 

không ai bị bỏ lại phía sau. 
 

ISO 22395 - Bảo mật v{ khả năng 
phục hồi - Khả năng phục hồi của cộng 
đồng - Hướng dẫn hỗ trợ phản ứng của 
cộng đồng đối với những người dễ có 
nguy cơ mắc bệnh, rất hữu ích trong việc 
hỗ trợ cho sự nỗ lực của c|c tổ chức có 
liên quan, bao gồm chính quyền địa 
phương hoặc c|c nhóm cộng đồng. 

 

Th|ch thức lớn đầu tiên l{ x|c định 

những người dễ mắc bệnh v{ dễ bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh để ph|t triển c|c 

chiến lược phù hợp nhu cầu của những 

người n{y. Đồng thời, cần chuẩn bị để họ 

nhận được sự giúp đỡ cụ thể v{ tự chăm 

sóc bản th}n. Những chiến lược n{y cũng 

có thể liên quan đến c|c loại thông tin có 

thể khiến những người dễ mắc bệnh giảm 

mức độ lo lắng v{ khiến họ dễ tiếp nhận 

sự giúp đỡ hơn. 

Hơn nữa, để giúp đỡ những người 

dễ mắc bệnh một c|ch hiệu quả, điều 

quan trọng nhất l{ có thể ph|t hiện ra ở 

họ những năng lực cho phép họ tự mình 

đối phó với dịch bệnh - đ}y được xem l{ 

nhiệm vụ không dễ d{ng, nhưng điều n{y 

rất cần thiết khi tình hình dịch bệnh đang 

diễn biến phức tạp. 

 
Những giai đoạn trong thời kỳ 

chúng ta đang trải qua cũng đòi hỏi phải 
huy động nhiều tình nguyện viên hơn. Tuy 
nhiên, điều phối những người sẵn s{ng 

giúp đỡ, không nhất thiết  phải l{ người có 
c|c kỹ năng hoặc kinh nghiệm cần thiết, 
có thể l{ một th|ch thức thực sự.  

 

Khả năng phục hồi của cộng đồng 
l{ điều cần thiết trong vấn đề n{y, vì c|c 
tình nguyện viên có thể đóng góp đ|ng kể 
thông qua sự hỗ trợ m{ họ cung cấp. Sự 
đa dạng về kỹ năng cũng như kiến thức 
của họ về môi trường địa phương v{ c|c 
liên hệ song h{nh có tầm quan trọng sống 
còn khi bệnh dịch đang bùng ph|t. 

 

C|c hướng dẫn được cung cấp 

bởi ISO 22319 - Bảo mật v{ khả năng 

phục hồi - Khả năng phục hồi của cộng 

đồng - Hướng dẫn lập kế hoạch tham gia 

của c|c tình nguyện viên tự ph|t có thể 

giúp c|c tổ chức tham gia phối hợp viện 

trợ quản lý qu| trình huy động tình 

nguyện viên v{ tích hợp hiệu quả của họ 

trong c|c can thiệp hỗ trợ. 

 

Tinh thần đo{n kết l{ chìa khóa để 

sống sót trong thời kỳ khủng hoảng. Đ}y 

l{ lý do tại sao việc tăng khả năng phục 

hồi của cộng đồng l{ điều cần thiết, nhờ 

c|c kế hoạch được thiết kế tốt v{ danh 

s|ch c|c nhiệm vụ được thiết lập sẵn cho 

sự tham gia của c|c tình nguyện viên./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/fr/news/ref2503.ht

ml 

http://vietq.vn/quoc-te-sub10/
https://www.iso.org/fr/news/ref2503.html
https://www.iso.org/fr/news/ref2503.html
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ISO 45001:ĐẢM BẢO AN TOÀN 
VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC 

 

Đảm bảo an toàn và sức khỏe tại 

nơi làm việc luôn được đặt lên hàng 

đầu, đặc biệt là trong tình trạng diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

như hiện nay. Năm nay, Ngày thế giới 

vì An toàn Sức khỏe tại nơi làm việc 

dành riêng cho đại dịch, ISO đã đưa ra 

khuyến nghị để hỗ trợ các sáng kiến 

đưa ra trong bối cảnh này. 

 

Trước th|ch thức v{ khó khăn nảy 

sinh, yêu cầu đặt ra đối với c|c doanh 

nghiệp l{ hoạt động v{ quản lý an to{n tại 

nơi l{m việc. Ng{y Thế giới vì An to{n Sức 

khỏe tại nơi l{m việc với chủ đề “Ngăn 

chặn đại dịch: Đảm bảo an to{n v{ sức 

khỏe”, nhấn mạnh nhiều th|ch thức chưa 

từng đặt ra m{ c|c tổ chức đang phải đối 

mặt. 

 

Bên cạnh đó, nhằm n}ng cao nhận 

thức về tầm quan trọng của c|c dịch vụ an 

to{n v{ sức khỏe nghề nghiệp, ISO 

45001, Hệ thống quản lý an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng 

dẫn sử dụng đ~ ra đời. Đ}y là tiêu 

chuẩn quốc tế đầu tiên v{ duy nhất về 

quản lý an to{n v{ sức khỏe nghề 

nghiệp (S&ST). 

 

Tiêu chuẩn n{y dựa trên c|c thực 

tiễn tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới v{ 

đưa ra hướng dẫn cùng khuôn khổ để 

giảm thiểu rủi ro liên quan đến công việc, 

bảo vệ sức khỏe v{ đảm bảo an to{n cho 

người lao động tại nơi l{m việc. 

 

Tuy nhiên, vấn 

đề sức khỏe tại 

nơi l{m việc luôn 

có khả năng g}y 

bất ổn cho người 

lao động, đó l{ lý 

do tại sao môi 

trường l{m việc 

đóng vai trò thiết 

yếu trong vấn đề 

n{y. Lưu ý về 

tình trạng n{y, 

ISO đ~ tiến h{nh 

x}y dựng tiêu 

chuẩn bổ sung liên quan đến sức khỏe 

tâm lý. Tiêu chuẩn ISO 45003, Quản lý an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Sức khỏe 

và an toàn tâm lý tại nơi làm việc sẽ cung 

cấp hướng dẫn để thực hiện c|c yêu cầu 

quản lý ISO 45001 rủi ro liên quan đến 

sức khỏe v{ an to{n t}m lý như l{ một 

phần của hệ thống quản lý OSH. 

 

Tiêu chuẩn n{y sẽ giải quyết nhiều 

yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 

t}m lý của người lao động, bao gồm giao 

tiếp kém, |p lực qu| mức, l~nh đạo kém 

v{ văn hóa tổ chức không hợp lý. Tiêu 

chuẩn n{y dự kiến được công bố v{o năm 

2021./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 

http://vietq.vn/doanh-nghiep-sub18/
http://vietq.vn/doanh-nghiep-sub18/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
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CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 5/2020
 
0.1  Vấn đề chung.  
Thuật ngữ.  
Tiêu chuẩn hóa. Tư liệu 
 
TCVN 12850:2019 
Truy xuấ nguồn gốc. Yêu cầu 
chung đối với hệ thống truy 
xuất nguồn gốc 
Số trang:16 
TCVN 12851:2019 
Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 
đối với tổ chức đ|nh gi| v{ 
chứng nhận hệ thống truy xuất 
nguồn gốc 
Số trang:21 
ISO 5598:2019 
Fluid power systems and 
components — Vocabulary 
Pages: 3 
ISO 4225:2020 
Air quality — General aspects 
— Vocabulary 
Pages: 19 
ISO 5681:2020 
Equipment for crop protection 
— Vocabulary 

Pages: 40 

Replaces: ISO 5681:1992 

ISO 29383:2020 

Terminology policies — 

Development and 

implementation 
Pages: 20 
Replaces: ISO 29383:2010 

BS EN ISO 7369:2020 

Pipework. Metal hoses and 

hose assemblies. Vocabulary 

Pages: 16 
Replaces: BS EN ISO 
7369:2004 

BS ISO 30300:2020 

Information and 

documentation. Records 

management. Core concepts 

and vocabulary 

Pages: 26 

Replaces: BS ISO 30300:2011 

BS ISO 17115:2020 

Health informatics. 

Representation of categorial 

structures of terminology 

(CatStructure) 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 17115:2007 
BS ISO 29383:2020 

Terminology policies. 
Development and 
implementation 
Pages: 30 
Replaces: BS ISO 29383:2010 
BS IEC 60050-741:2020 
International Electrotechnical 
Vocabulary (IEV). Internet of 
Things (IoT) 
Pages: 42 
BS ISO 20771:2020 
Legal translation. 
Requirements 
Pages: 34 
BS ISO 7078:2020 
Buildings and civil engineering 
works. Procedures for setting 
out, measurement and 
surveying. Vocabulary 
Pages: 48 
IEC 60050-113:2011/ 
AMD3:2020 
Amendment 3 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 113: Physics for 
electrotechnology 
Pages: 7 
IEC 60050-212:2010/ 
AMD3:2020 
Amendment 3 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 212: Electrical 
insulating solids, liquids and 
gases 
Pages: 3 
IEC 60050-221:1990/ 
AMD4:2020 
Amendment 4 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 221: Magnetic 
materials and components 
Pages: 3 
IEC 60050-300:2001/ 
AMD4:2020 
Amendment 4 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 300: Electrical and 
electronic measurements and 
measuring instruments - Part 
313: Types of electrical 
measuring instruments 
Pages: 3 
IEC 60050-395:2014/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 395: Nuclear 
instrumentation - Physical 

phenomena, basic concepts, 
instruments, systems, 
equipment and detectors 
Pages: 3 
IEC 60050-482:2004/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 482: Primary and 
secondary cells and batteries 
Pages: 3 
IEC 60050-531:1974/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 531: Electronic 
tubes 
Pages: 3 
IEC 60050-705:1995/ 
AMD5:2020 
Amendment 5 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 705: Radio wave 
Propagation 
Pages: 11 
IEC 60050-723:1997/ 
AMD6:2020 
Amendment 6 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 723: Broadcasting: 
Sound, television, data 
Pages: 3 
IEC 60050-726:1982/ 
AMD5:2020 
Amendment 5 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 726: Transmission 
lines and waveguides 
Pages: 5 
IEC 60050-731:1991/ 
AMD5:2020 
Amendment 5 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 731: Optical fibre 
communication 
Pages: 4 
IEC 60050-815:2015/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 815: 
Superconductivity 
Pages: 3 
IEC 60050-845:1987/ 
AMD3:2020 
Amendment 3 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 845: Lighting 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030099322
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030099322
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030205371
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030084386
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030200343
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107984?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107984?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107989?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107989?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107992?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107992?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107995?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107995?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107996?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107996?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107998?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107998?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107999?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107999?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108002?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108002?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108003?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108003?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108004?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108004?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108005?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108005?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108045?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108045?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108055?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108055?opendocument&mlref=dailyjp&login
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Pages: 3 
IEC 60050-881:1983/ 
AMD3:2020 
Amendment 3 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 881: Radiology 
and radiological physics 
Pages: 3 
ASTM E456 - 13A(2017)e4  
Standard Terminology 
Relating to Quality and 
Statistics 
Pages: 11 
Replaces: ASTM E456-13ae4 
ASTM E344 - 19e1  
Terminology Relating to 
Thermometry and 
Hydrometry 
Pages: 15 
Replaces: ASTM E344-19 
ASTM C119 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Dimension Stone 
Pages: 8 
Replaces: ASTM C119-19 
ASTM D4175 - 20a  
Standard Terminology 
Relating to Petroleum 
Products, Liquid Fuels, and 
Lubricants 
Pages: 76 
Replaces: ASTM D4175-19e1 
ASTM F2312 - 11(2020)  
Standard Terminology 
Relating to Tissue Engineered 
Medical Products 
Pages: 9 
Replaces: ASTM F2312-11 

ASTM G193 - 20  

Standard Terminology and 

Acronyms Relating to 

Corrosion 

Pages: 24 

ASTM E135 - 20a  

Standard Terminology 

Relating to Analytical 

Chemistry for Metals, Ores, 

and Related Materials 

Pages: 5 

Replaces: ASTM E135-19 

ASTM D3878 - 20a  

Standard Terminology for 

Composite Materials 

Pages: 7 
Replaces: ASTM D3878-19a 
JIS X 0500:2020 
Information technology -- 
Automatic identification and 
data capture (AIDC) 

techniques -- Harmonized 
vocabulary 
Pages: 142 
JIS Y 5001:2020 
Glossary of terms related to 
translation services and 
interpreting services 
Pages: 20 
DIN ISO 26162-1 
Management of terminology 
resources - Terminology 
databases - Part 1: Design (ISO 
26162-1:2019) 
Pages:25 
Replaces:DIN ISO 26162 
(2016-12)*DIN ISO 26162-1 
(2019-01) 
DIN ISO 26162-2 
Management of terminology 
resources - Terminology 
databases - Part 2: Software 
(ISO 26162-2:2019) 
Pages:20 
Replaces:DIN ISO 26162 
(2016-12)*DIN ISO 26162-2 
(2019-01) 
DIN EN 17399 
Algae and algae products - 
Terms and definitions; 
German version EN 
17399:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 17399 
(2019-07) 
DIN EN 16981 
Photocatalysis - Glossary of 
terms; German and English 
version prEN 16981:2020 
Pages:99 
DIN EN ISO 16559 
Solid biofuels - Terminology, 
definitions and descriptions 
(ISO/DIS 16559:2020); 
German and English version 
prEN ISO 16559:2020 
Pages:80 
DIN EN ISO 15902 
Optics and photonics - 
Diffractive optics - Vocabulary 
(ISO 15902:2019); German 
version EN ISO 15902:2020 
Pages:23 

Replaces:DIN EN ISO 15902 

(2005-05)*DIN EN ISO 15902 

(2019-10) 

DIN EN ISO 6414 

Technical product 

documentation (TPD) - 

Technical drawings for 

glassware (ISO 6414:2020); 

German version EN ISO 

6414:2020 
Pages:23 
Replaces:DIN EN ISO 6414 
(2019-01)*DIN ISO 6414 
(1984-02) 
 

03. Xã hội học. Dịch vụ. 
Tổ chức và quản lý công 
ty. Hành chính vận tải 
 
TCVN ISO 21001:2019 
Tổ chức gi|o dục. Hệ thống 
quản lý đối với tổ chức gi|o 
dục. C|c yêu cầu v{ hướng dẫn 
sử dụng 
Số trang:130 
ISO 39002:2020 
Road traffic safety — Good 
practices for implementing 
commuting safety 
management 
Pages: 28 
ISO/TR 22370:2020 
Security and resilience — 
Urban resilience — 
Framework and principles 
Pages: 28 
ISO 22483:2020 
Tourism and related services 
— Hotels — Service 
requirements 
Pages: 29 
ISO/TS 16785:2020 
Electronic Fee Collection 
(EFC) — Application interface 
definition between DSRC-OBE 
and external in-vehicle devices 
Pages: 20 
Replaces: ISO/TS 16785:2014 
PD CEN/TS 15130:2020 
Postal services. DPM 
infrastructure. Messages 
supporting DPM applications 
Pages: 48 
Replaces: DD CEN/TS 
15130:2006 
BS ISO/IEC 27009:2020 
Information security, 
cybersecurity and privacy 
protection. Sector-specific 
application of ISO/IEC 27001. 
Requirements 
Pages: 26 
Replaces:BS ISO/IEC 
27009:2016 
BS ISO 17572-4:2020 
Intelligent transport systems 
(ITS). Location referencing for 
geographic databases. Precise 

http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108006?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108006?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E456-13AE4.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E344-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C119-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4175-19E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2312-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E135-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3878-19A.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030131612
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030131612
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030285727
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030285727
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relative location references 
(precise relative profile) 
Pages: 38 
PD IEC TS 62686-1:2020 
Process management for 
avionics. Electronic 
components for aerospace, 
defence and high performance 
(ADHP) applications. General 
requirements for high 
reliability integrated circuits 
and discrete semiconductors 
Pages: 86 
Replaces: PD IEC/TS 62686-
1:2015 
BS ISO 24527:2020 
Service activities relating to 
drinking water supply, 
wastewater and stormwater 
systems. Guidelines on 
alternative drinking water 
service provision during a 
crisis 
Pages: 44 
PD ISO/IEC TS 17021-
12:2020 
Conformity assessment. 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of management 
systems. Competence 
requirements for auditing and 
certification of collaborative 
business relationship 
management systems 
Pages: 16 
PD CEN/TR 17465:2020 
Space. Use of GNSS-based 
positioning for road Intelligent 
Transport Systems (ITS). Field 
tests definition for basic 
performance 
Pages: 148 
BS ISO 22888:2020 
Railway applications. Concepts 
and basic requirements for the 
planning of railway operation 
in the event of earthquakes 
Pages: 24 
PD CEN/TR 17475:2020 
Space. Use of GNSS-based 
positioning for road Intelligent 
Transport System (ITS). 
Specification of the test 
facilities, definition of test 
scenarios, description and 
validation of the procedures 
for field tests related to 
security performance of GNSS-
based positioning terminals 

Pages: 138 
PD CEN/TS 17457:2020 
Postal services. Digital, 
optional online connected, 
opening and closing systems 
for parcel receptacles for 
home use with free access for 
the delivery and collection 
operators and consumers 
Pages: 24 
PD IEC TR 62396-8:2020 
Process management for 
avionics. Atmospheric 
radiation effects. Proton, 
electron, pion, muon, alpha-
ray fluxes and single event 
effects in avionics electronic 
equipment. Awareness 
guidelines 
Pages: 62 
BS EN IEC 62960:2020 
Dependability reviews during 
the life cycle 
Pages: 62 
IEC TR 62396-8:2020 
Process management for 
avionics - Atmospheric 
radiation effects - Part 8: 
Proton, electron, pion, muon, 
alpha-ray fluxes and single 
event effects in avionics 
electronic equipment - 
Awareness guidelines 
Pages: 59 
ISO/IEC GUIDE 76:2020 
Development of service 
standards - Recommendations 
for addressing consumer 
issues 
Pages: 20 
Replaces: ISO/IEC GUIDE 
76:2008 
ASTM F2889 - 11(2020)  
Standard Practice for 
Assessing Language 
Proficiency 
Pages: 24 
Replaces: ASTM  F2889-11 
ASTM E3035 - 15(2020)  
Standard Classification for 
Facility Asset Component 
Tracking System (FACTS) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E3035-15 
ASTM E2586 - 19e1  
Standard Practice for 
Calculating and Using Basic 
Statistics 
Pages: 22 
Replaces: ASTM E2586-19 

ASTM E2691 - 20  
Standard Practice for Job 
Productivity Measurement 
Pages: 25 
Replaces: E2691-16 
ASTM F2662 - 08(2020)  
Standard Guide for Minimum 
Training of Dispatchers and 
Telecommunicators of SAR 
Incidents 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2662-
08(2014) 
ASTM E2454 - 20  
Standard Guide for Sensory 
Evaluation Methods to 
Determine Sensory Shelf Life 
of Consumer Products 
Pages: 12 
Replaces: ASTM E2454-19a 
ASTM E2506 - 15(2020)e1  
Standard Guide for Developing 
a Cost-Effective Risk 
Mitigation Plan for New and 
Existing Constructed Facilities 
Pages: 19 
Replaces: ASTM E2506-15 
ASTM E2204 - 15(2020)e1  
Standard Guide for 
Summarizing the Economic 
Impacts of Building-Related 
Projects 
Pages: 18 
Replaces: ASTM  E2204-15 
ASTM E1121 - 15(2020)e1  
Standard Practice for 
Measuring Payback for 
Investments in Buildings and 
Building Systems 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E1121-15 
ASTM E1765 - 16e1  
Standard Practice for Applying 
Analytical Hierarchy Process 
(AHP) to Multiattribute 
Decision Analysis of 
Investments Related to 
Projects, Products, and 
Processes 
Pages: 20 
Replaces: ASTM E1765-16 
JIS Y 5001:2020 
Glossary of terms related to 
translation services and 
interpreting services 
Pages: 20 

DIN EN 17169 
Tattooing - Safe and hygienic 
practice; German version EN 
17169:2020 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314114
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314114
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107768?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108162?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/11951
https://webstore.iec.ch/publication/11951
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2889-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E3035-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2586-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2691-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2662-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2662-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2454-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2506-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2204-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1121-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1765-16.htm
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Pages:53 
Replaces:DIN EN 17169 
(2017-10) 
DIN EN 17483 
Private security provision for 
the protection of Critical 
Infrastructure; German and 
English version prEN 
17483:2020 
Pages:50 
DIN EN 12973 
Value Management; German 
version EN 12973:2020 
Pages:81 
Replaces:DIN EN 12973 
(2002-02)*DIN EN 12973 
(2017-09)*DIN EN 12973 
Berichtigung 1 (2003-12) 
DIN EN ISO 14002-1 
Environmental management 
systems - Guidelines for using 
ISO 14001 to address 
environmental aspects and 
conditions within an 
environmental topic area - 
Part 1: General (ISO 14002-
1:2019); German and English 
version prEN ISO 14002-
1:2020 
Pages:38 
DIN EN ISO 14006 
Environmental management 
systems - Guidelines for 
incorporating ecodesign (ISO 
14006:2020); German version 
EN ISO 14006:2020 
Pages:52 
Replaces:DIN EN ISO 14006 
(2011-10)*DIN EN ISO 14006 
(2018-08) 
DIN EN ISO/IEC 27011 
Information technology - 
Security techniques - Code of 
practice for Information 
security controls based on 
ISO/IEC 27002 for 
telecommunications 
organizations (ISO/IEC 
27011:2016); English version 
prEN ISO/IEC 27011:2020 
Pages:43 
 

07. Khoa học tự nhiên 
 
ISO PD IEC TS 62607-8-
1:2020 

Nanomanufacturing. Key 

control characteristics. Nano-

enabled metal-oxide 

interfacial devices. Test 

method for defect states by 

thermally stimulated current 
Pages: 32 
PD ISO/TR 21624:2020 
Nanotechnologies. 
Considerations for in vitro 
studies of airborne 
nano‐objects and their 
aggregates and agglomerates 
(NOAA) 
Pages: 38 
PD IEC TS 62607-2-4:2020 

Nanomanufacturing. Key 

control characteristics. Carbon 

nanotube materials. Test 

methods for determination of 

resistance of individual carbon 

nanotubes 
Pages: 22 
PD ISO/TS 21412:2020 
Nanotechnologies. Nano-
object-assembled layers for 
electrochemical bio-sensing 
applications. Specification of 
characteristics and 
measurement methods 
Pages: 30 

PD ISO/TS 22082:2020 

Nanotechnologies. Assessment 

of nanomaterial toxicity using 

dechorionated zebrafish 

embryo 

Pages: 22 

ASTM D5086 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Calcium, 
Magnesium, Potassium, and 
Sodium in Atmospheric Wet 
Deposition by Flame Atomic 
Absorption 
Spectrophotometry 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D5086-
01(2013) 
ASTM E799 - 03(2020)e1  
Standard Practice for 
Determining Data Criteria and 
Processing for Liquid Drop 
Size Analysis 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E799-
03(2015) 
ASTM F2099 - 01(2020)  
Standard Guide for Use of 
Universal Transverse 
Mercator (UTM) Grids When 
Preparing and Using a Field 
Map for Land Search 
Pages: 4 

Replaces: ASTM F2099-
01(2014) 
ASTM F1094 - 87(2020)  
Standard Test Methods for 
Microbiological Monitoring of 
Water Used for Processing 
Electron and Microelectronic 
Devices by Direct Pressure 
Tap Sampling Valve and by the 
Presterilized Plastic Bag 
Method 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1094-
87(2012) 
ASTM E2808 - 19e1  
Standard Guide for 
Microspectrophotometry in 
Forensic Paint Analysis 
Pages: 8 
Replaces: ASTM E2808-19 
DIN EN ISO 14064-2 
Greenhouse gases - Part 2: 
Specification with guidance at 
the project level for 
quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gas 
emission reductions or 
removal enhancements (ISO 
14064-2:2019); German and 
English version EN ISO 14064-
2:2019 
Pages:66 
Replaces:DIN EN ISO 14064-2 
(2012-05)*DIN EN ISO 14064-
2 (2017-08) 
DIN EN ISO 20387 
Biotechnology - Biobanking - 
General requirements for 
biobanking (ISO 20387:2018); 
German and English version 
prEN ISO 20387:2020 
Pages:90 
Replaces:DIN ISO 20387 
(2017-09) 
DIN 10113-1 
Determination of surface 
colony count on fitment and 
utensils along the food chain - 
Part 1: Quantitative and semi-
quantitative swab method 
Pages:15 

DIN 10115 

Fundamentals for detection 

and determination of 

microorganisms in foodstuffs 

with impedance-method 

Pages:11 

DIN EN ISO 19036 
Microbiology of the food chain 
- Estimation of measurement 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5086-01R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5086-01R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E799-03R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E799-03R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2099-01R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2099-01R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1094-87R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1094-87R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2808-19.htm
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uncertainty for quantitative 
determinations (ISO 
19036:2019); German version 
EN ISO 19036:2019 
Pages:54 
Replaces:DIN EN ISO 19036 
(2018-06)*DIN ISO/TS 19036 
(2012-01) 
 

11.  Chăm sóc sức khỏe 
 
TCVN 8685-28:2019 
Quy trình kiểm nghiệm vắc 
xin. Phần 28: Vắc xin vô hoạt 
phòng bệnh tụ huyết trùng ở 
lợn 
Số trang:17 
TCVN 8685-29:2019 
Quy trình kiểm nghiệm vắc 
xin. Phần 29: Vắc xin vô hoạt 
phòng bệnh viêm phế quản 
truyền nhiễm (IB) ở g{ 
Số trang:16 
TCVN 8685-30:2019 
Quy trình kiểm nghiệm vắc 
xin. Phần 30: Vắc xin nhược 
độc phòng bện viêm n~o tủy 
truyền nhiễm ở g{ 
Số trang:15 
TCVN 8685-31:2019 
Quy trình kiểm nghiệm vắc 
xin. Phần 31: Vắc xin phòng 
bệnh dại trên chó 
Số trang:18 
TCVN 8685-32:2019 
Quy trình kiểm nghiệm vắc 
xin. Phần 32: Vắc xin vô hoạt 
phòng bệnh Mycoplasma 
gallisepticum ở gia cầm 
Số trang:16 
TCVN 8685-33:2019 
Quy trình kiểm nghiệm vắc 
xin. Phần 28: Vắc xin vô hoạt 
phòng bệnh nhiễm huyết ở 
thủy cầm 
Số trang:14 
TCVN ISO 15378:2019 
Bao bì đóng gói sơ cấp cho 
dược phẩm. Yêu cầu cụ thể đối 
với việc |p dụng TCVN ISO 
9001:2015 có dẫn chiếu đến 
thực h{nh tốt sản xuất (GMP) 
Số trang:101 
ISO 7886-2:2020 
Sterile hypodermic syringes 
for single use — Part 2: 
Syringes for use with power-
driven syringe pumps 
Pages: 17 
Replaces: ISO 7886-2:1996 

ISO 18615:2020 
Traditional Chinese medicine 
— General requirements of 
electric radial pulse 
tonometric devices 
Pages: 13 
ISO/TS 17988:2020 
Dentistry — Corrosion test 
methods for dental amalgam 
Pages: 30 
Replaces: ISO/TS 17988:2014 
ISO/TS 10993-19:2020 
Biological evaluation of 
medical devices — Part 19: 
Physico-chemical, 
morphological and 
topographical characterization 
of materials 
Pages: 13 
Replaces: ISO/TS 10993-
19:2006 

ISO 8551:2020 
Prosthetics and orthotics — 
Functional deficiencies — 
Description of the person to be 
treated with an orthosis, 
clinical objectives of 
treatment, and functional 
requirements of the orthosis 
Pages: 7 
ISO 12891-2:2020 

Retrieval and analysis of 

surgical implants — Part 2: 

Analysis of retrieved surgical 

implants 
Pages: 25 
Replaces: ISO 12891-2:2014 
BS ISO 12891-2:2020 
Retrieval and analysis of 
surgical implants. Analysis of 
retrieved surgical implants 
Pages: 34 
Replaces: BS ISO 12891-
2:2014 

BS ISO/IEC 10779:2020 

Information technology. Office 

equipment. Accessibility 

guidelines for older persons 

and persons with disabilities 
Pages: 30 
ISO/IEC 10779:2020 
Information technology - 
Office equipment - 
Accessibility guidelines for 
older persons and persons 
with disabilities 
Pages: 21 
IEC 60050-
881:1983/AMD3:2020 

Amendment 3 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 881: Radiology 
and radiological physics 
Pages: 3 
ASTM F620 - 20  
Standard Specification for 
Titanium Alloy Forgings for 
Surgical Implants in the Alpha 
Plus Beta Condition 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F620-
11(2015) 
ASTM F2100 - 19e1  
Standard Specification for 
Performance of Materials Used 
in Medical Face Masks 
Pages: 4 
ASTM F2789 - 10(2020)  
Standard Guide for Mechanical 
and Functional 
Characterization of Nucleus 
Devices 
Pages: 10 
Replaces: ASTM F2789-
10(2015) 
ASTM F1611 - 20  
Standard Specification for 
Intramedullary Reamers 
Pages: 3 
Replaces: F1611-00(2018) 
ASTM F1537 - 20  
Standard Specification for 
Wrought Cobalt-28Chromium-
6Molybdenum Alloys for 
Surgical Implants (UNS 
R31537, UNS R31538, and 
UNS R31539) 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F1537-11 
DIN EN 17500 
Quality of care and support for 
older persons; German and 
English version prEN 
17500:2020 
Pages:141 
DIN EN ISO 17510 
Medical devices - Sleep apnoea 
breathing therapy - Masks and 
application accessories (ISO 
17510:2015); German version 
EN ISO 17510:2020 
Pages:41 
Replaces:DIN EN ISO 17510 
(2019-08)*DIN EN ISO 17510-
2 (2009-07) 

DIN EN ISO 18562-1 
Biocompatibility evaluation of 
breathing gas pathways in 
healthcare applications - Part 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030242623
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030242623
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108199?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108006?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108006?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F620-11R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F620-11R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2789-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2789-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1611-00R18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1537-11.htm


                            THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 26 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 5/2020 

1: Evaluation and testing 
within a risk management 
process (ISO 18562-1:2017); 
German version EN ISO 
18562-1:2020 
Pages:36 
Replaces:DIN EN ISO 18562-1 
(2019-08) 
DIN EN ISO 18562-2 
Biocompatibility evaluation of 
breathing gas pathways in 
healthcare applications - Part 
2: Tests for emissions of 
particulate matter (ISO 18562-
2:2017); German version EN 
ISO 18562-2:2020 
Pages:23 
Replaces:DIN EN ISO 18562-2 
(2019-08) 
DIN EN ISO 18562-3 
Biocompatibility evaluation of 
breathing gas pathways in 
healthcare applications - Part 
3: Tests for emissions of 
volatile organic compounds 
(VOCs) (ISO 18562-3:2017); 
German version EN ISO 
18562-3:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 18562-3 
(2019-08) 
DIN EN ISO 18562-4 

Biocompatibility evaluation of 

breathing gas pathways in 

healthcare application - Part 4: 

Tests for leachables in 

condensate (ISO 18562-

4:2017); German version EN 

ISO 18562-4:2020 

Pages:20 

Replaces:DIN EN ISO 18562-4 

(2019-08) 

DIN EN ISO 15002 

Flow-metering devices for 

connection to terminal units of 

medical gas pipeline systems 

(ISO 15002:2008 + 

Amd.1:2018); German version 

EN ISO 15002:2008 + A1:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN ISO 15002 
(2008-11)*DIN EN ISO 
15002/A1 (2017-04) 
DIN EN ISO 8536-4 
Infusion equipment for 
medical use - Part 4: Infusion 
sets for single use, gravity feed 
(ISO 8536-4:2019); German 
version EN ISO 8536-4:2020 

Pages:28 
Replaces:DIN EN ISO 8536-4 
(2013-07)*DIN EN ISO 8536-4 
(2018-04) 
DIN EN ISO 9997 

Dentistry - Cartridge syringes 

(ISO 9997:2020); German 

version EN ISO 9997:2020 

Pages:17 

Replaces:DIN EN ISO 9997 

(2000-08)*DIN EN ISO 9997 

(2019-05) 

DIN 13182 
Medical instruments - Gall 
duct forceps type Lahey and 
Gray 
Pages:6 

DIN 13459 

Medical instruments - Needle 

holder type Stratte with 

carbide inserts 

Pages:6 

DIN 58235-2 

Medical instruments - Needle 

holder type Mayo-Hegar with 

carbide inserts 

Pages:6 

DIN 58243 
Medical instruments - 
Intestinal forceps type Kocher 
Pages:6 
DIN 58244 
Medical instruments - 
Intestinal forceps type Mayo-
Robson 
Pages:6 
DIN 58245 
Medical instruments - Towel 
clamps type Backhaus 
Pages:7 
DIN 6844-1 

Nuclear medicine departments 

- Part 1: Rules for the 

construction and equipping of 

facilities for ambulatory use of 

unsealed radioactive materials 

for diagnosis and treatment 

Pages:20 

Replaces:DIN 6844-1 (2005-

01)*DIN 6844-1 (2017-02) 

DIN 6844-2 

Nuclear medicine departments 

- Part 2: Rules for the 

construction and equipment of 

departments for the 

therapeutic use of unsealed 

radioactive substances 

Pages:11 
Replaces:DIN 6844-2 (2005-
01)*DIN 6844-2 (2017-02) 
 

13. Bảo vệ môi trường 
và sức khỏe. An toàn 
 
ISO 20031:2020 
Radiological protection — 
Monitoring and dosimetry for 
internal exposures due to 
wound contamination with 
radionuclides 
Pages: 32 
ISO 20321:2020 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries — 
Safety of machineries — 
Powered elevators 
Pages: 25 
ISO 22526-2:2020 
Plastics — Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics — Part 2: 
Material carbon footprint, 
amount (mass) of CO2 
removed from the air and 
incorporated into polymer 
molecule 
Pages: 8 
ISO/TS 5660-5:2020 
Reaction-to-fire tests — Heat 
release, smoke production and 
mass loss rate — Part 5: Heat 
release rate (cone calorimeter 
method) and smoke 
production rate (dynamic 
measurement) under reduced 
oxygen atmospheres 
Pages: 23 
ISO 11665-6:2020 
Measurement of radioactivity 
in the environment — Air: 
radon-222 — Part 6: Spot 
measurement methods of the 
activity concentration 
Pages: 13 
Replaces: ISO 11665-6:2012 

ISO 7240-17:2020 

Fire detection and fire alarm 

systems — Part 17: 

Transmission path isolators 
Pages: 30 
Replaces: ISO 7240-17:2009 
ISO 21904-1:2020 
Health and safety in welding 
and allied processes — 
Equipment for capture and 
separation of welding fume — 
Part 1: General requirements 
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Pages: 25 
Replaces: ISO 15012-4:2016 
ISO 15202-2:2020 
Workplace air — 
Determination of metals and 
metalloids in airborne 
particulate matter by 
inductively coupled plasma 
atomic emission spectrometry 
— Part 2: Sample preparation 
Pages: 49 
Replaces: ISO 15202-2:2012 
ISO/TR 22930-2:2020 
Evaluating the performance of 
continuous air monitors — 
Part 2: Air monitors based on 
flow-through sampling 
techniques without 
accumulation 
Pages: 32 
ISO/TS 21054:2020 
Ergonomics - Accessible 
design - Controls of consumer 
products 
Pages: 8 
ISO/TR 9241-312:2020 
Ergonomics of human-system 
interaction — Part 312: 
Readability of electrophoretic 
displays 
Pages: 36 
ISO 6182-6:2020 
Fire protection — Automatic 
sprinkler systems — Part 6: 
Requirements and test 
methods for check valves 
Pages: 12 
Replaces: ISO 6182-6:2006 
PD ISO/TS 5660-5:2020 

Reaction-to-fire tests. Heat 

release, smoke production and 

mass loss rate. Heat release 

rate (cone calorimeter 

method) and smoke 

production rate (dynamic 

measurement) under reduced 

oxygen atmospheres 

Pages: 30 

PD IEC TR 62998-2:2020 

Safety of machinery. Examples 

of application 
Pages: 40 
BS EN 1335-1:2020 
Office furniture. Office work 
chair. Dimensions. 
Determination of dimensions 
Pages: 34 
Replaces: BS EN 1335-1:2000 
BS ISO 11277:2020 

Soil quality. Determination of 
particle size distribution in 
mineral soil material. Method 
by sieving and sedimentation 
Pages: 48 
Replaces: BS ISO 11277:2009 
BS ISO 22403:2020 
Plastics. Assessment of the 
intrinsic biodegradability of 
materials exposed to marine 
inocula under mesophilic 
aerobic laboratory conditions. 
Test methods and 
requirements 
Pages: 14 
BS 8414-1:2020 
Fire performance of external 
cladding systems. Test method 
for non-loadbearing external 
cladding systems fixed to, and 
supported by, a masonry 
substrate 
Pages: 22 
Replaces: BS 8414-
1:2015+A1:2017 
BS 8414-2:2020 
Fire performance of external 
cladding systems. Test method 
for non-loadbearing external 
cladding systems fixed to, and 
supported by, a structural 
steel frame 
Pages: 24 
Replaces: BS 8414-
2:2015+A1:2017 

BS EN ISO 15384:2020 
Protective clothing for 
firefighters. Laboratory test 
methods and performance 
requirements for wildland 
firefighting clothing 
Pages: 24 
Replaces: BS EN 15614:2007 
BS 7499:2020 
Provision of static guarding 
security services. Code of 
practice 
Pages: 24  
Replaces: BS 7499:2013 

BS 8521-2:2020 
Social alarm systems. IP 
signalling protocols. 
Specification for NOW-IP 
Pages: 32 

BS 7984-3:2020 
Keyholding and response 
services. Provision of mobile 
security services. Code of 
practice 
Pages: 22 

Replaces: BS 7499:2013 
BS ISO 22403:2020 
Plastics. Assessment of the 
intrinsic biodegradability of 
materials exposed to marine 
inocula under mesophilic 
aerobic laboratory conditions. 
Test methods and 
requirements 
Pages: 14 
BS 8414-1:2020 
Fire performance of external 
cladding systems. Test method 
for non-loadbearing external 
cladding systems fixed to, and 
supported by, a masonry 
substrate 
Pages: 22 
Replaces: BS 8414-
1:2015+A1:2017 
BS 8414-2:2020 
Fire performance of external 
cladding systems. Test method 
for non-loadbearing external 
cladding systems fixed to, and 
supported by, a structural 
steel frame 
Pages: 24 
Replaces: BS 8414-
2:2015+A1:2017 
BS EN ISO 15384:2020 
Protective clothing for 
firefighters. Laboratory test 
methods and performance 
requirements for wildland 
firefighting clothing 
Pages: 24 
Replaces: BS EN 15614:2007 

BS EN 45557:2020 
General method for assessing 
the proportion of recycled 
material content in energy-
related products 
Pages: 28 

BS EN 17255-2:2020 
Stationary source emissions. 
Data acquisition and handling 
systems. Specification of 
requirements on data 
acquisition and handling 
systems 
Pages: 22 

BS EN 50131-13:2020 
Alarm systems. Intrusion and 
hold-up systems. Pyrotechnic 
Obscuration Security Devices 
Pages: 36 
PD IEC TR 63212:2020 
Harmonization of 
environmental performance 
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criteria for electrical and 
electronic products. Feasibility 
study 
Pages: 38 
BS ISO 15202-2:2020 
Workplace air. Determination 
of metals and metalloids in 
airborne particulate matter by 
inductively coupled plasma 
atomic emission spectrometry. 
Sample preparation 
Pages: 58 
Replaces: BS ISO 15202-
2:2012 
BS ISO 9241-394:2020 
Ergonomics of human-system 
interaction. Ergonomic 
requirements for reducing 
undesirable biomedical effects 
of visually induced motion 
sickness during watching 
electronic images 
Pages: 34 
BS ISO 22449-2:2020 
Use of reclaimed water in 
industrial cooling systems. 
Guidelines for cost analysis 
Pages: 24 

BS ISO 16900-7:2020 

Respiratory protective 

devices. Methods of test and 

test equipment. Practical 

performance test methods 

Pages: 18 
BS EN 61482-2:2020 
Live working. Protective 
clothing against the thermal 
hazards of an electric arc. 
Requirements 
Pages: 34 

PD ISO/TR 22930-2:2020 

Evaluating the performance of 

continuous air monitors. Air 

monitors based on flow-

through sampling techniques 

without accumulation 
Pages: 40 

BS ISO 16900-14:2020 

Respiratory protective 

devices. Methods of test and 

test equipment. Measurement 

of sound pressure level 
Pages: 20 
Replaces: BS ISO 16900-
14:2015 
BS EN 13381-10:2020 
Test methods for determining 
the contribution to the fire 
resistance of structural 

members. Applied protection 
to solid steel bars in tension 
Pages: 34 
IEC 60335-1:2010/ 
AMD2:2016/ISH1:2020 
Interpretation Sheet 1 - 
Amendment 2 - Household 
and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: 
General requirements 
Pages: 4 
Replaces: IEC 60335-1:2001/ 
AMD1:2004/ISH1:2007 

IEC 60900:2018/COR2:2020 
Corrigendum 2 - Live working 
- Hand tools for use up to 1 
000 V AC and 1 500 V DC 
Pages: 1 

ASTM E3082 - 20  
Standard Test Methods for 
Determining the Effectiveness 
of Fire Retardant Treatments 
for Natural Christmas Trees 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E3082-17e1 
ASTM E2614 - 15(2020)e1  
Standard Guide for Evaluation 
of Cleanroom Disinfectants 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E2614-15 

ASTM C1695 - 20  

Standard Specification for 

Fabrication of Flexible 

Removable and Reusable 

Blanket Insulation for Hot 

Service 

Pages: 5 

Replaces: ASTM C1695-19 

ASTM F3045 - 20  

Standard Test Method for 

Evaluation of the Type and 

Viscoelastic Stability of Water-

in-oil Mixtures Formed from 

Crude Oil and Petroleum 

Products Mixed with Water 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F3045-15e1 
ASTM F2465 / F2465M - 20  
Standard Guide for Oil Spill 
Dispersant Application 
Equipment: Single-point Spray 
Systems 
Pages: 4 
Replaces: ASTM 
F2465/F2465M-05(2016) 
ASTM E108 - 20a  
Standard Test Methods for 
Fire Tests of Roof Coverings 
Pages: 13 

Replaces: ASTM  E108-17 
ASTM C1733 - 20  
Standard Test Method for 
Distribution Coefficients of 
Inorganic Species by Batch 
Method 
Pages: 8 
Replaces: ASTM C1733-17a 
ASTM F2533 - 20  
Standard Guide for In-Situ 
Burning of Oil in Ships or 
Other Vessels 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2533-
07(2013) 
ASTM F2530 - 13(2020)  
Standard Specification for 
Protective Headgear with 
Faceguard Used in Bull Riding 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F2530-13 

ASTM E937 / E937M - 

93(2020)  

Standard Test Method for 

Corrosion of Steel by Sprayed 

Fire-Resistive Material (SFRM) 

Applied to Structural Members 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E937/E937M-
93(2015)e1 

ASTM E859 / E859M - 

93(2020)  
Standard Test Method for Air 
Erosion of Sprayed Fire-
Resistive Materials (SFRMs) 
Applied to Structural Members 
Pages: 3 

Replaces: ASTM E859/E859M-

93(2015)e1 

ASTM E761 / E761M - 

92(2020)  

Standard Test Method for 

Compressive Strength of 

Sprayed Fire-Resistive 

Material Applied to Structural 

Members 
Pages: 3 
Replaces: ASTM E761/E761M-
92(2015)e1 
ASTM E760 / E760M - 
92(2020)  
Standard Test Method for 
Effect of Impact on Bonding of 
Sprayed Fire-Resistive 
Material Applied to Structural 
Members 
Pages: 2 
Replaces: ASTM E760/E760M-
92(2015)e1 
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ASTM E759 / E759M - 
92(2020)  
Standard Test Method for 
Effect of Deflection on Sprayed 
Fire-Resistive Material 
Applied to Structural Members 
Pages: 2 
Replaces: ASTM E759/E759M-
92(2015)e1 
ASTM E1513 / E1513M - 
93(2020)  
Standard Practice for 
Application of Sprayed Fire-
Resistive Materials (SFRMs) 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E1513/ 
E1513M-93(2015)e1 
ASTM F1766 - 97a(2020)  
Standard Guide for Ice Awls 
Self-Rescue Technique 
Pages: 2 
Replaces: F1766-97a(2014) 
ASTM F1729 - 96(2020)  
Standard Practice for Single 
Person Cold Water 
Survival/Rescue Technique: 
HELP Position 
Pages: 2 
Replaces: ASMT F1729-
96(2014) 
ASTM F1728 - 96(2020)  
Standard Practice for Multiple 
Persons Cold Water 
Survival/Rescue Technique: 
Huddle Position 
Pages: 2 
Replaces: ASTM F1728-
96(2014) 

ASTM F1422 - 08(2020)  

Standard Guide for Using the 

Incident Command System 

Framework in Managing 

Search and Rescue Operations 
Pages: 2 
Replaces: ASTM F1422-
08(2014) 
ASTM F2821 - 15(2020)  

Standard Test Methods for 

Basket Type Rescue Litters 

Pages: 4 

Replaces: ASTM F2821-15 

ASTM F2794 - 09(2020)  
Standard Guide for Level 1 
(Basic) Mounted Search and 
Rescue (MSAR) Responder 
Pages: 2 
Replaces: ASTM F2794-
09(2014) 
ASTM F2727 - 09(2020)  

Standard Guide for 
Manufacturers for Labeling 
Headgear Products 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2727-
09(2014) 
ASTM F1768 - 97(2020)  
Standard Guide for Using 
Whistle Signals During Rope 
Rescue Operations 
Pages: 2 
Replaces: ASTM F1768-
97(2014) 
ASTM F1767 - 14(2020)  
Standard Guide for Forms 
Used for Search and Rescue 
Pages: 88 
Replaces: ASTM F1767-14 
ASTM E2090 - 12(2020)  
Standard Test Method for 
Size-Differentiated Counting of 
Particles and Fibers Released 
from Cleanroom Wipers Using 
Optical and Scanning Electron 
Microscopy 
Pages: 11 
Replaces: ASTM E2090-12 
ASTM D7201 - 06(2020)  
Standard Practice for 
Sampling and Counting 
Airborne Fibers, Including 
Asbestos Fibers, in the 
Workplace, by Phase Contrast 
Microscopy (with an Option of 
Transmission Electron 
Microscopy) 
Pages: 24 
Replaces: ASTM D7201-
06(2011) 
ASTM E1591 - 20  
Standard Guide for Obtaining 
Data for Fire Growth Models 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E1591-13 
ASTM F1449 - 20  
Standard Guide for Industrial 
Laundering Care and 
Maintenance of Flame 
Resistant or Arc Rated 
Clothing 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F1449-
08(2015) 
ASTM E3066 - 20  
Standard Practice for 
Evaluating Relative 
Sustainability Involving 
Energy or Chemicals from 
Biomass 
Pages: 6 

Replaces: ASTM E3066-16a 
ASTM E2816 - 20a  
Standard Test Methods for 
Fire Resistive Metallic HVAC 
Duct Systems 
Pages: 21 
Replaces: ASTM E2816-18b 
ASTM D5088 - 20  
Standard Practice for 
Decontamination of Field 
Equipment Used at Waste 
Sites 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D5088-15a 
ASTM D3987 - 12(2020)  
Standard Practice for Shake 
Extraction of Solid Waste with 
Water 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D3987-12 
ASTM D8199 - 20  
Standard Test Method for 
Determining the Specific 
Strength of Hydraulically 
Applied Fiber Matrix Products 
for Erosion Control 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D8199-19 
ASTM D5088 - 20  
Standard Practice for 
Decontamination of Field 
Equipment Used at Waste 
Sites 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D5088-15a 
ASTM D3987 - 12(2020)  
Standard Practice for Shake 
Extraction of Solid Waste with 
Water 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D3987-12 
JIS A 7502-2:2015/ 
AMENDMENT 1:2020 
Corrosion protection 
technology of sewerage 
concrete structures -- Part 2: 
Design standards for prevent 
sulfuric acid corrosion 
(Amendment 1) 
Pages: 7 
JIS A 7502-3:2015/ 
AMENDMENT 1:2020 
Corrosion protection 
technology of sewerage 
concrete structures -- Part 3: 
Construction standards for 
prevent sulfuric acid corrosion 
(Amendment 1) 
Pages: 4 
JIS T 8161-1:2020 
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Acoustics -- Hearing 
protectors -- Part 1: Subjective 
method for the measurement 
of sound attenuation 
Pages: 22 
JIS T 8161-2:2020 
Acoustics -- Hearing 
protectors -- Part 2: 
Estimation of effective A-
weighted sound pressure 
levels when hearing 
protectors are worn 
Pages: 22 
DIN EN ISO 14007 
Environmental management - 
Guidelines for determining 
environmental costs and 
benefits (ISO 14007:2019); 
German and English version 
prEN ISO 14007:2020 
Pages:65 
DIN EN ISO 14008 
Monetary valuation of 
environmental impacts and 
related environmental aspects 
(ISO 14008:2019); German 
and English version prEN ISO 
14008:2020 
Pages:83 
DIN EN 45552 
General method for the 
assessment of the durability of 
energy-related products; 
German version EN 
45552:2020 
Pages:37 
Replaces:DIN EN 45552 
(2018-11) 
DIN EN 15935 
Sludge, treated biowaste, soil 
and waste - Determination of 
loss on ignition; German and 
English version prEN 
15935:2020 
Pages:25 

DIN EN 17505 

Soil and waste 

characterization - 

Temperature dependent 

differentiation of total carbon 

(TOC400, ROC, TIC900); 

German and English version 

prEN 17505:2020 
Pages:42 
DIN EN ISO 15192 
Characterization of soil and 
waste - Determination of 
Chromium(VI) in solid 
material by alkaline digestion 
and ion chromatography with 

spectrophotometric detection 
(ISO/DIS 15192:2020); 
German and English version 
prEN ISO 15192:2020 
Pages:50 
Replaces:DIN EN ISO 15192 
(2019-12) 
DIN EN 15597-1 
Winter maintenance 
equipment - Spreading and 
spraying machines - Part 1: 
General requirements and 
definitions; German version 
EN 15597-1:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 15597-1 
(2010-02)*DIN EN 15597-1 
(2017-03) 
DIN EN 15597-2 
Winter maintenance 
equipment - Spreading and 
spraying machines - Part 2: 
Requirements for distribution 
and their test; German version 
EN 15597-2:2019 
Pages:30 
Replaces:DIN EN 15597-2 
(2017-04)*DIN CEN/TS 
15597-2 (2012-04) 
DIN 30758 
QR codes for waste and 
recycling containers 
Pages:10 
DIN 38402-13 

German standard methods for 

the examination of water, 

waste water and sludge - 

General information (group A) 

- Part 13: Design and 

performance of the sampling 

of groundwater (A 13) 

Pages:33 

DIN EN ISO 14738 

Safety of machinery - 

Anthropometric requirements 

for the design of workstations 

for industries and services 

(ISO/DIS 14738:2020); 

German and English version 

prEN ISO 14738:2020 
Pages:60 
DIN EN ISO 10819/A2 
Mechanical vibration and 
shock - Hand-arm vibration - 
Measurement and evaluation 
of the vibration 
transmissibility of gloves at 
the palm of the hand - 
Amendment 2 (ISO 

10819:2013/DAM 2:2020); 
German and English version 
EN ISO 10819:2013/ 
prA2:2020 
Pages:19 
DIN 5566-1 
Railway vehicles - Driver cabs 
- Part 1: General requirements 
Pages:16 
Replaces:DIN 5566-1 (2006-
09)*DIN 5566-1 (2019-11) 
DIN 5566-2 
Railway vehicles - Driver cabs 
- Part 2: Additional 
requirements for standard 
gauge railway vehicles 
Pages:17 
Replaces:DIN 5566-2 (2006-
09)*DIN 5566-2 (2019-11) 
DIN 67510-1 
Phosphorescent pigments and 
products - Part 1: 
Measurement and marking at 
the producer 
Pages:23 
Replaces:DIN 67510-1 (2009-
11)*DIN 67510-1 (2019-
01)*DIN 67510-4 (2008-02, t) 

DIN EN 3-8 
Portable fire extinguishers - 
Part 8: Requirements for the 
construction, pressure 
resistance and mechanical 
tests for extinguishers with a 
maximum allowable pressure 
equal to or lower than 30 bar, 
which comply with the 
requirements of EN 3-7; 
German and English version 
prEN 3-8:2020 
Pages:74 

DIN EN 12845 

Fixed firefighting systems - 

Automatic sprinkler systems - 

Design, installation and 

maintenance; German version 

EN 12845:2015+A1:2019 
Pages:206 
Replaces:DIN EN 12845 
(2016-04)*DIN EN 12845/A1 
(2019-02) 

DIN EN ISO 19238 
Radiological protection - 
Performance criteria for 
service laboratories 
performing biological 
dosimetry by cytogenetics 
(ISO 19238:2014); German 
version EN ISO 19238:2017 
Pages:40 
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Replaces:DIN EN ISO 19238 
(2019-02) 
DIN EN 13922 
Tanks for transport of 
dangerous goods - Service 
equipment for tanks - Overfill 
prevention systems for liquid 
fuels; German version EN 
13922:2020 
Pages:37 
Replaces:DIN EN 13922 
(2011-11)*DIN EN 13922 
(2018-04) 
DIN EN 16334-2 
Railway applications - 
Passenger alarm system - Part 
2: System requirements for 
urban rail; German version EN 
16334-2:2020 
Pages:29 
Replaces:DIN EN 16334-2 
(2019-01) 
DIN EN ISO 27065 
Protective clothing - 
Performance requirements for 
protective clothing worn by 
operators applying pesticides 
and for re-entry workers (ISO 
27065:2017 + Amd 1:2019); 
German version EN ISO 
27065:2017 + A1:2019 
Pages:36 
Replaces:DIN EN ISO 27065 
(2018-04)*DIN EN ISO 
27065/A1 (2019-02) 
DIN EN ISO 19734 
Eye and face protection - 
Guidance on selection, use and 
maintenance (ISO/DIS 
19734:2020); German and 
English version prEN ISO 
19734:2020 
Pages:104 
DIN EN ISO 19818-1 
Eye and face protection - 
Protection against laser 
radiation - Part 1: 
Requirements and test 
methods (ISO/DIS 19818-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 19818-
1:2020 
Pages:49 
 

17.  Đo lường và phép 
đo. Hiện tượng vật lý 
 
ISO 10360-5:2020 
Geometrical product 
specifications (GPS) — 

Acceptance and reverification 
tests for coordinate measuring 
systems (CMS) — Part 5: 
Coordinate measuring 
machines (CMMs) using single 
and multiple stylus contacting 
probing systems using 
discrete point and/or 
scanning measuring mode 
Pages: 42 
Replaces: ISO 10360-5:2010 
ISO 13385-2:2020 
Geometrical product 
specifications (GPS) — 
Dimensional measuring 
equipment — Part 2: Design 
and metrological 
characteristics of calliper 
depth gauges 
Pages: 13 
Replaces: ISO 13385-2:2011 
ISO/ASTM 51631:2020 
Practice for use of calorimetric 
dosimetry systems for dose 
measurements and dosimetry 
system calibration in electron 
beams 
Pages: 9 
Replaces: ISO/ASTM 
51631:2013 
BS EN ISO 16610-29:2020 
Geometrical product 
specifications (GPS). Filtration. 
Linear profile filters: Wavelets 
Pages: 28 
Replaces: BS EN ISO 16610-
29:2015 
BS EN IEC 60404-7:2020 

Magnetic materials. Method of 

measurement of the coercivity 

(up to 160 kA/m) of magnetic 

materials in an open magnetic 

circuit 

Pages: 22 

Replaces: BS EN 10330:2015 

BS ISO 19283:2020 

Condition monitoring and 

diagnostics of machines. 

Hydroelectric generating units 
Pages: 72 
PD IEC TS 63144-1:2020 
Industrial process control 
devices. Thermographic 
cameras. Metrological 
characterization 

Pages: 48 

BS EN 50212:2020 

Connectors for thermoelectric 

sensors 

Pages: 16 
Replaces: BS EN 50212:1997 
BS EN IEC 60704-2-8:2020 
Household and similar 
electrical appliances. Test 
code for the determination of 
airborne acoustical noise. 
Particular requirements for 
electric shavers, hair clippers 
or trimmers 
Pages: 22 
Replaces: BS EN 60704-2-
8:1997, IEC 60704-2-8:1997 
BS IEC 62792:2015 
Measurement method for the 
output of electroshock 
weapons 
Pages: 32 
IEC 60565-1:2020 
Underwater acoustics - 
Hydrophones - Calibration of 
hydrophones - Part 1: 
Procedures for free-field 
calibration of hydrophones 
Pages: 183 
IEC 62056-8-8:2020 
Electricity metering data 
exchange - The DLMS/COSEM 
suite - Part 8-8: 
Communication profile for 
ISO/IEC 14908 series 
networks 
Pages: 208 
ASTM E1953 - 20  
Standard Practice for 
Description of Thermal 
Analysis and Rheology 
Apparatus 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E1953-14 

ASTM E1781 / E1781M - 20  
Standard Practice for 
Secondary Calibration of 
Acoustic Emission Sensors 
Pages: 8 
Replaces: E1781/E1781M-19 
ASTM F1372 - 93(2020)  
Standard Test Method for 
Scanning Electron Microscope 
(SEM) Analysis of Metallic 
Surface Condition for Gas 
Distribution System 
Components 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F1372-
93(2012) 

ASTM F1375 - 92(2020)  

Standard Test Method for 

Energy Dispersive X-Ray 

Spectrometer (EDX) Analysis 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030258959
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030258959
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030316126
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000966260
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001115211
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001115211
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107803?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107859?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1953-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1781E1781M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1372-93R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1372-93R12.htm


                            THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 32 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 5/2020 

of Metallic Surface Condition 

for Gas Distribution System 

Components 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F1375-
92(2012) 

ASTM F1374 - 92(2020)  
Standard Test Method for 
Ionic/Organic Extractables of 
Internal Surfaces-IC/GC/FTIR 
for Gas Distribution System 
Components 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F1374-
92(2012) 
ASTM E2214 - 20  
Standard Practice for 
Specifying and Verifying the 
Performance of Color-
Measuring Instruments 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E2214-19 

ASTM E1708 - 20  
Standard Practice for 
Electronic Interchange of 
Color and Appearance Data 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E1708-
14(2019) 

JIS B 0641-1:2020 
Geometrical product 
specifications (GPS) -- 
Inspection by measurement of 
workpieces and measuring 
equipment -- Part 1: Decision 
rules for proving conformance 
or nonconformance with 
specifications 
Pages: 34 
Replaces: JIS B 0641-1:2001 

DIN 50996 
Non-conductive coatings - 
Non-destructive measurement 
of coating thickness - 
Terahertz measurement 
method 
Pages:26 
Replaces:DIN 50996 (2019-
06) 
DIN EN 16165 
Determination of slip 
resistance of pedestrian 
surfaces - Methods of 
evaluation; German and 
English version prEN 
16165:2020 
Pages:112 
Replaces:DIN 51097 (2019-
04) 

DIN EN ISO 16610-61 

Geometrical product 
specification (GPS) - Filtration 
- Part 61: Linear areal filters: 
Gaussian filters (ISO 16610-
61:2015 + Amd 1:2019); 
German version EN ISO 
16610-61:2015 + A1:2020 
Pages:33 
Replaces:DIN EN ISO 16610-
61 (2016-04)*DIN EN ISO 
16610-61/A1 (2018-07) 
DIN EN IEC 60704-2-16 
Household and similar 
electrical appliances - Test 
code for the determination of 
airborne acoustical noise - 
Part 2-16: Particular 
requirements for washer-
dryers (IEC 60704-2-
16:2019); German version EN 
IEC 60704-2-16:2019 
Pages:23 
Replaces:DIN EN 60704-2-16 
(2018-01) 
DIN ISO 5130 
Acoustics - Measurements of 
sound pressure level emitted 
by stationary road vehicles 
(ISO 5130:2019); Text in 
German and English 
Pages:48 
DIN EN 17495 
Railway Applications - 
Acoustics - Determination of 
the dynamic stiffness of elastic 
track components related to 
noise and vibration - Part 1: 
Rail pads and track fastener 
assemblies; German and 
English version prEN 
17495:2020 
Pages:41 
DIN/TS 5031-100 

Optical radiation physics and 

illuminating engineering - Part 

100: Melanopic effects of 

ocular light on human beings - 

Quantities, symbols and action 

spectra 
Pages:44 
 

19. Thử nghiệm 
 
PD IEC TR 62131-7:2020 
Environmental conditions. 
Vibration and shock of 
electrotechnical equipment. 
Transportation by rotary wing 
aircraft 
Pages: 54 

IEC TR 62131-7:2020 
Environmental conditions ? 
Vibration and shock of 
electrotechnical equipment - 
Part 7: Transportation by 
rotary wing aircraft 
Pages: 51 
IEC 60721-3-0:2020 
Classification of 
environmental conditions - 
Part 3-0: Classification of 
groups of environmental 
parameters and their 
severities – Introduction 
Pages: 17 
Replaces: IEC 60721-3-
0:1984+AMD1:1987 CSV 
IEC 61010-2-040:2020 
Safety requirements for 
electrical equipment for 
measurement, control, and 
laboratory use - Part 2-040: 
Particular requirements for 
sterilizers and washer-
disinfectors used to treat 
medical materials 
Pages: 74 
Replaces: IEC 61010-2-
040:2015 
ASTM E691 - 19e1  
Standard Practice for 
Conducting an Interlaboratory 
Study to Determine the 
Precision of a Test Method 
Pages: 26 
Replaces: ASTM E691-19 
ASTM E2714 - 13(2020)  
Standard Test Method for 
Creep-Fatigue Testing 
Pages: 15 
Replaces: ASTM E2714-13 
ASTM E11 - 20  
Standard Specification for 
Woven Wire Test Sieve Cloth 
and Test Sieves 
Pages: 12 
Replaces: ASTM E11-17 
DIN 50989-2 
Ellipsometry - Part 2: Model 
bulk material; Text in German 
and English 
Pages:51 

DIN EN 17501 

Non-destructive testing - 

Thermographic testing - 

Active thermography with 

laser excitation; German and 

English version prEN 

17501:2020 
Pages:67 
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21. Hệ thống và kết cấu 
dẫn chất lỏng công 
dụng chung 
 
ISO 12128:2020 
Plain bearings — Lubrication 
holes, grooves and pockets — 
Dimensions, types, 
designation and their 
application to bearing bushes 
Pages: 8 
Replaces: ISO 12128:2001 
ISO 3547-7:2020 
Plain bearings — Wrapped 
bushes — Part 7: 
Measurement of wall 
thickness of thin-walled 
bushes 
Pages: 6 
Replaces: ISO 3547-7:2007 
ISO 12130-3:2020 
Plain bearings — 
Hydrodynamic plain tilting 
pad thrust bearings under 
steady-state conditions — Part 
3: Guide values for the 
calculation of tilting pad thrust 
bearings 
Pages: 5 
Replaces: ISO 12130-3:2001 
ISO 12130-2:2020 
Plain bearings — 
Hydrodynamic plain tilting 
pad thrust bearings under 
steady-state conditions — Part 
2: Functions for calculation of 
tilting pad thrust bearings 
Pages: 12 
Replaces: ISO 12130-2:2013 
BS EN ISO 3506-1:2020 - TC 
Tracked Changes. Fasteners. 
Mechanical properties of 
corrosion-resistant stainless 
steel fasteners. Bolts, screws 
and studs with specified 
grades and property classes 
Pages: 119 
BS EN ISO 3506-2:2020 
Fasteners. Mechanical 
properties of corrosion-
resistant stainless steel 
fasteners. Nuts with specified 
grades and property classes 
Pages: 38 
Replaces: BS EN ISO 3506-
2:2009 
BS EN ISO 3506-2:2020 - TC 
Tracked Changes. Fasteners. 
Mechanical properties of 
corrosion-resistant stainless 

steel fasteners. Nuts with 
specified grades and property 
classes 
Pages: 92 
BS ISO 12128:2020 
Plain bearings. Lubrication 
holes, grooves and pockets. 
Dimensions, types, 
designation and their 
application to bearing bushes 
Pages: 16 
Replaces: BS ISO 12128:2001 
BS ISO 22:1991 
Belt drives. Flat transmission 
belts and corresponding 
pulleys. Dimensions and 
tolerances 
Pages: 12 
BS ISO 8370-1:1993 
Belt drives. Dynamic test to 
determine pitch zone location. 
V-belts 
Pages: 14 
BS ISO 8370-2:1993 
Belt drives. Dynamic test to 
determine pitch zone location. 
V-ribbed belts 
Pages: 12 
BS ISO 3547-7:2020 
Plain bearings. Wrapped 
bushes. Measurement of wall 
thickness of thin-walled 
bushes 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 3547-7:2007 
BS ISO 3547-6:2020 
Plain bearings. Wrapped 
bushes. Checking the inside 
diameter 
Pages: 16 
Replaces: BS ISO 3547-6:2007 

BS ISO 3547-5:2020 

Plain bearings. Wrapped 

bushes. Checking the outside 

diameter 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 3547-5:2007 
PD ISO/TS 14521:2020 
Gears. Calculation of load 
capacity of worm gears 
Pages: 100 
Replaces: PD ISO/TR 
14521:2010 
ASTM E2336 - 20  

Standard Test Methods for 

Fire Resistive Grease Duct 

Enclosure Systems 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E2336-16 
ASTM F2660 - 20  

Standard Test Method for 
Qualifying Coatings for Use on 
F3125 Grade A490 Structural 
Bolts Relative to 
Environmental Hydrogen 
Embrittlement 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F2660-13 

DIN 8140-1 
Wire thread inserts for ISO 
metric screw threads - Part 1: 
Dimensions, technical 
specifications 
Pages:23 
DIN ISO 16084 
Balancing of rotating tools and 
tool systems (ISO 
16084:2017); Text in German 
and English 
Pages:159 

DIN 3990-16 
Calculation of load capacity of 
cylindrical gears - Part 16: 
Determination of the micro-
pitting load-carrying capacity 
of lubricants using FZG-test-
method GT-C/8,3/90 
Pages:57 
Replaces:DIN 3990-16 (2019-
06) 
 

23. Hệ thống và kết cấu 

truyền dẫn chất lỏng 
công dụng chung 
 
ISO 23309:2020 
Hydraulic fluid power systems 
— Assembled systems — 
Methods of cleaning lines by 
flushing 
Pages: 18 
Replaces: ISO 23309:2007 

ISO 21138-1:2020 

Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
drainage and sewerage — 
Structured-wall piping 
systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 1: 
Material specification and 
performance criteria for pipes, 
fittings and systems 
Pages: 17 
Replaces: ISO 21138-1:2007 

ISO/TR 22164:2020 

Hydraulic fluid power — 

Application notes for the 
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optimization of the energy 

efficiency of hydraulic systems 
Pages: 5 
ISO 3669:2020 
Vacuum technology — 
Dimensions of knife-edge 
flanges 
Pages: 7 
Replaces: ISO 3669:2017 
ISO 2861:2020 
Vacuum technology — 
Dimensions of clamped-type 
quick-release couplings 
Pages: 6 
Replaces: ISO 2861:2013 
ISO 9110-1:2020 
Hydraulic fluid power — 
Measurement techniques — 
Part 1: General measurement 
principles 
Pages: 20 
Replaces: ISO 9110-1:1990 
BS EN 16767:2020 
Industrial valves. Metallic 
check valves 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 16767:2016 
BS EN 17152-1:2019 
Plastics piping systems for 
non-pressure underground 
conveyance and storage of 
non-potable water. Boxes used 
for infiltration, attenuation 
and storage systems. 
Specifications for storm water 
boxes made of PP and PVC-U 
Pages: 24 
BS EN ISO 8659:2020 
Thermoplastics valves. Fatigue 
strength. Test method 
Pages: 14 
Replaces: BS EN 28659:1992, 
ISO 8659:1989,BS 2782-
11:Method 1132:1992 
BS ISO 13955:1997 
+A1:2020 
Plastics pipes and fittings. 
Crushing decohesion test for 
polyethylene (PE) 
electrofusion assemblies 
Pages: 14 

BS ISO 13954:1997 

+A1:2020 
Plastics pipes and fittings. Peel 
decohesion test for 
polyethylene (PE) 
electrofusion assemblies of 
nominal outside diameter 
greater than or equal to 90 
mm 

Pages: 14 
BS ISO 9110-1:2020 
Hydraulic fluid power. 
Measurement techniques. 
General measurement 
principles 
Pages: 30 
BS ISO 9110-2:2020 
Hydraulic fluid power. 
Measurement techniques. 
Measurement of average 
steady-state pressure in a 
closed conduit 
Pages: 18 
BS ISO 23309:2020 
Hydraulic fluid power 
systems. Assembled systems. 
Methods of cleaning lines by 
flushing 
Pages: 26 
Replaces: BS ISO 23309:2007 
ASTM F2968 / F2968M - 
20a  
Standard Specification for 
Crosslinked Polyethylene 
(PEX) Pipe for Gas 
Distribution Applications 
Pages: 11 
Replaces: ASTM 
F2968/F2968M-14a 
ASTM B360 - 20  
Standard Specification for 
Hard-Drawn Copper Capillary 
Tube for Restrictor 
Applications 
Pages: 5 
Replaces: ASTM B360-15 
ASTM F412 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Plastic Piping 
Systems 
Pages:20 
Replaces: ASTM F412-19 
ASTM F2905/F2905M - 20a  
Standard Specification for 
Crosslinked Polyethylene 
(PEX) Line Pipe For Oil and 
Gas Producing Applications 
Pages: 10 
Replaces: ASTM 
F2905/F2905M-19 

ASTM D2321 - 20  

Standard Practice for 
Underground Installation of 
Thermoplastic Pipe for Sewers 
and Other Gravity-Flow 
Applications 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D2321-18 
ASTM F2653 - 16(2020)  

Standard Specification for 
Paintball Valve Male Threaded 
Connection for Use with 
Approved Cylinders 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2653-16  
ASTM B88M - 20  
Standard Specification for 
Seamless Copper Water Tube 
(Metric) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM B88M-18 
ASTM B88 - 20  
Standard Specification for 
Seamless Copper Water Tube 
Pages: 8 
Replaces: ASTM B88-16 

ASTM F2856 - 12(2020)  
Standard Practice for 
Transfilling and Safe Handling 
of Small CO2 Cylinders for Use 
in Paintball 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2856-
12(2016) 

ASTM B723 - 20  

Standard Specification for 

Nickel-Chromium-

Molybdenum-Cobalt-

Tungsten-Iron-Silicon Alloy 

Welded Pipe 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B723-
00(2014) 
ASTM F1394 - 92(2020)  
Standard Test Method for 
Determination of Particle 
Contribution from Gas 
Distribution System Valves 
Pages: 27 
Replaces: ASTM F1394-
92(2012) 

ASTM F1373 - 93(2020)  
Standard Test Method for 
Determination of Cycle Life of 
Automatic Valves for Gas 
Distribution System 
Components 
Pages: 5 

Replaces: ASTM F1373-

93(2012) 

ASTM C14M - 20  

Standard Specification for 

Nonreinforced Concrete 

Sewer, Storm Drain, and 

Culvert Pipe (Metric) 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C14M-15a 
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ASTM C14 - 20  
Standard Specification for 
Nonreinforced Concrete 
Sewer, Storm Drain, and 
Culvert Pipe 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C14-15a 
DIN 14334 
Solid couplings Storz System 
PN 16 for delivery and suction 
Pages:17 
DIN 30652-3 
Excess flow valves - Part 3: 
Conformity assessment of 
excess flow valves for gas 
installation 
Pages:15 
DIN EN 16304 
Automatic vent valves for gas 
burners and gas burning 
appliances; German and 
English version prEN 
16304:2020 
Pages:89 
DIN EN 13433 
Devices to prevent pollution 
by backflow of potable water - 
Mechanical disconnector, 
direct actuated - Family G, 
type A; German and English 
version prEN 13433:2020 
Pages:59 

DIN EN 13434 
Devices to prevent pollution 
by backflow of potable water - 
Mechanical disconnector, 
hydraulic actuated - Family G, 
type B; German and English 
version prEN 13434:2020 
Pages:63 
DIN EN 16119 
LPG equipment and 
accessories - Sealing caps and 
plugs for LPG cylinder and 
pressure vessel valves - 
Specification and testing; 
German and English version 
prEN 16119:2020 

Pages:36 

DIN EN ISO 12759-4 

Fans - Efficiency classification 

for fans - Part 4: Driven fans at 

maximum operating speed 

(ISO 12759-4:2019); German 

version EN ISO 12759-4:2019 
Pages:34 
Replaces:DIN EN ISO 12759 
(2015-12)*DIN EN ISO 12759-
4 (2018-08) 
 

25. Chế tạo 
 
ISO 10791-7:2020 
Test conditions for machining 
centres — Part 7: Accuracy of 
finished test pieces 
Pages: 44 
Replaces: ISO 10791-7:2014 
ISO 24497-2:2020 
Non-destructive testing — 
Metal magnetic memory — 
Part 2: Inspection of welded 
joints 
Pages: 13 
Replaces: ISO 24497-3:2007 
ISO 8289-1:2020 
Vitreous and porcelain 
enamels — Low-voltage test 
for detecting and locating 
defects — Part 1: Swab test for 
non-profiled surfaces 
Pages: 5 
Replaces: ISO 8289:2000 
BS EN ISO/ASTM 
52915:2020 
Specification for additive 
manufacturing file format 
(AMF) Version 1.2 
Pages: 36 
Replaces: BS EN ISO/ASTM 
52915:2017 
BS EN 50325-1:2019 
Industrial communications 
subsystem based on ISO 
11898 (CAN) for controller-
device interfaces. General 
requirements 
Pages: 18 
Replaces: BS EN 50325-
1:2002 

PD CEN/TS 16931-3-4:2020 

Electronic invoicing. Syntax 

binding for UN/EDIFACT 

INVOIC D16B 
Pages: 228 
Replaces: PD CEN/TS 16931-
3-4:2017 
PD ISO/IEC TR 30166:2020 
Internet of things (IoT). 
Industrial IoT 
Pages: 92 

IEC 62769-103-1:2020 

Field Device Integration (FDI) 

- Part 103-1: Profiles – 

PROFIBUS 
Pages: 62 
Replaces: IEC 62769-103-
1:2015 
IEC 62769-103-4:2020 

Field Device Integration (FDI) 
- Part 103-4: Profiles – 
PROFINET 
Pages: 65 
IEC 62769-109-1:2020 
Field Devices Integration (FDI) 
- Part 109-1: Profiles - HART® 
and WirelessHART® 
Pages: 78 
Replaces: IEC 62769-109-
1:2015 
ISO/IEC TR 30166:2020 
Internet of Things (IoT). 
Industrial IoT 
Pages: 88 
IEC 60519-8:2020 
Safety in installations for 
electroheating and 
electromagnetic processing - 
Part 8: Particular 
requirements for electroslag 
remelting furnaces 
Pages: 50 
Replaces: IEC 60519-8:2005 
ASTM B799 - 95(2020)  
Standard Test Method for 
Porosity in Gold and Palladium 
Coatings by Sulfurous 
Acid/Sulfur-Dioxide Vapor 
Pages: 4 
Replaces: ASTM B799-
95(2014) 
ASTM B798 - 95(2020)  
Standard Test Method for 
Porosity in Gold or Palladium 
Coatings on Metal Substrates 
by Gel-Bulk Electrography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM B798-
95(2014) 
ASTM F21 - 20  
Standard Test Method for 
Hydrophobic Surface Films by 
the Atomizer Test 
Pages: 6 
Replaces: F21-14 
ASTM B833 - 20  
Standard Specification for Zinc 
and Zinc Alloy Wire for 
Thermal Spraying 
(Metallizing) for the Corrosion 
Protection of Steel 
Pages: 5 
Replaces: ASTM B833-13 

DIN EN ISO 15614-1 
Specification and qualification 
of welding procedures for 
metallic materials - Welding 
procedure test - Part 1: Arc 
and gas welding of steels and 
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arc welding of nickel and 
nickel alloys (ISO 15614-
1:2017 + Amd 1:2019); 
German version EN ISO 
15614-1:2017 + A1:2019 
Pages:56 
Replaces:DIN EN ISO 15614-1 
(2017-12)*DIN EN ISO 15614-
1/prA1 (2018-09) 
DIN EN 15085-6 
Railway applications - 
Welding of railway vehicles 
and components - Part 6: 
Maintenance welding 
requirements; German and 
English version prEN 15085-
6:2020 
Pages:30 
DIN EN ISO 8167 
Resistance welding - 
Embossed projection welding 
- Projections for resistance 
welding (ISO/DIS 8167:2020); 
German and English version 
prEN ISO 8167:2020 
Pages:34 
DIN EN 12732 
Gas infrastructure - Welding 
steel pipework - Functional 
requirements; German and 
English version prEN 
12732:2020 
Pages:164 

DIN EN ISO 13919-2 

Electron and laser-beam 

welded joints - Requirements 

and recommendations on 

quality levels for 

imperfections - Part 2: 

Aluminium, magnesium and 

their alloys and pure copper 

(ISO/DIS 13919-2:2020); 

German and English version 

prEN ISO 13919-2:2020 
Pages:47 
DIN EN ISO 11125-2 
Preparation of steel substrates 
before application of paints 
and related products - Test 
methods for metallic blast-
cleaning abrasives - Part 2: 
Determination of particle size 
distribution (ISO 11125-
2:2018, Corrected Version 
2019-04); German version EN 
ISO 11125-2:2018 
Pages:13 

Replaces:DIN EN ISO 11125-2 

(2018-12) 

DIN EN ISO 2106 
Anodizing of aluminium and 
its alloys - Determination of 
mass per unit area (surface 
density) of anodic oxidation 
coatings - Gravimetric method 
(ISO 2106:2019); German 
version EN ISO 2106:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 2106 
(2011-06)*DIN EN ISO 2106 
(2019-03) 
DIN EN 4707 
Aerospace series - Acid 
pickling of aluminium and 
aluminium alloys without 
hexavalent chromium; German 
and English version EN 
4707:2020 
Pages:29 
Replaces:DIN EN 4707 (2014-
07)*DIN EN 4707 (2020-01) 
DIN 51175 
Vitreous and porcelain 
enamels - Determination of 
thermomechanical properties 
by means of a rapid test 
method 
Pages:18 
DIN EN ISO 17279-3 
Welding - Micro joining of 2nd 
generation high temperature 
superconductors - Part 3: Test 
methods for joints (ISO/DIS 
17279-3:2020); German and 
English version prEN ISO 
17279-3:2020 
Pages:98 
DIN EN ISO 28881 
Machine tools - Safety - 
Electrical discharge machines 
(ISO/DIS 28881:2019); 
German and English version 
prEN ISO 28881:2019 
Pages:130 
DIN EN ISO/ASTM 52911-1 
Additive manufacturing - 
Design - Part 1: Laser-based 
powder bed fusion of metals 
(ISO/ASTM 52911-1:2019); 
German version EN ISO/ASTM 
52911-1:2019 
Pages:34 
Replaces:DIN EN ISO 52911-1 
(2017-12) 

DIN EN ISO/ASTM 52902 

Additive manufacturing - Test 

artifacts - Geometric capability 

assessment of additive 

manufacturing systems 

(ISO/ASTM 52902:2019); 

German version EN ISO/ASTM 

52902:2019 
Pages:51 
Replaces:DIN EN ISO/ASTM 
52902 (2018-06) 

 

27. Năng lượng và 
truyền nhiệt 
 

TCVN 12728:2019 

Nồi hơi. Yêu cầu kỹ thuật về 

thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử 

dụng v{ sửa chữa 
Số trang:322 
Thay thế:TCVN 7704:2007, 
TCVN 6413:1998 

TCVN 8630:2019 
Nồi hơi. Hiệu suất năng lượng 
v{ phương ph|p x|c định 
Số trang:28 
Thay thế:TCVN 8630:2010 
TCVN ISO 50001:2019 
Hệ thống quản lý năng lượng. 
C|c yêu cầu v{ hướng dẫn sử 
dụng 
Số trang:74 
Thay thế:TCVN ISO 
50001:2012 

ISO 20049-1:2020 

Solid biofuels — 

Determination of self-heating 

of pelletized biofuels — Part 1: 

Isothermal calorimetry 
Pages: 27 

BS EN IEC 62282-8-

101:2020 

Fuel cell technologies. Energy 

storage systems using fuel cell 

modules in reverse mode. Test 

procedures for the 

performance of solid oxide 

single cells and stacks, 

including reversible operation 
Pages: 86 

BS IEC 62566-2:2020 
Nuclear power plants. 
Instrumentation and control 
important to safety. 
Development of HDL-
programmed integrated 
circuits. HDL-programmed 
integrated circuits for systems 
performing category B or C 
functions 

Pages: 62 

BS EN IEC 62788-5-1:2020 
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Measurement procedures for 

materials used in photovoltaic 

modules. Edge seals. 

Suggested test methods for 

use with edge seal materials 
Pages: 24 
BS EN IEC 62788-6-2:2020 
Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic 
modules. General tests. 
Moisture permeation testing 
of polymeric materials 
Pages: 24 
PD IEC TS 62600-3:2020 
Marine energy. Wave, tidal 
and other water current 
converters. Measurement of 
mechanical loads 
Pages: 96 
IEC 63132-3:2020 
Guidance for installation 
procedures and tolerances of 
hydroelectric machines - Part 
3: Vertical Francis turbines or 
pump-turbines 
Pages: 71 
IEC 63132-4:2020 
Guidance for installation 
procedures and tolerances of 
hydroelectric machines - Part 
4: Vertical Kaplan or propeller 
turbines 
Pages: 74 
IEC 61226:2020 
Nuclear power plants - 
Instrumentation, control and 
electrical power systems 
important to safety - 
Categorization of functions 
and classification of systems 
Pages: 80 
IEC 62282-2-100:2020 
Fuel cell technologies - Part 2-
100: Fuel cell modules – Safety 
Pages: 90 
IEC 62566-2:2020 

Nuclear power plants - 

Instrumentation and control 

systems important to safety - 

Development of HDL-

programmed integrated 

circuits - Part 2: HDL-

programmed integrated 

circuits for systems 

performing category B or C 

functions 
Pages: 120 
IEC 60045-1:2020  

Steam turbines - Part 1: 
Specifications  
Pages: 146 
Replaces: IEC 60045-1:1991 
IEC TS 62600-3:2020 
Marine energy - Wave, tidal 
and other water current 
converters - Part 3: 
Measurement of mechanical 
loads 
Pages: 92 
IEC 62938:2020 
Photovoltaic (PV) modules - 
Non-uniform snow load 
testing 
Pages: 40 
ASTM C996 - 20  
Standard Specification for 
Uranium Hexafluoride 
Enriched to Less Than 
5 %  235U 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C996-15 
ASTM C787 - 20  
Standard Specification for 
Uranium Hexafluoride for 
Enrichment 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C787-15 
ASTM D6421 - 20  
Standard Test Method for 
Evaluating Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel for 
Electronic Port Fuel Injector 
Fouling by Bench Procedure 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D6421-19 
JIS A 1621:2020 
Indoor test methods for solar 
heating system performance 
Pages: 46 
JIS A 4112:2020 
Solar collectors 
Pages: 58 
Replaces: JIS A 4112:1988 
DIN EN 521 
Specifications for dedicated 
liquefied petroleum gas 
appliances - Portable vapour 
pressure liquefied petroleum 
gas appliances; German 
version EN 
521:2019+AC:2019 
Pages:74 
Replaces:DIN EN 521 (2006-
05)*DIN EN 521 (2016-03) 
DIN EN 1397 
Heat exchangers - Hydronic 
room fan coil units - Test 
procedures for establishing 

the performance; German and 
English version prEN 
1397:2020 
Pages:64 
Replaces:DIN EN 12953-5 
(2002-08)*DIN EN 12953-5 
(2018-03) 
DIN EN ISO 19226 
Nuclear energy - 
Determination of neutron 
fluence and displacement per 
atom (dpa) in reactor vessel 
and internals (ISO 
19226:2017); German version 
EN ISO 19226:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 19226 
(2019-09) 
DIN 25422 
Storage and keeping of other 
radioactive materials - 
Requirements on protection 
against radiation, fire and 
theft to be met by storage 
facilities 
Pages:31 
 

29.Điện 
 
BS EN IEC 61854:2020 
Overhead lines. Requirements 
and tests for spacers 
Pages: 54 
Replaces: BS EN 61854:1998, 
IEC 61854:1998 
BS EN IEC 62932-1:2020 
Flow battery energy systems 
for stationary applications. 
Terminology and general 
aspects 
Pages: 22 
BS EN IEC 63093-5:2018 
Ferrite cores. Guidelines on 
dimensions and the limits of 
surface irregularities. EP-cores 
and associated parts for use in 
inductors and transformers 
Pages: 24 
Replaces: BS EN 62317-
5:2015 
PD IEC TR 60919-1:2020 
Performance of high-voltage 
direct current (HVDC) systems 
with line-commutated 
converters. Steady-state 
conditions 
Pages: 98 
Replaces: PD IEC/TR 60919-
1:2010+A2:2017 
PD IEC TR 63179-1:2020 

http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107889?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107890?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107720?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107792?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107794?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108137?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/158
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107891?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107846?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C996-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C787-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6421-19.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001572780
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001572780
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030280404
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030280404
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030334803
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030334803
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Guideline for planning of 
HVDC systems. HVDC systems 
with line-commutated 
converters 
Pages: 32 
PD IEC TS 63107:2020 
Integration of internal arc-
fault mitigation systems in 
power switchgear and 
controlgear assemblies (PSC 
assemblies) according to IEC 
61439-2 
Pages: 42 
BS EN IEC 62984-2:2020 
High-temperature secondary 
batteries. Safety requirements 
and tests 
Pages: 42 
BS EN IEC 62984-1:2020 
High-temperature secondary 
batteries. General 
requirements 
Pages: 42 
BS EN IEC 60034-2-3:2020 
Rotating electrical machines. 
Specific test methods for 
determining losses and 
efficiency of converter-fed AC 
motors 
Pages: 34 
Replaces: PD IEC/TS 60034-2-
3:2013 
BS EN IEC 61643-331:2020 
Components for low-voltage 
surge protection. Performance 
requirements and test 
methods for metal oxide 
varistors (MOV) 
Pages: 48 
Replaces: BS EN IEC 61643-
331:2018 
IEC 60317-71:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
71: Polyester glass-fibre 
wound and resin or varnish 
impregnated, bare or 
enamelled round copper wire, 
temperature index 180 
Pages: 20 
Replaces: IEC 60317-71:2017 
IEC 60317-72:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
72: Polyester glass-fibre 
wound silicone resin/varnish 
impregnated, bare or 
enamelled round copper wire, 
temperature index 200 
Pages: 20 

Replaces: IEC 60317-72:2017 
IEC 60317-0-4:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
0-4: General requirements - 
Glass-fibre wound, resin or 
varnish impregnated, bare or 
enamelled rectangular copper 
wire 
Pages: 49 
Replaces: IEC 60317-0-4:2015 
IEC TR 60919-2:2008+ 
AMD1:2015+AMD2:2020 
CSV 
Performance of high-voltage 
direct current (HVDC) systems 
with line-commutated 
converters - Part 2: Faults and 
switching 
Pages: 130 
IEC TR 60919-2:2008/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - Performance 
of high-voltage direct current 
(HVDC) systems with line-
commutated converters - Part 
2: Faults and switching 
Pages: 4 
IEC TS 63107:2020 
Integration of internal arc-
fault mitigation systems in 
power switchgear and 
controlgear assemblies (PSC ? 
Assemblies) according to IEC 
61439-2 
Pages: 79 
IEC 60034-5:2020 
Rotating electrical machines - 
Part 5: Degrees of protection 
provided by the integral 
design of rotating electrical 
machines (IP code) – 
Classification 
Pages: 24 
Replaces: IEC 60034-
5:2000+AMD1:2006 CSV 
IEC 60034:2020 SER 
Rotating electrical machines - 
ALL PARTS 
Pages: 2966 
IEC 61439-1:2020 
Low-voltage switchgear and 
controlgear assemblies - Part 
1: General rules 
Pages: 321 
Replaces: IEC 61439-1:2011 
IEC 60317-61:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
61: Polyester glass-fibre 

wound, resin or varnish 
impregnated, bare or 
enamelled rectangular copper 
wire, temperature index 180 
Pages: 20 
Replaces: IEC 60317-61:2012 
IEC 60076-22-7:2020 
Power transformers - Part 22-
7: Power transformer and 
reactor fittings - Accessories 
and fittings 
Pages: 127 
IEC 61631:2020 
Test method for the 
mechanical strength of cores 
made of magnetic oxides 
Pages: 16 
Replaces: IEC 61631:2001 
IEC 61643-12:2020 
Low-voltage surge protective 
devices - Part 12: Surge 
protective devices connected 
to low-voltage power systems 
- Selection and application 
principles 
Pages: 433 
Replaces: IEC 61643-12:2008 
IEC TR 63212:2020 
Harmonization of 
environmental performance 
criteria for electrical and 
electronic products - 
Feasibility study 
Pages: 34 
IEC 60061-2:1969/ 
AMD56:2020 

Amendment 56 - Lamp caps 

and holders together with 

gauges for the control of 

interchangeability and safety - 

Part 2: Lampholders 

Pages: 20 

IEC 60061-3:1969/ 

AMD58:2020 

Amendment 58 - Lamp caps 

and holders together with 

gauges for the control of 

interchangeability and safety - 

Part 3: Gauges 
Pages: 40 

IEC 60667-2:2020 

Vulcanized fibre for electrical 

purposes - Part 2: Methods of 

test 

Pages: 28 

Replaces: IEC 60667-

2:1982/AMD1:1986 
IEC 62384:2020 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030209335
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030209335
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030296910
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030296910
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108008?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/34495
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108009?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/31879
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108023?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/23583
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108089?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108089?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108089?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108025?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108025?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108056?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107785?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/142
https://webstore.iec.ch/publication/142
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/103671?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107955?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/5457
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108130?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/1440
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108109?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108090?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/5679
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107638?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/5683
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108110?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108158?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108158?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108159?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108159?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108117?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/2809
https://webstore.iec.ch/publication/2809
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DC or AC supplied electronic 
controlgear for LED modules - 
Performance requirements 
Pages: 28 
Replaces: IEC 62384:2006+ 
AMD1:2009 CSV 
IEC 60086-4:2019/ 
ISH1:2020 
Interpretation sheet 1 - 
Primary batteries - Part 4: 
Safety of lithium batteries 
Pages: 8 
Replaces: IEC 60086-4:2014 
IEC 60086:2020 SER 
Primary batteries - ALL PARTS 
Pages: 597 
IEC 62868-1:2020 
Organic light emitting diode 
(OLED) Light sources for 
general lighting - Safety - Part 
1: General requirements and 
tests 
Pages: 41 
IEC 60840:2020 
Power cables with extruded 
insulation and their 
accessories for rated voltages 
above 30 kV (Um= 36 kV) up to 
150 kV (Um = 170 kV) - Test 
methods and requirements 
Pages: 163 
Replaces: IEC 60840:2011 
ASTM B49 - 20  
Standard Specification for 
Copper Rod for Electrical 
Purposes 
Pages: 8 
Replaces: ASTM  B49-17 
JIS T 8206:2020 
Flammable gas detectors 
Pages: 48 
DIN EN 60061-1/A61 
Lamp caps and holders 
together with gauges for the 
control of interchangeability 
and safety - Part 1: Lamps 
Caps (IEC 
34B/2067/CDV:2020); 
German version EN 60061-
1:1993/prA61:2020 
Pages:14 
DIN EN 60061-2/A57 
Lamp caps and holders 
together with gauges for the 
control of interchangeability 
and safety - Part 2: 
Lampholders - (IEC 
34B/2068/CDV); German 
version EN 60061-
2:1993/prA57:2020 

Pages:8 
DIN EN 60076-19*VDE 
0532-76-19 
Power transformers - Part 19: 
Rules for the determination of 
uncertainties in the 
measurement of the losses on 
power transformers and 
reactors (IEC 
14/946/CD:2017); Text in 
German and English 
Pages:65 
DIN EN IEC 61558-2-1*VDE 
0570-2-1 
Safety of transformers, 
reactors, power supply units 
and combinations thereof - 
Part 2-1: Particular 
requirements and tests for 
separating transformers and 
power supplies incorporating 
separating transformers for 
general applications (IEC 
96/482/CDV:2019); German 
and English version prEN IEC 
61558-2-1:2019 
Pages:23 
DIN EN IEC 61558-2-6*VDE 
0570-2-6 
Safety of transformers, 
reactors, power supply units 
and combinations thereof - 
Part 2-6: Particular 
requirements and tests for 
safety isolating transformers 
and power supply Units 
incorporating safety isolating 
transformers for general 
applications (IEC 
96/484/CDV:2019); German 
and English version prEN IEC 
61558-2-6:2019 
Pages:24 
DIN EN IEC 62619*VDE 
0510-39 
Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes - Safety 
requirements for secondary 
lithium cells and batteries, for 
use in industrial applications 
(IEC 21A/687/CD:2018); Text 
in German and English 
Pages:65 

DIN EN 50121-5/A1*VDE 

0115-121-5/A1 
Railway applications - 
Electromagnetic compatibility 
- Part 5: Emission and 
immunity of fixed power 

supply installations and 
apparatus; German version EN 
50121-5:2017/A1:2019 
Pages:5 
 

31. Điện tử 
 
BS IEC 62906-5-6:2020 
Laser displays. Measuring 
methods for optical 
performance of projection 
screens 
Pages: 26 
IEC 63155:2020 
Guidelines for the 
measurement method of 
power durability for surface 
acoustic wave (SAW) and bulk 
acoustic wave (BAW) devices 
in radio frequency (RF) 
applications 
Pages: 42 
IEC 62047-37:2020 
Semiconductor devices - 
Micro-electromechanical 
devices - Part 37: 
Environmental test methods 
of MEMS piezoelectric thin 
films for sensor application 
Pages: 34 
IEC 62906-5-6:2020 
Laser displays - Part 5-6: 
Measuring methods for optical 
performance of projection 
screens 
Pages: 22 
IEC TR 62629-51-1:2020 
3D display devices - Part 51-1: 
Generic introduction of aerial 
display 
Pages: 22 
IEC 61969-1:2020 
Mechanical structures for 
electrical and electronic 
equipment - Outdoor 
enclosures - Part 1: Design 
guidelines 
Pages: 25 
Replaces: IEC 61969-1:2011 
IEC 61643-341:2020 
Components for low-voltage 
surge protection - Part 341: 
Performance requirements 
and test circuits for thyristor 
surge suppressors (TSS) 
Pages: 158 
Replaces: IEC 61643-341:2001 
DIN EN 60115-1 
Fixed resistors for use in 
electronic equipment - Part 1: 

https://webstore.iec.ch/publication/6952
https://webstore.iec.ch/publication/6952
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Generic specification (IEC 
40/2662/CDV:2019); Text in 
German and English 
Pages:296 
DIN EN IEC 60384-13 
Fixed capacitors for use in 
electronic equipment - Part 
13: Sectional specification - 
Fixed polypropylene film 
dielectric metal foil d.c. 
capacitors (IEC 
40/2677/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:68 
DIN EN IEC 63251*VDE 
0885-201 
Test Method for Mechanical 
Property of Flexible Opto-
Electric Circuit Boards under 
Thermal Stress (IEC 
91/1626/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:31 
DIN EN IEC 63171-5*VDE 
0627-171-5 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - 
Product requirements - Part 5: 
Detail specification for circular 
connectors with up to 8 ways, 
shielded or unshielded, free 
and fixed connectors: 
mechanical mating 
information, pin assignment 
and additional requirements 
for type 5 (IEC 
48B/2733/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:84 
DIN EN IEC 63171-6*VDE 
0627-171-6 
Connectors for electrical and 
electronic components - 
Product requirements - Part 6: 
Connectors - Detail 
specification for 2-way and 4-
way (data/power), shielded, 
free and fixed connectors for 
transmission capability and 
power supply capability with 
frequencies up to 600 MHz 
(IEC 48B/2720/CDV:2019); 
German and English version 
prEN IEC 63171-6:2019 
Pages:103 
DIN EN ISO 11551 
Optics and photonics - Lasers 
and laser-related equipment - 
Test method for absorptance 
of optical laser components 

(ISO 11551:2019, Corrected 
version 2020-01); German 
version EN ISO 11551:2019 
Pages:27 
Replaces:DIN EN ISO 11551 
(2004-05)*DIN EN ISO 11551 
(2018-12) 
 

33. Viễn thông 
 
BS ISO 11452-4:2020 
Road vehicles. Component test 
methods for electrical 
disturbances from 
narrowband radiated 
electromagnetic energy. 
Harness excitation methods 
Pages: 52 
Replaces: BS ISO 11452-
4:2011 
BS EN IEC 62148-6:2020 
Fibre optic active components 
and devices. Package and 
interface standards. ATM-PON 
transceivers 
Pages: 18 
Replaces: BS EN 62148-
6:2003 
BS IEC 61196-1-119:2020 
Coaxial communication cables. 
Electrical test methods. RF 
average power rating 
Pages: 18 
IEC 62149-11:2020 
Fibre optic active components 
and devices - Performance 
standards - Part 11: Multiple 
channel transmitter/receiver 
chip scale package with 
multimode fibre interface 
Pages: 29 
IEC 62351-8:2020 
Power systems management 
and associated information 
exchange - Data and 
communications security - 
Part 8: Role-based access 
control for power system 
management 
Pages: 151 
IEC 62351:2020 SER 
Power systems management 
and associated information 
exchange - Data and 
communications security - 
ALL PARTS 
Pages: 1805 
IEC 61968-1:2020 
Application integration at 
electric utilities - System 

interfaces for distribution 
management - Part 1: 
Interface architecture and 
general recommendations 
Pages: 214 
Replaces: IEC 61968-1:2012 
CISPR TR 29:2020 
Television broadcast receivers 
and associated equipment - 
Immunity characteristics - 
Methods of objective picture 
assessment 
Pages: 12 
Replaces: CISPR TR 29:2004 
IEC 61300-3-55:2020 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Basic test and 
measurement procedures - 
Part 3-55:Examinations and 
measurements - Polarisation 
extinction ratio and keying 
accuracy of polarisation 
maintaining, passive, optical 
components 
Pages: 54 
IEC TS 62153-4-1:2014+ 
AMD1:2020 CSV 
Metallic communication cable 
test methods - Part 4-1: 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Introduction to 
electromagnetic (EMC) 
screening measurements 
Pages: 208 
Replaces: IEC TR 62153-4-
1:2010 
IEC TS 62153-4-1:2014/ 
AMD1:2020 
Amendment 1 - Metallic 
communication cable test 
methods - Part 4-1: 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Introduction to 
electromagnetic (EMC) 
screening measurements 
Pages: 13 
Replaces: IEC TR 62153-4-
1:2010 
IEC 61196-1-119:2020 
Coaxial communication cables 
- Part 1-119: Electrical test 
methods - RF average power 
rating 
Pages: 14 
Replaces: IEC 61196-1-
119:2012 

IEC 62496-4-214:2020 
Optical circuit boards - Part 4-
214: Interface standards - 
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Terminated waveguide OCB 
assembly using a single-row 
thirty-two-channel symmetric 
PMT connector 
Pages: 16 
ASTM F3072 - 14(2020)  
Standard Guide for 
Intermediate Wilderness 
GPS/GNSS Use (GPS/GNSS-
IIW) Endorsement 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F3072-14 
ASTM F3071 - 14(2020)  
Standard Guide for Basic 
Wilderness GPS/GNSS Use 
(GPS/GNSS-IW) Endorsement 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F3071-14 
DIN EN 302217-1 
Fixed Radio Systems - 
Characteristics and 
requirements for point-to-
point equipment and antennas 
- Part 1: Overview, common 
characteristics and system-
independent requirements 
(Endorsement of the English 
version EN 302 217-1 V3.2.2 
(2020-02) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 302217-1 
(2017-09) 
DIN EN 302217-2 
Fixed Radio Systems - 
Characteristics and 
requirements for point-to-
point equipment and antennas 
- Part 2: Digital systems 
operating in frequency bands 
from 1 GHz to 86 GHz - 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum 
(Endorsement of the English 
version EN 302 217-2 V3.2.2 
(2020-02) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 302217-2 
(2017-09) 

DIN EN 300175-5 
Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications (DECT) - 
Common Interface (CI) - Part 
5: Network (NWK) layer 
(Endorsement of the English 
version EN 300 175-5 V2.8.1 
(2019-12) as a German 
standard) 
Pages:2 

Replaces:DIN EN 300175-5 
(2018-04) 
DIN EN IEC 61753-111-8 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Performance 
standard - Part 111-8: Sealed 
closures for Category G - 
Ground (IEC 
86B/4204/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:55 
DIN EN IEC 62496-4-214 
Optical circuit boards - Part 4-
214: Interface standards - 
Terminated waveguide OCB 
assembly using a single-row 
thirty-two-channel PMT 
connector (IEC 
86/553/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:32 
DIN EN IEC 62056-8-4 
Electricity metering data 
exchange - the DLMS/COSEM 
suite - Part 8-4: 
Communication profiles for 
narrow-band OFDM PLC 
PRIME neighbourhood 
networks (IEC 62056-8-
4:2018); English version EN 
IEC 62056-8-4:2019 
Pages:86 
Replaces:DIN EN 62056-8-4 
(2018-03) 
 

35. Thông tin.   
Thiết bị văn phòng 
 
TCVN 12478-1:2019 
Công nghệ thông tin. Định 
danh c| nh}n. Giấy phép l|i xe 
theo iso. Phần 1: Đặc tính vật 
lý v{ tập dữ liệu cơ sở 
Số trang:106 
TCVN 12478-3:2019 
Công nghệ thông tin. Định 
danh c| nh}n. Giấy phép l|i xe 
theo iso. Phần 3: Kiểm so|t 
truy nhập, x|c thực v{ kiểm 
tra tính to{n vẹn 
Số trang:95 

TCVN 12478-4:2019 

Công nghệ thông tin. Định 

danh c| nh}n. Giấy phép l|i xe 

theo iso. Phần 4: Phương ph|p 

thử 
Số trang:304 
TCVN 12479-1:2019 

Thẻ định danh. Thiết bị quản 
lý bởi ICC. Phần 1: Khung tổng 
quan 
Số trang:25 
TCVN 12479-2:2019 
Thẻ định danh. Thiết bị quản 
lý bởi ICC. Phần 2: Đặc tính vật 
lý v{ phương ph|p thử đối với 
c|c thẻ cùng thiết bị 
Số trang:21 
TCVN 12479-3:2019 
Thẻ định danh. Thiết bị quản 
lý bởi ICC. Phần 3: Tổ chức, an 
ninh v{ lệnh trao đổi 
Số trang:52 
ISO/IEC 19516:2020 
Information technology — 
Object management group — 
Interface definition language 
(IDL) 4.2 
Pages: 105 
ISO/IEC 15963-1:2020 
Information technology — 
Radio frequency identification 
for item management — Part 
1: Unique identification for RF 
tags numbering systems 
Pages: 16 
ISO/IEC 23736-5:2020 
Information technology — 
Digital publishing — EPUB 
3.0.1 — Part 5: Media overlays 
Pages: 34 
ISO/IEC 27050-3:2020 
Information technology — 
Electronic discovery — Part 3: 
Code of practice for electronic 
discovery 
Pages: 27 
Replaces: ISO/IEC 27050-
3:2017 
ISO/TS 23029:2020 
Web-service-based application 
programming interface 
(WAPI) in financial services 
Pages: 52 

BS EN 50090-5-2:2020 
Home and Building Electronic 
Systems (HBES). Media and 
media dependent layers. 
Network based on HBES Class 
1, Twisted Pair 
Pages: 52 
Replaces: BS EN 50090-5-
2:2004 
PD ISO/IEC TS 33060:2020 
Information technology. 
Process assessment. Process 
assessment model for system 
life cycle processes 
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Pages: 76 
Replaces: BS ISO/IEC 15504-
6:2013 
PD CEN/TS 17413:2020 
Intelligent transport systems. 
Urban ITS. Models 
anddefinitions for new modes 
Pages: 128 
BS EN ISO 19136-1:2020 
Geographic information. 
Geography Markup Language 
(GML). Fundamentals 
Pages: 376 
Replaces: BS EN ISO 
19136:2009 
BS EN ISO 21597-1:2020 

Information container for 

linked document delivery. 

Exchange specification. 

Container 

Pages: 50 
BS ISO 23354:2020 
Business requirements for 
end-to-end visibility of 
logistics flow 

Pages: 32 

PD CEN/TS 17400:2020 

Intelligent transport systems. 

Urban ITS. Mixed vendor 

environments, methodologies 

& translators 
Pages: 52 
BS EN 12896-6:2019 
Public transport. Reference 
data model. Passenger 
information 
Pages: 178 
BS EN ISO 21597-1:2020 

Information container for 

linked document delivery. 

Exchange specification. 

Container 
Pages: 50 
BS ISO 23354:2020 
Business requirements for 
end-to-end visibility of 
logistics flow 

Pages: 32 

BS EN 12896-8:2019 

Public transport. Reference 

data model. Management 

information & statistics 
Pages: 88 
BS EN 12896-5:2019 
Public transport. Reference 
data model. Fare management 
Pages: 410 
BS EN 12896-7:2019 

Public transport. Reference 
data model. Driver 
management 
Pages: 126 
BS EN 50090-5-1:2020 
Home and Building Electronic 
Systems (HBES). Media and 
media dependent layers. 
Power line for HBES Class 1 
Pages: 32 
Replaces: BS EN 50090-5-
1:2005 
BS EN 10372:2020 
Quality tracking system for flat 
steel products using barcode. 
Printing, reading and 
information processing 
Pages: 22 
PD CEN/TS 16614-3:2020 
Public transport. Network and 
Timetable Exchange (NeTEx). 
Public transport fares 
exchange format 
Pages: 626 
Replaces: PD CEN/TS 16614-
3:2016 
PD CEN/TS 16931-7:2020 
Electronic invoicing. 
Methodology for the 
development and use of EN 
16931-1 compliant structured 
Core Invoice Usage 
Specifications 
Pages: 36 
PD ISO/IEC TR 23613:2020 
Information technology. Cloud 
computing. Cloud service 
metering elements and billing 
modes 
Pages: 16 
PD ISO/TR 23244:2020 
Blockchain and distributed 
ledger technologies. Privacy 
and personally identifiable 
information protection 
considerations 
Pages: 26 
ISO/IEC 27009:2020 
Information security, 
cybersecurity and privacy 
protection - Sector-specific 
application of ISO/IEC 27001 
– Requirements 
Pages: 18 
Replaces: ISO/IEC 27009:2016 
ISO/IEC 21823-2:2020 
Internet of Things (IoT) - 
Interoperability for IoT 
systems - Part 2: Transport 
interoperability 

Pages: 18 
ISO/IEC TR 30164:2020 
Internet of Things (IoT) - Edge 
computing 
Pages: 45 
ISO/IEC 60559:2020 
Floating-point arithmetic 
Pages: 84 
ISO/IEC 14543-3-10:2020 
Information technology - 
Home electronic system (HES) 
architecture - Part 3-10: 
Amplitude modulated wireless 
short-packet (AMWSP) 
protocol optimized for energy 
harvesting - Architecture and 
lower layer protocols 
Pages: 35 
Replaces: ISO/IEC 14543-3-
10:2012 
ISO/IEC 14543-5-102:2020 
Information technology - 
Home electronic system (HES) 
architecture - Part 5-102: 
Intelligent grouping and 
resource sharing for HES Class 
2 and Class 3 - Remote 
universal management profile 
Pages: 34 
ISO/IEC TR 23613:2020 
Information technology - 
Cloud computing - Cloud 
service metering elements and 
billing modes 
Pages: 7 
ISO/IEC TR 11801-
9908:2020 
Information technology - 
Generic cabling for customer 
premises - Part 9908: 
Guidance for the support of 
higher speed applications over 
optical fibre channels 
Pages: 15 
DIN EN 13321-1 
Open data communication in 
building automation, controls 
and building management - 
Home and building electronic 
system - Part 1: Product and 
system requirements; German 
and English version prEN 
13321-1:2020 
Pages:14 
DIN EN ISO 23903 
Health Informatics - 
Interoperability and 
Integration Reference 
Architecture - Model and 
Framework (ISO/DIS 
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23903:2020); English version 
prEN ISO 23903:2020 
Pages:36 
DIN 30759 
Mobile IT Systems - Objective 
of the XML interface Office-
Mobile 
Pages:53 

 
37. Quang học. Chụp 
ảnh. Điện ảnh. In 
 
ISO 22576:2020 
Optics and photonics — 
Optical materials and 
components — Specification 
of calcium fluoride used in the 
infrared spectrum 
Pages: 5 
 

39 .Cơ khí chính xác. 
Kim hoàn 
 
ISO 18684:2020 
Timekeeping instruments — 
Watch external parts made of 
hard material — General 
requirements and test 
methods 
Pages: 11 
Replaces: ISO/TS 18684:2015 
BS EN IEC 60730-2-7:2020 
Automatic electrical controls. 
Particular requirements for 
timers and time switches 
Pages: 30 
Replaces: BS EN 60730-2-
7:2010 
DIN EN ISO 8654 
Jewellery - Colours of gold 
alloys - Definition, range of 
colours and designation (ISO 
8654:2018 + Amd 1:2019); 
German version EN ISO 
8654:2018 + A1:2019 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 8654 
(2018-06)*DIN EN ISO 
8654/A1 (2019-05) 
 

43. Đường bộ 
 
ISO/TS 7637-4:2020 
Road Vehicles — Electrical 
disturbance by conduction and 
coupling — Part 4: Electrical 
transient conduction along 
shielded high voltage supply 
lines only 

Pages: 24 
ISO 6621-2:2020 
Internal combustion engines 
— Piston rings — Part 2: 
Inspection measuring 
principles 
Pages: 30 
Replaces: ISO 6621-2:2003 
ISO 3584:2020 
Road vehicles — Clevis 
couplings — 
Interchangeability 
Pages: 9 
ISO 20794-3:2020 
Road vehicles — Clock 
extension peripheral interface 
(CXPI) — Part 3: Transport 
and network layer 
Pages: 23 
ISO 20901:2020 
Intelligent transport systems 
— Emergency electronic brake 
light systems (EEBL) — 
Performance requirements 
and test procedures 
Pages: 18 
ISO 19363:2020 
Electrically propelled road 
vehicles — Magnetic field 
wireless power transfer — 
Safety and interoperability 
requirements 
Pages: 39 
Replaces: ISO/PAS 
19363:2017 
PD ISO/TR 27957:2020 
Road vehicles. Temperature 
measurement in 
anthropomorphic test devices. 
Definition of the temperature 
sensor locations 
Pages: 40 
Replaces: PD ISO/TR 
27957:2008 
BS ISO 18669-2:2020 

Internal combustion engines. 

Piston pins. Inspection 

measuring principles 

Pages: 22 

Replaces: BS ISO 18669-

2:2004 

PD ISO/TS 7637-4:2020 

Road Vehicles. Electrical 

disturbance by conduction and 

coupling. Electrical transient 

conduction along shielded 

high voltage supply lines only 
Pages: 32 
IEC 62893-4-1:2020 

Charging cables for electric 
vehicles of rated voltages up 
to and including 0,6/1 kV - 
Part 4-1: Cables for DC 
charging according to mode 4 
of IEC 61851-1 - DC charging 
without use of a thermal 
management system 
Pages: 18 
ASTM F851 - 87(2020)  
Standard Test Method for Self-
Rising Seat Mechanisms 
Pages: 3 
Replaces: ASTM  F851-
87(2013) 
JIS D 3603-2:2020 
Diesel engines -- Mounting 
dimensions of fuel injection 
pumps -- Part 2: Base-
mounted in-line pumps and 
high-pressure supply pumps 
for common rail fuel injection 
systems 
Pages: 14 
DIN EN ISO 17268 
Gaseous hydrogen land vehicle 
refuelling connection devices 
(ISO/FDIS 17268:2019); 
German and English version 
FprEN ISO 17268:2019 
Pages:107 
 

45. Đường sắt 
 
ISO 22888:2020 
Railway applications — 
Concepts and basic 
requirements for the planning 
of railway operation in the 
event of earthquakes 
Pages: 14 

BS EN 13146-4:2020 

Railway applications. Track. 

Test methods for fastening 

systems. Effect of repeated 

loading 
Pages: 22 
Replaces: BS EN 13146-
4:2012+A1:2014 
JIS E 5021:2020 
Rolling stock -- Electrical 
connectors -- Requirements 
and test methods 

Pages: 42 

 

47. Đóng tàu và trang bị 
tàu biển 
 
ISO 5480:2020 
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Ships and marine technology 
— Guardrails for cargo ships 
Pages: 13 
Replaces: ISO 5480:1979 
ISO 20663:2020 
Ships and marine technology 
— Grab dredger supervisory 
and control systems 
Pages: 5 
BS EN ISO 15083:2020 
Small craft. Bilge-pumping 
systems 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 
15083:2018 
BS EN ISO 25197:2020 
Small craft. 
Electrical/electronic control 
systems for steering, shift and 
throttle 
Pages: 32 
Replaces: BS EN ISO 
25197:2018 
BS EN ISO 15083:2020 
Small craft. Bilge-pumping 
systems 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 
15083:2018 
BS EN ISO 25197:2020 
Small craft. 
Electrical/electronic control 
systems for steering, shift and 
throttle 
Pages: 32 
Replaces: BS EN ISO 
25197:2018 
BS EN IEC 61108-5:2020 

Maritime navigation and 

radiocommunication 

equipment and systems. 

Global navigation satellite 

systems (GNSS). BeiDou 

navigation satellite system 

(BDS). Receiver equipment. 

Performance requirements, 

methods of testing and 

required test results 
Pages: 60 
ASTM F1730 - 96(2020)  

Standard Guide for Throwing a 

Water Rescue Throwbag 

Pages: 2 

Replaces: ASTM F1730-

96(2014) 

DIN EN 17360 
Inland navigation vessels - 
Stanchions and holders for 
tiltable and detachable 

railings; German version EN 
17360:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN 81701 (2015-
07)*DIN EN 17360 (2019-03) 
DIN EN 17361 
Inland navigation vessels - 
Outboard ladders; German 
version EN 17361:2020 
Pages:15 
Replaces:DIN 83512 (2015-
07)*DIN EN 17361 (2019-02) 
DIN EN 1502 
Inland navigation vessels - 
Bording stairs; German 
version EN 1502:2020 
Pages:12 
Replaces:DIN EN 1502 (1996-
01)*DIN EN 1502 (2019-02) 
DIN EN 17243 
Cathodic protection of internal 
surfaces of metallic tanks, 
structures, equipment, and 
piping containing seawater; 
German version EN 
17243:2020 
Pages:59 
Replaces:DIN EN 17243 
(2018-09) 

DIN EN ISO 11592-2 
Small craft - Determination of 
maximum propulsion power 
rating using manoeuvring 
speed - Part 2: Craft with a 
length of hull between 8 m and 
24 m (ISO 11592-2:2019); 
German and English version 
prEN ISO 11592-2:2020 
Pages:28 
DIN EN ISO 10240 
Small craft - Owner's manual 
(ISO 10240:2019); German 
version EN ISO 10240:2020 
Pages:32 
Replaces:DIN EN ISO 10240 
(2015-09)*DIN EN ISO 10240 
(2018-11) 

DIN EN ISO 12215-6 
Small craft - Hull construction 
and scantlings - Part 6: 
Structural arrangements and 
details (ISO 12215-6:2008); 
German version EN ISO 
12215-6:2018 
Pages:72 
Replaces:DIN EN ISO 12215-6 
(2019-05) 
 

49. Máy bay và  
tàu vũ trụ 

ISO 22137:2020 
Space systems — Program 
management — Test reviews 
Pages: 20 
ISO 16049-2:2020 
Air cargo equipment — 
Restraint straps — Part 2: 
Utilization requirements and 
recommendations and lashing 
calculations 
Pages: 22 
Replaces: ISO 16049-1:2013 
ISO 11076:2020 
Aircraft — Deicing/anti-icing 
methods on the ground 
Pages: 3 
Replaces: ISO 11076:2012 
ISO 8788:2020 
Aerospace — Nuts, metric — 
Tolerances of form and 
position 
Pages: 19 
Replaces: ISO 8788:2000 
PD ISO/TR 23629-1:2020 
UAS traffic management 
(UTM). Survey results on UTM 
Pages: 22 

BS ISO 16404:2020 
Space systems. Programme 
management. Requirements 
management 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 16404:2013 
ASTM F331 - 13(2020)  
Standard Test Method for 
Nonvolatile Residue of Solvent 
Extract from Aerospace 
Components (Using Flash 
Evaporator) 
Pages: 3 

Replaces: ASTM F331-13 

ASTM F311 - 08(2020)  
Standard Practice for 
Processing Aerospace Liquid 
Samples for Particulate 
Contamination Analysis Using 
Membrane Filters 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F311-
08(2013) 
ASTM F310 - 07(2020)  
Standard Practice for 
Sampling Cryogenic Aerospace 
Fluids 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F310-
07(2012) 

ASTM E1235 - 12(2020)  
Standard Test Method for 
Gravimetric Determination of 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030367340
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030367340
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030384495
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030384495
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030367340
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030367340
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030384495
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030384495
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1730-96R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1730-96R14.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030249476
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F331-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F311-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F311-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F310-07R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F310-07R12.htm
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Nonvolatile Residue (NVR) in 
Environmentally Controlled 
Areas for Spacecraft 
Pages: 14 
Replaces: ASTM E1235-12 
ASTM E1234 - 12(2020)  
Standard Practice for 
Handling, Transporting, and 
Installing Nonvolatile Residue 
(NVR) Sample Plates Used in 
Environmentally Controlled 
Areas for Spacecraft 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E1234-12 
DIN 65083 
Aerospace series - Heat 
treatment of castings of 
titanium and titanium alloys 
Pages:8 
DIN EN 4426 
Aerospace series - Non-
metallic materials - Textiles - 
Test method - Determination 
of conductivity and pH of 
aqueous extracts; German and 
English version EN 4426:2020 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 4426 (2019-
12) 
DIN EN 4244 
Aerospace series - Heat 
resisting alloy FE-PM1708 - 
Vacuum arc remelted - 
Hardened and tempered - Bars 
- a or D ? 200 mm - 1 000 MPa 
? Rm ? 1 140 MPa; German and 
English version EN 4244:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 4244 (2019-
11) 
DIN EN 4245 
Aerospace series - Heat 
resisting alloy FE-PM1708 - 
Vacuum arc remelted - As 
forged - Forging stock - De ? 
300 mm; German and English 
version EN 4245:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 4245 (2019-
11) 
DIN EN 6046 
Aerospace series - Bearing, 
spherical, plain, in corrosion 
resisting steel - Narrow series 
- Dimensions and loads - Inch 
series; German and English 
version EN 6046:2020 
Pages:35 
Replaces:DIN EN 6046 (2019-
08) 

DIN EN 3830 
Aerospace series - Electrical 
system - Load analysis; 
German and English version 
FprEN 3830:2019 
Pages:49 
DIN EN 3155-016 
Aerospace series - Electrical 
contacts used in elements of 
connection - Part 016: 
Contacts, electrical, male, type 
A, crimp, class S - Product 
standard; German and English 
version EN 3155-016:2019 
Pages:29 
Replaces:DIN EN 3155-016 
(2007-11)*DIN EN 3155-016 
(2019-09) 
DIN EN 3155-045 
Aerospace series - Electrical 
contacts used in elements of 
connection - Part 045: 
Contacts, electrical, female, 
type A, double crimping, class 
T - Product standard; German 
and English version EN 3155-
045:2019 
Pages:28 
Replaces:DIN EN 3155-045 
(2007-05)*DIN EN 3155-045 
(2019-09) 
DIN EN 3155-076 
Aerospace series - Electrical 
contacts used in elements of 
connection - Part 076: 
Contacts, electrical, male, type 
A, crimp, class R - Product 
standard; German and English 
version EN 3155-076:2019 
Pages:33 
Replaces:DIN EN 3155-076 
(2012-03)*DIN EN 3155-076 
(2019-07) 
DIN EN 3155-077 
Aerospace series - Electrical 
contacts used in elements of 
connection - Part 077: 
Contacts, electrical, female, 
type A, crimp, class R - Product 
standard; German and English 
version EN 3155-077:2019 
Pages:41 
Replaces:DIN EN 3155-077 
(2012-03)*DIN EN 3155-077 
(2019-07) 
DIN EN 3475-513 
Aerospace series - Cables, 
electrical, aircraft use - Test 
methods - Part 513: 
Deformation resistance 

(Installation with plastic cable 
ties); German and English 
version EN 3475-513:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN 3475-513 
(2007-04)*DIN EN 3475-513 
(2019-08) 
DIN EN 4705 
Aerospace series - 
Measurement methods 
regarding the lifetime 
behaviour of light units in a 
standardized aircraft-related 
environment; German and 
English version EN 4705:2020 
Pages:29 
Replaces:DIN EN 4705 (2019-
07) 
DIN EN 16602-10-09 
Space product assurance - 
Nonconformance control 
system; English version EN 
16602-10-09:2020 
Pages:40 
Replaces:DIN EN 16602-10-09 
(2014-12)*DIN EN 16602-10-
09 (2018-07) 
 

53. Thiết bị vận chuyển 
vật liệu 
 

TCVN 11357-11:2019 

M|y đ{o v{ chuyển đất. An 

to{n. Phần 11: Yêu cầu cho 

m|y đầm đất v{ r|c thải 
Số trang:14 

TCVN 11357-12:2019 

M|y đ{o v{ chuyển đất. An 

to{n. Phần 12: Yêu cầu cho 

m|y đ{o truyền động c|p 

Số trang:25 

TCVN 11357-8:2019 
M|y đ{o v{ chuyển đất. An 
to{n. Phần 8: Yêu cầu cho m|y 
san 
Số trang:12 
ISO 11525-1:2020 
Rough-terrain trucks — Safe 
use requirements — Part 1: 
Variable-reach trucks 

Pages: 13 

Replaces: ISO 11525-1:2012 

BS ISO 10968:2020 

Earth-moving machinery. 

Operator's controls 
Pages: 44 
Replaces: BS ISO 10968:2004 
BS ISO 21262:2020 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1235-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1234-12.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030347527
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Industrial trucks. Safety rules 
for application, operation and 
maintenance 
Pages: 38 
DIN ISO 4309 
Cranes - Wire ropes - Care and 
maintenance, inspection and 
discard (ISO 4309:2017); Text 
German and English 
Pages:135 
DIN EN 16952/A1 
Agricultural machinery - 
Rough-terrain Work Platforms 
for Orchard's operations 
(WPO) - Safety; German and 
English version EN 
16952:2018/prA1:2020 
Pages:19 
DIN EN ISO 21178 
Light conveyor belts - 
Determination of electrical 
resistances (ISO 21178:2020); 
German version EN ISO 
21178:2020 
Pages:28 
Replaces:DIN EN ISO 21178 
(2013-09)*DIN EN ISO 21178 
(2019-05) 
DIN EN 1459-9 
Rough-terrain trucks - Safety 
requirements and verification 
- Part 9: Variable-reach trucks 
equipped with work platforms 
having a front guard that can 
be opened; German and 
English version prEN 1459-
9:2020 
Pages:38 

DIN EN ISO 3691-6/A1 

Industrial trucks - Safety 
requirements and verification 
- Part 6: Burden and personnel 
carriers - Amendment 1 (ISO 
3691-6:2013/DAM 1:2020); 
German and English version 
EN ISO 3691-
6:2015/prA1:2020 
Pages:22 

DIN ISO 22915-2 
Industrial trucks - Verification 
of stability - Part 2: 
Counterbalanced trucks with 
mast (ISO 22915-2:2018); 
Text in German and English 
Pages:21 

DIN EN 17314 

Industrial trucks - 

Specifications and test 

methods - Operator restraint 

systems other than lap-type 

seat belts; German version EN 

17314:2020 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 17314 
(2019-01) 
 

55. Bao gói và  
phân phối hàng hóa 
 
DIN 6125 
Packaging test - Opaque 
and/or white pigmented films 
- Determination of opacity 
Pages:7 
Replaces:DIN 6125 (2019-11) 
DIN EN 12641-1 
Intermodal loading units and 
commercial vehicles - 
Tarpaulins - Part 1: Minimum 
requirements, German version 
EN 12641-1:2019 
Pages:10 
Replaces:DIN EN 12641-1 
(2005-10)*DIN EN 12641-1 
(2018-03) 
DIN EN 12641-2 
Intermodal loading units and 
commercial vehicles - 
Tarpaulins - Part 2: Minimum 
requirements for 
curtainsiders; German version 
EN 12641-2:2019 
Pages:14 
Replaces:DIN EN 12641-2 
(2007-01)*DIN EN 12641-2 
(2018-03) 
DIN EN 12640 
Intermodal loadings units and 
commercial vehicles - Lashing 
points for cargo securing - 
Minimum requirements and 
testing; German version EN 
12640:2019 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 12640 
(2001-01)*DIN EN 12640 
(2018-12) 
 

59. Dệt và da 
 
ISO 20852:2020 
Textiles — Determination of 
the total heat transfer through 
textiles in simulated 
environments 
Pages: 6 
PD ISO/TR 18228-1:2020 
Design using geosynthetics. 
General 
Pages: 22 

BS ISO 21915-2:2020 
Textiles. Qualitative and 
quantitative analysis of some 
cellulose fibres (lyocell, cupro) 
and their blends. Blend 
quantification using light 
microscopy method 
Pages: 30 
BS ISO 21915-3:2020 
Textiles. Qualitative and 
quantitative analysis of some 
cellulose fibres (lyocell, cupro) 
and their blends. Blend 
quantification using spectral 
analysis method 
Pages: 20 
BS ISO 21915-1:2020 
Textiles. Qualitative and 
quantitative analysis of some 
cellulose fibres (lyocell, cupro) 
and their blends. Fibre 
identification using scanning 
electron microscopy and 
spectral analysis methods 
Pages: 30 
BS ISO 22195-2:2020 
Textiles. Determination of 
index ingredient from 
coloured textiles. Turmeric 
Pages: 16 
BS EN ISO 20932-1:2020 
Textiles. Determination of the 
elasticity of fabrics. Strip tests 
Pages: 28 
Replaces: BS EN 14704-
1:2005 
ASTM D6017 - 97(2020)e1  

Standard Test Method for 

Determination of Magnesium 

Sulfate (Epsom Salt) in 

Leather 

Pages: 2 

Replaces: ASTM D6017-

97(2015) 
ASTM D3913 - 03(2020)e1  
Standard Test Method for 
Acidity in Basic Chromium 
Tanning Liquors 

Pages: 3 

Replaces: ASTM D3913-

03(2015) 

ASTM E2016 - 20  

Standard Specification for 

Industrial Woven Wire Cloth 

Pages: 29 

Replaces: ASTM E2016-15 

DIN EN ISO 1833-3 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 3: 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030148078
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030148078
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6017-97R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6017-97R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3913-03R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3913-03R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2016-15.htm
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Mixtures of acetate with 
certain other fibres (method 
using acetone) (ISO/DIS 1833-
3:2020); German and English 
version prEN ISO 1833-3:2020 
Pages:14 
DIN EN ISO 1833-12 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 12: 
Mixtures of acrylic, certain 
modacrylics, certain 
chlorofibres, certain elastane 
fibres with certain other fibres 
(method using 
dimethylformamide) (ISO/DIS 
1833-12:2020); German and 
English version prEN ISO 
1833-12:2020 
Pages:18 
DIN EN ISO 1833-26 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 26: 
Mixtures of melamine and 
cotton or aramide fibres 
(method using hot formic 
acid) (ISO/DIS 1833-26:2020); 
German and English version 
prEN ISO 1833-26:2020 
Pages:17 
DIN EN ISO 1973 
Textile fibres - Determination 
of linear density - Gravimetric 
method and vibroscope 
method (ISO/DIS 1973:2020); 
German and English version 
prEN ISO 1973:2020 
Pages:34 
DIN EN ISO 22818 
Textiles - Determination of 
SCCP and MCCP in textile 
products out of different 
matrices by use of GC-NCI-MS 
(ISO/DIS 22818:2020); 
German and English version 
prEN ISO 22818:2020 
Pages:44 
DIN EN ISO 20705 
Textiles - Quantitative 
microscopical analysis - 
General principles of testing 
(ISO 20705:2019); German 
version EN ISO 20705:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 20705 
(2018-10) 

DIN EN ISO 3071 

Textiles - Determination of pH 
of aqueous extract (ISO 
3071:2020); German version 
EN ISO 3071:2020 

Pages:12 
Replaces:DIN EN ISO 3071 
(2006-05)*DIN EN ISO 3071 
(2018-12) 
DIN EN ISO 20932-1 
Textiles - Determination of the 
elasticity of fabrics - Part 1: 
Strip tests (ISO 20932-
1:2018); German version EN 
ISO 20932-1:2020 
Pages:26 
Replaces:DIN EN 14704-1 
(2005-07)*DIN EN ISO 20932-
1 (2019-08) 
DIN EN ISO 20932-2 
Textiles - Determination of the 
elasticity of fabrics - Part 2: 
Multiaxial tests (ISO 20932-
2:2018); German version EN 
ISO 20932-2:2020 
Pages:27 
Replaces:DIN EN 14704-2 
(2007-05)*DIN EN ISO 20932-
2 (2019-08) 
DIN EN ISO 20932-3 
Textiles - Determination of the 
elasticity of fabrics - Part 3: 
Narrow fabrics (ISO 20932-
3:2018); German version EN 
ISO 20932-3:2020 
Pages:23 
Replaces:DIN EN 14704-3 
(2007-03)*DIN EN ISO 20932-
3 (2019-08) 
DIN EN ISO 3175-2 
Textiles - Professional care, 
drycleaning and wetcleaning 
of fabrics and garments - Part 
2: Procedure for testing 
performance when cleaning 
and finishing using 
tetrachloroethene (ISO 3175-
2:2017, Corrected version 
2019-12); German version EN 
ISO 3175-2:2018 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 3175-2 
(2018-04) 

DIN EN ISO 3175-3 

Textiles - Professional care, 
drycleaning and wetcleaning 
of fabrics and garments - Part 
3: Procedure for testing 
performance when cleaning 
and finishing using 
hydrocarbon solvents (ISO 
3175-3:2017, Corrected 
version 2019-12); German 
version EN ISO 3175-3:2018 
Pages:17 

Replaces:DIN EN ISO 3175-3 
(2018-04) 
 

61. May mặc 
 
ASTM F51 / F51M - 20  
Standard Test Method for 
Sizing and Counting 
Particulate Contaminant In 
and On Clean Room Garments 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F51/F51M-
00(2014)e1 
DIN EN ISO 19957 
Footwear - Test methods for 
heels - Heel pin holding 
strength (ISO/DIS 
19957:2020); German and 
English version prEN ISO 
19957:2020 
Pages:20 
DIN/TS 53263 
Footwear - Test methods - 
Determination of upper-sole 
adhesion on the whole shoe 
Pages:7 
Replaces:DIN SPEC 53263 
(2011-05) 
 

65. Nông nghiệp 
 
TCVN 12786:2019 
Thuốc bảo vệ thực vật. X|c 
định h{m lượng hoạt chất 
metolachlor 
Số trang:12 
TCVN 12787:2019 
Thuốc bảo vệ thực vật. X|c 
định h{m lượng hoạt chất 
niclosamide 
Số trang:12 
TCVN 12706:2019 
Thuốc bảo vệ thực vật. X|c 
định h{m lượng hoạt chất 
pyriproxyfen bằng phương 
ph|p sắc kỹ lỏng hiệu năng cao 
Số trang:11 
TCVN 12707:2019 
Thuốc bảo vệ thực vật. X|c 
định h{m lượng hoạt chất 
flazasulfuron bằng phương 
ph|p sắc ký lỏng hiệu năng cao 
Số trang:12 
TCVN 12708:2019 
Thuốc bảo vệ thực vật.  Xác 
định h{m lượng hoạt chất 
diflubenzuron bằng phương 
ph|p sắc ký lỏng hiệu năng cao 
Số trang:11 
TCVN 11366-3:2019 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F51F51M-00R14E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F51F51M-00R14E1.htm
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Rừng trồng. Yêu cầu lập địa. 
Phần 3: Keo l| tr{m 
Số trang:12 
TCVN 11366-4:2019 
Rừng trồng. Yêu cầu lập địa. 
Phần 4: Keo chịu hạn 
Số trang:11 
TCVN 12714-1:2019 
Giống c}y l}m nghiệp. C}y 
giống c|c lo{i c}y bản địa. 
Phần 1: Xoan ta 
Số trang:11 
TCVN 12714-2:2019 
Giống c}y l}m nghiệp. C}y 
giống c|c lo{i c}y bản địa. 
Phần 2: Mỡ 
Số trang:11 
TCVN 12714-3:2019 
Giống c}y l}m nghiệp. C}y 
giống c|c lo{i c}y bản địa. 
Phần 3: Vối thuốc 
Số trang:11 
TCVN 12714-4:2019 
Giống c}y l}m nghiệp. C}y 
giống c|c lo{i c}y bản địa. 
Phần 4: Sao đen 
Số trang:11 
TCVN 12785:2019 
Quy trình ph}n tích nguy cơ 
trở th{nh cỏ dại đối với thực 
vật đề xuất nhập khẩu 
Số trang:22 

TCVN 12709-2-6:2019 
Quy trình gi|m định côn trùng 
v{ nhện nhỏ hại thực vật. Phần 
2-6: Yêu cầu cụ thể đối với 
ruồi đục quả giống bactrocera 
Số trang:33 

TCVN 12194-1:2019 
Quy trình gi|m định tuyến 
trùng g}y bệnh thực vật. Phần 
1: Yêu cầu chung 
Số trang:22 

TCVN 12195-2-10:2019 
Quy trình gi|m định nấm g}y 
bệnh thực vật. Phần 2-10: Yêu 
cầu cụ thể đối với nấm 
synchytrium endobioticum 
(schilb) percival 
Số trang:12 

TCVN 12195-2-11:2019 

Quy trình gi|m định nấm g}y 

bệnh thực vật. Phần 2-11: Yêu 

cầu cụ thể đối với nấm 

Microcyclus ulei (Henn) Arx 
Số trang:10 
TCVN 12195-2-9:2019 
Quy trình gi|m định nấm g}y 
bệnh thực vật. Phần 2-9: Yêu 

cầu cụ thể đối với nấm 
Balansia oryzae - sativae 
Hashioka 
Số trang:11 
TCVN 12372-1:2019 
Quy trình gi|m định cỏ dại g}y 
hại thực vật. Phần 1: Yêu cầu 
chung 
Số trang:13 

TCVN 12709-2-5:2019 
Quy trình gi|m định côn trùng 
v{ nhện nhỏ hại thực vật.  
Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối 
với ruồi đục quả giống 
Anastrepha 
Số trang:44 
ISO 10726:2020 
Portable chain-saws — Chain 
catcher — Dimensions and 
mechanical strength 
Pages: 3 
PD CEN/TS 17455:2020 
Animal feeding stuffs. Methods 
of sampling and analysis. 
Performance criteria for single 
laboratory validated and ring-
trial validated methods of 
analysis for the determination 
of mycotoxins 
Pages: 26 
BS EN 17362:2020 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis. Determination of 
pentachlorophenol (PCP) in 
feed materials and compound 
feed by LC-MS/MS 
Pages: 22 

BS ISO 20978:2020 
Liming material. 
Determination of neutralizing 
value. Titrimetric methods 
Pages: 24 
Standard Practice for 
Estimating Peat Deposit 
Thickness 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4544-19 
ASTM D4544 - 20  
Standard Practice for 
Estimating Peat Deposit 
Thickness 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4544-19 
DIN 7334 
Garden Tools - Manually 
operated garden shears with a 
maximum length of 100 cm - 
Safety 
Pages:11 

DIN EN ISO 11839 
Machinery for forestry - 
Glazing and panel materials 
used in operator enclosures 
for protection against thrown 
sawteeth - Test method and 
performance criteria (ISO/DIS 
11839:2020); German and 
English version prEN ISO 
11839:2020 
Pages:38 
DIN EN 17504 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of 
gossypol in cotton seed and 
feeding stuff by LC-MS/MS; 
German and English version 
prEN 17504:2020 
Pages:45 
DIN EN 15741 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of 
OCPs and PCBs by GC-MS; 
German version EN 
15741:2020 
Pages:57 
Replaces:DIN EN 15741 
(2009-06)*DIN EN 15741 
(2018-09) 
DIN EN 16215 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of 
dioxins and dioxin-like PCBs 
by GC/HRMS and of indicator 
PCBs by GC/HRMS; German 
version EN 16215:2020 
Pages:59 
Replaces:DIN EN 16215 
(2012-07)*DIN EN 16215 
(2018-10) 
DIN ISO 13276 
Tobacco and tobacco products 
- Determination of nicotine 
purity - Gravimetric method 
using tungstosilicic acid (ISO 
13276:2020); Text in German 
and English 
Pages:20 
 

67. Thực phẩm 
 
TCVN 12756:2019 
Thực phẩm. X|c định niacin v{ 
niacinamid trong thức ăn công 
thức từ sữa d{nh cho trẻ sơ 
sinh. Phương ph|p vi sinh-đo 
độ đục 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4544-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4544-19.htm
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Số trang:13 
TCVN 12757:2019 
Thực phẩm. X|c định axit 
pantothenic trong thức ăn 
công thức từ sữa d{nh cho trẻ 
sơ sinh. Phương ph|p vi sinh-
đo độ đục  
Số trang:16 
TCVN 12758:2019 
Thực phẩm. X|c định hoạt độ 
nước 
Số trang:15 
TCVN 12827:2019 
Truy xuất nguồn gốc. Yêu cầu 
đối với chuỗi cung ứng rau quả 
tươi 
Số trang:58 

TCVN 8424-1:2019 

Thực phẩm có nguồn gốc từ 

thực vật. Phương ph|p x|c 

định đa dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật bằng sắc ký khí hoặc 

sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai 

lần. Phần 1: Xem xét chung 
Số trang:20 
Thay thế:TCVN 8424-1:2010 
TCVN 8424-2:2019 
Thực phẩm có nguồn gốc từ 
thực vật. Phương ph|p x|c 
định đa dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật bằng sắc ký khí hoặc 
sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai 
lần. Phần 2: Phương ph|p 
chiết v{ l{m sạch 
Số trang:44 
Thay thế:TCVN 8424-2:2010 

TCVN 8424-3:2019 

Thực phẩm có nguồn gốc từ 

thực vật. Phương ph|p x|c 

định đa dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật bằng sắc ký khí hoặc 

sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai 

lần. Phần 3: Phương ph|p x|c 

định v{ phép thử khẳng định  
Số trang:22 
Thay thế:TCVN 8424-3:2010 

TCVN 12748:2019 
Ph}n tích cảm quan. Phương 
ph|p luận. Hướng dẫn chuẩn 
bị mẫu đối với c|c mẫu không 
thể ph}n tích cảm quan trực 
tiếp 
Số trang:8 

TCVN 12749:2019 
Ph}n tích cảm quan. Phương 
ph|p luận. Hướng dẫn chung 
để thiết lập frofile cảm quan 
Số trang:56 
TCVN 12750:2019 

Ph}n tích cảm quan. X|c định 
v{ lựa chọn thuật ngữ mô tả để 
thiết lập profile cảm quan theo 
c|ch tiếp cận đa chiều 
Số trang:36 
TCVN 12751:2019 
Ph}n tích cảm quan. Phương 
ph|p luận. Hướng dẫn chung 
để tiến h{nh c|c phép thử thị 
hiếu với người tiêu dùng trong 
khu vực được kiểm so|t 
Số trang:62 
TCVN 12752:2019 
Ph}n tích cảm quan. Hướng 
dẫn đ|nh gi| cảm quan m{u 
sắc của sản phẩm 
Số trang:25 
TCVN 12807:2019 
C{ phê hỗn hợp hòa tan 
Số trang:9 
TCVN 12747:2019 
Ph}n tích cảm quan. Phương 
ph|p luận. Hướng dẫn ban đầu 
v{ huấn luyện người đ|nh gi| 
để ph|t hiện v{ nhận biết mùi 
Số trang:23 
ISO 23305:2020 
Fortified milk powders, infant 
formula and adult nutritionals 
— Determination of total 
biotin by liquid 
chromatography coupled with 
immunoaffinity column clean-
up extraction 
Pages: 16 
BS EN ISO 3657:2020 
Animal and vegetable fats and 
oils. Determination of 
saponification value 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 
3657:2013 

DIN EN ISO 6540 

Maize - Determination of 

moisture content (on milled 

grains and on whole grains) 

(ISO/DIS 6540:2020); German 

and English version prEN ISO 

6540:2020 
Pages:63 
DIN EN ISO 16297 
Milk - Bacterial count - 
Protocol for the evaluation of 
alternative methods (ISO 
16297:2020); German version 
EN ISO 16297:2020 
Pages:23 
Replaces:DIN EN ISO 16297 
(2014-09)*DIN EN ISO 16297 
(2019-04) 

DIN 10977 
Sensory analysis - Sensory 
claims - Verification of 
product-related and 
comparative claims 
Pages:23 

DIN EN ISO 11136/A1 
Sensory analysis - 
Methodology - General 
guidance for conducting 
hedonic tests with consumers 
in a controlled area - 
Amendment 1 (ISO 
11136:2014/Amd.1:2020); 
German and English version 
EN ISO 
11136:2017/prA1:2020 
Pages:21 

DIN EN 1186-2 

Materials and articles in 

contact with foodstuffs - 

Plastics - Part 2: Test methods 

for overall migration in 

vegetable oils; German and 

English version prEN 1186-

2:2020 
Pages:81 
DIN EN 1186-3 
Materials and articles in 
contact with foodstuffs - 
Plastics - Part 3: Test methods 
for overall migration in 
evaporable simulants; German 
and English version prEN 
1186-3:2020 
Pages:55 

DIN 6650-9 

Dispense systems for draught 

beverages - Part 9: 

Watercoolers 
Pages:9 
 

71. Hóa chất 
 
TCVN 12717-1:2019 
Độ bền của gỗ v{ sản phẩm gỗ. 
X|c định ph|t thải thuốc từ gỗ 
đ~ bảo quản ra môi trường  
Số trang:20 
ISO/TS 15338:2020 
Surface chemical analysis — 
Glow discharge mass 
spectrometry — Operating 
procedures 
Pages: 13 
Replaces: ISO/TS 15338:2009 
ISO 22863-1:2020 
Fireworks — Test methods for 
determination of specific 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030259919
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030259919
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chemical substances — Part 1: 
General 
Pages: 6 
BS ISO 16217:2020 
Cosmetics. Sun protection test 
methods. Water immersion 
procedure for determining 
water resistance 
Pages: 18 
ASTM D7518 - 20  
Standard Specification for 1,3 
Propanediol (PDO) Base 
Engine Coolant for Automobile 
and Light-Duty Service 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D7518-
10(2015)e1 
ASTM D5025 - 20a  
Standard Specification for 
Laboratory Burner Used for 
Small-Scale Burning Tests on 
Plastic Materials 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D5025-12e1 
ASTM D2439 - 20  
Standard Specification for 
Refined Phenol 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D2439-16 
ASTM C767 - 20  
Standard Test Method for 
Thermal Conductivity of 
Carbon Refractories 
Pages: 3 

Replaces: ASTM C767-

93(2013) 

ASTM F307 - 13(2020)  
Standard Practice for 
Sampling Pressurized Gas for 
Gas Analysis 
Pages: 2 
Replaces: ASTM F307-13 
ASTM E2551 - 20  

Standard Test Methods for 

Humidity Calibration (or 

Conformation) of Humidity 

Generators for Use with 

Thermogravimetric Analyzers 

Pages: 6 
Replaces: ASTM E2551-18 
ASTM E1131 - 20  

Standard Test Method for 

Compositional Analysis by 

Thermogravimetry 

Pages: 6 

Replaces: ASTM E1131-

08(2014) 
ASTM D6361 / D6361M - 
98(2020)  

Standard Guide for Selecting 
Cleaning Agents and Processes 
Pages: 7 
Replaces: ASTM 
D6361/D6361M-98(2015) 
ASTM D5248 - 04(2020)  
Standard Specification for 
Reclaimed 1,1,2-Trichloro 
1,2,2-Trifluoroethane 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D5248-
04(2015) 
ASTM D4995 - 10(2020)  
Standard Specification for 
Electronic and Degreasing 
Grades of 1,1,2–Trichloro 
1,2,2,–Trifluoroethane Solvent 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4995-
10(2015) 
ASTM D4755 - 95(2020)  
Standard Test Method for Free 
Halogens in Halogenated 
Organic Solvents and Their 
Admixtures 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4755-
95(2015)e1 
ASTM D3741 - 00(2020)  
Standard Test Methods for 
Appearance of Admixtures 
Containing Halogenated 
Organic Solvents 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D3741-
00(2015)e1 
ASTM D3448 - 10(2020)  
Standard Test Method for 
Specific Aqueous Conductance 
of Trichlorotrifluoroethane 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D3448-
10(2015)e1 

ASTM D2988 - 96(2020)  

Standard Test Methods for 

Water-Soluble Halide Ion in 

Halogenated Organic Solvents 

and Their Admixtures 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D2988-
96(2015) 
ASTM D2111 - 10(2020)  
Standard Test Methods for 
Specific Gravity and Density of 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D2111-
10(2015) 
ASTM D1901 - 10(2020)  

Standard Test Method for 
Relative Evaporation Time of 
Halogenated Organic Solvents 
and Their Admixtures 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D1901-
10(2015) 
ASTM B827 - 05(2020)  
Standard Practice for 
Conducting Mixed Flowing Gas 
(MFG) Environmental Tests 
Pages: 9 
Replaces: ASTM B827-
05(2014) 
ASTM C560 - 20  
Standard Test Methods for 
Chemical Analysis of Graphite 
Pages: 9 
Replaces: ASTM C560-15e1 
DIN EN 13150 
Workbenches for laboratories 
in educational institutions - 
Dimensions, safety and 
durability requirements and 
test methods; German version 
EN 13150:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 13150 
(2001-12)*DIN EN 13150 
(2018-04) 

DIN EN ISO 6141 

Gas analysis - Contents of 

certificates for calibration gas 

mixtures (ISO 6141:2015 + 

Amd. 1:2020); German version 

EN ISO 6141:2015 + A1:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 6141 
(2015-07)*DIN EN ISO 
6141/A1 (2019-12) 
DIN ISO 16242 
Surface chemical analysis - 
Recording and reporting data 
in Auger electron 
spectroscopy (AES) (ISO 
16242:2011); Text in English 
Pages:20 

Replaces:DIN ISO 16242 

(2019-10) 

DIN ISO 15472 

Surface chemical analysis - X-

ray photoelectron 

spectrometers - Calibration of 

energy scales (ISO 

15472:2010); Text in English 
Pages:35 
Replaces:DIN ISO 15472 
(2019-09) 
DIN 51902 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7518-10R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7518-10R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5025-12E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2439-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C767-93R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C767-93R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F307-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2551-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1131-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1131-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6361D6361M-98R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5248-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5248-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4995-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4995-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4755-95R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4755-95R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3741-00R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3741-00R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3448-10R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3448-10R15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2988-96R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2988-96R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2111-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2111-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1901-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1901-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B827-05R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B827-05R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C560-15E1.htm
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Testing of carbonaceous 
materials - Determination of 
flexural strength by three 
point method - Solid materials 
Pages:9 
DIN 51910 
Testing of carbonaceous 
materials - Determination of 
compressive strength - Solid 
materials 
Pages:7 
DIN EN ISO 21392 
Cosmetics - Analytical 
methods - Measurement of 
traces of heavy metals in 
cosmetic finished products 
using ICP/MS technique 
(ISO/DIS 21392:2020); 
German and English version 
prEN ISO 21392:2020 
Pages:59 
DIN EN ISO 24444 
Cosmetics - Sun protection 
test methods - In vivo 
determination of the sun 
protection factor (SPF) (ISO 
24444:2019); German version 
EN ISO 24444:2020 
Pages:72 
Replaces:DIN EN ISO 24444 
(2011-03)*DIN EN ISO 24444 
(2019-05) 
DIN 28120 
Circular sight glass fittings 
with sight glasses in main 
power connection 
Pages:12 
DIN 28121 
Circular sight glasses with 
case with force shunt sealing 
system 
Pages:15 
 

73. Khai thác mỏ và 
khoáng sản 
 
ISO 349:2020 
Hard coal — Audibert-Arnu 
dilatometer test 
Pages: 15 
Replaces: ISO 349:1975 
BS ISO 589:2008 
Hard coal. Determination of 
total moisture 
Pages: 18 
ASTM D2234/D2234M - 20  
Standard Practice for 
Collection of a Gross Sample of 
Coal 
Pages: 7 

Replaces: ASTM 
D2234/D2234M-19 
DIN EN 12370 
Natural stone test methods - 
Determination of resistance to 
salt crystallisation; German 
version EN 12370:2020 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 12370 
(1999-06)*DIN EN 12370 
(2019-03) 
 

75. Dầu mỏ 
 
TCVN 12883:2020 
Xăng nền để pha chế xăng sinh 
học. Yêu cầu kỹ thuật v{ 
phương ph|p thử 
Số trang:9 

ISO 8222:2020 
Petroleum measurement 
systems — Calibration — 
Volumetric measures, proving 
tanks and field measures 
(including formulae for 
properties of liquids and 
materials) 
Pages: 70 
Replaces: ISO 8222:2002 
ISO 4259-3:2020 
Petroleum and related 
products — Precision of 
measurement methods and 
results — Part 3: Monitoring 
and verification of published 
precision data in relation to 
methods of test 
Pages: 14 

ISO 35102:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Arctic operations 
— Escape, evacuation and 
rescue from offshore 
installations 
Pages: 107 
ISO 21945:2020 
Solid biofuels — Simplified 
sampling method for small 
scale applications 

Pages: 27 

ISO 15098:2020 

Dentistry — Dental tweezers 
Pages: 153 

PD CEN/TR 17491:2020 

Automotive fuels. Information 

on aniline, N-methyl aniline, 

N-ethyl aniline, N,N di-methyl 

aniline and secondary-butyl 

acetate when used as blending 

components in unleaded 

petrol 
Pages: 12 
BS ISO 2176:1995+A1:2020 
Petroleum products. 
Lubricating grease. 
Determination of dropping 
point 
Pages: 18 
BS EN ISO 14935:2020 
Petroleum and related 
products. Determination of 
wick flame persistence of fire-
resistant fluids 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 
14935:1999 
BS EN ISO 20257-1:2020 
Installation and equipment for 
liquefied natural gas. Design of 
floating LNG installations. 
General requirements 
Pages: 164 
ASTM D5598 - 20  
Standard Test Method for 
Evaluating Unleaded 
Automotive Spark-Ignition 
Engine Fuel for Electronic Port 
Fuel Injector Fouling 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D5598-19 
ASTM D5500 - 20  
Standard Test Method for 
Vehicle Evaluation of 
Unleaded Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel for Intake 
Valve Deposit Formation 
Pages: 29 
Replaces: ASTM D5500-19 
ASTM D971 - 20  
Standard Test Method for 
Interfacial Tension of 
Insulating Liquids Against 
Water by the Ring Method 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D971-12 
ASTM D4651 - 14(2020)  
Standard Specification for 
Isobutane Thermophysical 
Property Tables 
Pages: 12 
Replaces: ASTM D4651-14 
ASTM D7566 - 20  
Standard Specification for 
Aviation Turbine Fuel 
Containing Synthesized 
Hydrocarbons 
Pages: 37 
Replaces: ASTM D7566-19b 
ASTM D5 / D5M - 20  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2234D2234M-19.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001585413
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001585413
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5598-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5500-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D971-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4651-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7566-19B.htm


                            THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 52 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 5/2020 

Standard Test Method for 
Penetration of Bituminous 
Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D5/D5M-19a 
ASTM D2502 - 14(2019)e1  
Standard Test Method for 
Estimation of Mean Relative 
Molecular Mass of Petroleum 
Oils from Viscosity 
Measurements 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D2502-
14(2019) 
ASTM D910 - 20  
Standard Specification for 
Leaded Aviation Gasolines 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D910-19 
ASTM D7173 - 20  
Standard Practice for 
Determining the Separation 
Tendency of Polymer from 
Polymer-Modified Asphalt 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D7173-14 
ASTM D5 / D5M - 20  
Standard Test Method for 
Penetration of Bituminous 
Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D5/D5M-19a 
ASTM D2502 - 14(2019)e1  
Standard Test Method for 
Estimation of Mean Relative 
Molecular Mass of Petroleum 
Oils from Viscosity 
Measurements 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D2502-
14(2019) 
ASTM D1835 - 20  
Standard Specification for 
Liquefied Petroleum (LP) 
Gases 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D1835-18a 
DIN EN ISO 20074 
Petroleum and natural gas 
industry - Pipeline 
transportation systems - 
Geological hazards risk 
management for onshore 
pipeline (ISO 20074:2019); 
German version EN ISO 
20074:2019 
Pages:82 
Replaces:DIN EN ISO 20074 
(2018-07) 

DIN EN ISO 13736 

Determination of flash point - 
Abel closed-cup method 
(ISO/DIS 13736:2020); 
German and English version 
prEN ISO 13736:2020 
Pages:67 
DIN EN ISO 4259-3 
Petroleum and related 
products - Precision of 
measurement methods and 
results - Part 3: Monitoring 
and verification of published 
precision data in relation to 
methods of test (ISO 4259-
3:2020); German version EN 
ISO 4259-3:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 4259-3 
(2018-12) 
DIN 51639-4 
Testing of lubricants - Test 
methods - Part 4: 
Determination of vegetable oil 
content in used diesel motor 
oils using infrared 
spectrometry 
Pages:10 
DIN EN ISO 13758 
Liquefied petroleum gases - 
Assessment of the dryness of 
propane - Valve freeze method 
(ISO 13758:1996 + Amd 
1:2020); German version EN 
ISO 13758:1996 + A1:2020 
Pages:14 
Replaces:DIN EN ISO 13758 
(1997-09)*DIN EN ISO 
13758/A1 (2019-09) 
DIN EN ISO 19901-5 
Petroleum and natural gas 
industries - Specific 
requirements for offshore 
structures - Part 5: Weight 
management (ISO/DIS 19901-
5:2020); English version prEN 
ISO 19901-5:2020 
Pages:84 
DIN EN ISO 24200 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries - Bulk 
material for offshore projects - 
Pipe support (ISO/DIS 
24200:2020); English version 
prEN ISO 24200:2020 
Pages:64 

DIN EN ISO 23251 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries - 
Pressure-relieving and 
depressuring systems (ISO 

23251:2019); English version 
prEN ISO 23251:2020 
Pages:13 
DIN EN ISO 20088-3 
Determination of the 
resistance to cryogenic 
spillage of insulation materials 
- Part 3: Jet release (ISO 
20088-3:2018); German 
version EN ISO 20088-3:2019 
Pages:34 
Replaces:DIN EN ISO 20088-3 
(2020-02) 
 

77. Luyện kim 
 
ISO 4497:2020 
Metallic powders — 
Determination of particle size 
by dry sieving 
Pages: 7 
Replaces: ISO 4497:1983 
ISO 8044:2020 
Corrosion of metals and alloys 
— Vocabulary 
Pages: 29 
Replaces: ISO 8044:2015 
BS EN 1676:2020 
Aluminium and aluminium 
alloys. Alloyed ingots for 
remelting. Specifications 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 1676:2010 
BS EN 1706:2020 
Aluminium and aluminium 
alloys. Castings. Chemical 
composition and mechanical 
properties 
Pages: 40 
Replaces: BS EN 1706:2010 
BS EN 1676:2020 - TC 
Tracked Changes. Aluminium 
and aluminium alloys. Alloyed 
ingots for remelting. 
Specifications 
Pages: 43 
ASTM B710 - 20  
Standard Specification for 
Nickel-Iron-Chromium-Silicon 
Alloy Welded Pipe 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B710-
04(2015) 
ASTM B683 - 20  
Standard Specification for 
Pure Palladium Electrical 
Contact Material 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B683-
01(2012) 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5D5M-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2502-14R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2502-14R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D910-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7173-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5D5M-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2502-14R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2502-14R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1835-18A.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030183856
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030183859
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B710-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B710-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B683-01R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B683-01R12.htm
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ASTM B43 - 20  
Standard Specification for 
Seamless Red Brass Pipe, 
Standard Sizes 
Pages: 8 
Replaces: ASTM B43-15 
ASTM B42 - 20  
Standard Specification for 
Seamless Copper Pipe, 
Standard Sizes 
Pages: 7 
Replaces: ASTM B42-15a 
ASTM B170 - 99(2020)  
Standard Specification for 
Oxygen-Free Electrolytic 
Copper—Refinery Shapes 
Pages: 10 
Replaces: ASTM B170-
99(2015) 
ASTM A615 / A615M - 20  
Standard Specification for 
Deformed and Plain Carbon-
Steel Bars for Concrete 
Reinforcement 
Pages:  8 
Replaces: ASTM 
A615/A615M-18e1 
ASTM A555 / A555M - 20  
Standard Specification for 
General Requirements for 
Stainless Steel Wire and Wire 
Rods 
Pages: 6 
Replaces: ASTM 
A555/A555M-16 
ASTM A484 / A484M - 20a  
Standard Specification for 
General Requirements for 
Stainless Steel Bars, Billets, 
and Forgings 
Pages: 14 
Replaces: ASTM 
A484/A484M-19 

ASTM A480 / A480M - 20  

Standard Specification for 

General Requirements for 

Flat-Rolled Stainless and Heat-

Resisting Steel Plate, Sheet, 

and Strip 

Pages: 26 

Replaces: ASTM 

A480/A480M-19a 
ASTM B898 - 20  

Standard Specification for 

Reactive and Refractory Metal 

Clad Plate 

Pages: 8 

Replaces: ASTM B898-19 
ASTM B777 - 15(2020)  

Standard Specification for 
Tungsten Base, High-Density 
Metal 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B777-15 
ASTM B747 - 20  
Standard Specification for 
Copper-Zirconium Alloy Sheet 
and Strip 
Pages: 5 
Replaces: ASTM B747-15 
ASTM B662 / B662M - 20  
Standard Specification for 
Silver-Molybdenum Electrical 
Contact Material 
Pages: 4 
Replaces: ASTM B662-
94(2012) 
ASTM B494 / B494M - 
08(2020)  
Standard Specification for 
Primary Zirconium 
Pages: 3 
Replaces: ASTM 
B494/B494M-08(2014) 
ASTM B464 / B464M - 
15(2020)  
Standard Specification for 
Welded UNS N08020 Alloy 
Pipe 
Pages:3 
Replaces: ASTM 
B464/B464M-15 
JIS G 3112:2020 
Steel bars for concrete 
reinforcement 
Pages: 22 
Replaces: JIS G 3112:1964 

DIN EN ISO 683-3 
Heat-treatable steels, alloy 
steels and free-cutting steels - 
Part 3: Case-hardening steels 
(ISO/DIS 683-3:2020); 
German and English version 
prEN ISO 683-3:2020 
Pages:83 
 

79. Gỗ 
 
TCVN 8167:2019 
Độ bền của gỗ v{ sản phẩm gỗ. 
Loại điều kiện sử dụng 
Số trang:13 
Thay thế:TCVN 8167:2009 

TCVN 12716:2019 
Độ bền của gỗ v{ sản phẩm gỗ. 
Độ bền tự nhiên của gỗ. Hướng 
dẫn ph}n cấp độ bền của gỗ 
dùng trong c|c điều kiện sử 
dụng  

Số trang:12 
TCVN 12715:2019 
Gỗ d|n. Độ bền sinh học. 
Hướng dẫn chọn gỗ d|n trong 
c|c điều kiện sử dụng 
Số trang:11 
TCVN 4738:2019 
Bảo quản gỗ. Thuật ngữ v{ 
định nghĩa 
Số trang:30 
Thay thế:TCVN 4738:1989 
ISO 13061-5:2020 
Physical and mechanical 
properties of wood — Test 
methods for small clear wood 
specimens — Part 5: 
Determination of strength in 
compression perpendicular to 
grain 
Pages: 5 
Replaces: ISO 3132:1975 
ASTM D4442 - 20  
Standard Test Methods for 
Direct Moisture Content 
Measurement of Wood and 
Wood-Based Materials 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D4442-16 
DIN EN 14322 
Wood-based panels - 
Melamine faced boards for 
interior uses - Definition, 
requirements and 
classification; German and 
English version prEN 
14322:2020 
Pages:22 
DIN EN 14323 
Wood-based panels - 
Melamine faced boards for 
interior uses - Test methods; 
German and English version 
prEN 14323:2020 
Pages:43 
DIN EN 13629 
Wood flooring - Solid 
individual and pre-assembled 
hardwood boards; German 
version EN 13629:2020 
Pages:27 
Replaces:DIN EN 13629 
(2012-06)*DIN EN 13629 
(2019-03) 
 

81. Thủy tinh và gốm 
 
ISO 23458:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Test method for 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B43-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B42-15A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B170-99R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B170-99R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A615A615M-18E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A555A555M-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A484A484M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A480A480M-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B898-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B777-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B747-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B662-94R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B662-94R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B494B494M-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B464B464M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4442-16.htm
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determining thermal 
expansion coefficient and 
residual stress of CVD ceramic 
coatings 
Pages: 9 
ISO 23242:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Test method for 
flexural strength of monolithic 
ceramic thin plates at room 
temperature by three-point or 
four-point bending 
Pages: 15 
BS ISO 18754:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics). Determination of 
density and apparent porosity 
Pages: 18 
ASTM C1422 / C1422M - 20  
Standard Specification for 
Chemically Strengthened Flat 
Glass 
Pages: 7 
Replaces: ASTM  
C1422/C1422M-15 
DIN 18008-1 
Glass in Building - Design and 
construction rules - Part 1: 
Terms and general bases 
Pages:24 
Replaces:DIN 18008-1 (2010-
12)*DIN 18008-1 (2019-06) 
DIN 18008-2 
Glass in Building - Design and 
construction rules - Part 2: 
Linearly supported glazings 
Pages:16 
Replaces:DIN 18008-2 (2010-
12)*DIN 18008-2 (2019-
06)*DIN 18008-2 Berichtigung 
1 (2011-04) 
 

83. Cao su và chất dẻo 
 
ISO 20819-1:2020 
Plastics — Wood-plastic 
recycled composites (WPRC) 
— Part 1: Specification 
Pages: 14 
Replaces: ISO 20819:2018 
ISO 289-2:2020 
Rubber, unvulcanized — 
Determinations using a 
shearing-disc viscometer — 
Part 2: Determination of pre-
vulcanization characteristics 
Pages: 9 
Replaces: ISO 289-2:2016 

ISO 7270-1:2020 
Rubber — Analysis by 
pyrolytic gas-chromatographic 
methods — Part 1: 
Identification of polymers 
(single polymers and polymer 
blends) 
Pages: 50 
Replaces: ISO 7270-1:2003 
ISO 14484:2020 
Performance guidelines for 
design of concrete structures 
using fibre-reinforced polymer 
(FRP) materials 
Pages: 7 
Replaces: ISO 14484:2013 
ISO 23153-2:2020 
Plastics — 
Polyetheretherketone (PEEK) 
moulding and extrusion 
materials — Part 2: 
Preparation of test specimens 
and determination of 
properties 
Pages: 5 
ISO 17257:2020 
Rubber — Identification of 
polymers — Pyrolytic gas-
chromatographic method 
using mass-spectrometric 
detection 
Pages: 16 
Replaces: ISO 17257:2013 
ISO 36:2020 
Rubber, vulcanized or 
thermoplastic — 
Determination of adhesion to 
textile fabrics 
Pages: 8 
Replaces: ISO 36:2017 
BS ISO 20819-1:2020 
Plastics. Wood-plastic recycled 
composites (WPRC). 
Specification 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 20819:2018 
BS ISO 20819-1:2020 
Plastics. Wood-plastic recycled 
composites (WPRC). 
Specification 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 20819:2018 
BS ISO 17278:2020 
Rubber, raw natural. 
Determination of the gel 
content of technically 
specified rubber (TSR) 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 17278:2013 

BS ISO 289-2:2020 

Rubber, unvulcanized. 
Determinations using a 
shearing-disc viscometer. 
Determination of pre-
vulcanization characteristics 
Pages: 16 
Replaces: BS ISO 289-2:2016 
BS ISO 2453:2020 
Rubber, raw styrene-
butadiene, emulsion-
polymerized. Determination of 
bound styrene content. 
Refractive index method 
Pages: 18 
Replaces: BS 7164-12:1991, 
ISO 2453:1991 
ASTM D5266 - 13(2020)  
Standard Practice for 
Estimating the Percentage of 
Wood Failure in Adhesive 
Bonded Joints 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D5266-13 
ASTM D8280 - 20a  
Standard Test Method for 
Determination of the 
Blooming of Brominated 
Flame Retardants onto the 
Surface of Plastic Materials by 
Ion Chromatography 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D8280-20 
ASTM D7078 / D7078M - 20  
Standard Test Method for 
Shear Properties of Composite 
Materials by V-Notched Rail 
Shear Method 
Pages: 15 
Replaces: ASTM  
D7078/D7078M-19 
ASTM D2339 - 20  
Standard Test Method for 
Strength Properties of 
Adhesives in Two-Ply Wood 
Construction in Shear by 
Tension Loading 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D2339-
98(2017) 
ASTM D6474 - 20  
Standard Test Method for 
Determining Molecular Weight 
Distribution and Molecular 
Weight Averages of 
Polyolefins by High 
Temperature Gel Permeation 
Chromatography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6474-19 

ASTM D3795 - 20  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1422C1422M-15.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030330562
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030330562
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030255142
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030318227
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030105258
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030105258
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5266-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D8280-20.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7078D7078M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2339-98R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2339-98R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6474-19.htm


 

 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 5/2020 55 

                      THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

Standard Test Method for 
Thermal Flow, Cure, and 
Behavior Properties of 
Pourable Thermosetting 
Materials by Torque 
Rheometer 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3795-
00a(2012) 
ASTM D7744 / D7744M - 20  
Standard Test Methods for 
Tensile Testing of High 
Performance Polyethylene 
Films 
Pages: 8 
Replaces: ASTM 
D7744/D7744M-11 
ASTM D6474 - 20  
Standard Test Method for 
Determining Molecular Weight 
Distribution and Molecular 
Weight Averages of 
Polyolefins by High 
Temperature Gel Permeation 
Chromatography 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6474-19 
ASTM D3795 - 20  
Standard Test Method for 
Thermal Flow, Cure, and 
Behavior Properties of 
Pourable Thermosetting 
Materials by Torque 
Rheometer 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3795-
00a(2012) 
DIN EN ISO 1628-1 
Plastics - Determination of the 
viscosity of polymers in dilute 
solution using capillary 
viscometers - Part 1: General 
principles (ISO/DIS 1628-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 1628-1:2020 
Pages:44 

DIN EN ISO 11357-4 
Plastics - Differential scanning 
calorimetry (DSC) - Part 4: 
Determination of specific heat 
capacity (ISO/DIS 11357-
4:2020); German and English 
version prEN ISO 11357-
4:2020 
Pages:31 

DIN EN ISO 16929 
Plastics - Determination of the 
degree of disintegration of 
plastic materials under 
defined composting conditions 

in a pilot-scale test (ISO/DIS 
16929:2020); German and 
English version prEN ISO 
16929:2020 
Pages:34 
DIN EN ISO 23153-2 
Plastics - 
Polyetheretherketone (PEEK) 
moulding and extrusion 
materials - Part 2: Preparation 
of test specimens and 
determination of properties 
(ISO 23153-2:2020); German 
version EN ISO 23153-2:2020 
Pages:14 
Replaces:DIN EN ISO 23153-2 
(2019-03) 
DIN EN ISO 10365 
Adhesives - Designation of 
main failure patterns (ISO/DIS 
10365:2020); German and 
English version prEN ISO 
10365:2020 
Pages:15 
 

85. Giấy 
 
ISO 21896:2020 
Paper, pulp, and recycling — 
Decolouration test of dye 
coloured paper products and 
paper products printed using 
dye inks 
Pages: 14 
ISO 2493-2:2020 
Paper and board — 
Determination of resistance to 
bending — Part 2: Taber-type 
tester 
Pages: 10 
Replaces: ISO 2493-2:2011 
BS ISO 8791-5:2020 
Paper and board. 
Determination of 
roughness/smoothness (air 
leak methods). Oken method 
Pages: 20 
DIN EN ISO 536 
Paper and board - 
Determination of grammage 
(ISO 536:2019); German 
version EN ISO 536:2020 
Pages:16 
Replaces:DIN EN ISO 536 
(2012-11)*DIN EN ISO 536 
(2019-04) 
  

87. Sơn và chất màu 
 
ISO 3262-1:2020 

Extenders — Specifications 
and methods of test — Part 1: 
Introduction and general test 
methods 
Pages: 6 
Replaces: ISO 3262-1:1997 
ISO 22553-9:2020 
Paints and varnishes — 
Electro-deposition coatings — 
Part 9: Stoving loss 
Pages: 7 
ISO 22553-12:2020 
Paints and varnishes — 
Electro-deposition coatings — 
Part 12: Sedimentation on 
horizontal areas 
Pages: 6 
BS ISO 22553-11:2020 
Paints and varnishes. Electro-
deposition coatings. Bath 
stability 
Pages: 10 
BS EN 927-7:2020 
Paints and varnishes. Coating 
materials and coating systems 
for exterior wood. Assessment 
of knot staining resistance of 
wood coatings 
Pages: 16 
Replaces: PD CEN/TS 
16359:2012 
BS EN 927-11:2020 
Paints and varnishes. Coating 
materials and coating systems 
for exterior wood. Assessment 
of air inclusions/microfoam in 
coating films 
Pages: 8 
Replaces: PD CEN/TS 
16358:2012 
BS EN 927-7:2020 
Paints and varnishes. Coating 
materials and coating systems 
for exterior wood. Assessment 
of knot staining resistance of 
wood coatings 
Pages: 16 
Replaces: PD CEN/TS 
16359:2012 

BS EN ISO 787-19:2020 

General methods of test for 
pigments. Determination of 
water-soluble nitrates 
(Salicylic acid method) 
Pages: 12 
Replaces: BS EN ISO 787-
19:1995, BS 3483-C9:1995 

BS ISO 22553-12:2020 

Paints and varnishes. Electro-
deposition coatings. 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3795-00AR12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3795-00AR12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7744D7744M-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6474-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3795-00AR12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3795-00AR12.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030253423
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030253423
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030253421
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030253421
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030253423
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030253423
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000637401
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000637401
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Sedimentation on horizontal 
areas 
Pages: 14 
BS ISO 22553-7:2020 
Paints and varnishes. Electro-
deposition coatings. Electrical 
wet-film resistance 
Pages: 20 
BS ISO 22553-9:2020 
Paints and varnishes. 
Electrodeposition coatings. 
Stoving loss 
Pages: 16 
ASTM D4734 - 20  
Standard Specification for 
Refined Benzene-545 
Pages: 2 
Replaces: ASTM D4734-19 
ASTM D3698 - 04(2020)  
Standard Practice for Solvent 
Vapor Degreasing Operations 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D3698-
04(2015) 
ASTM E2924 - 14(2020)  
Standard Practice for 
Intumescent Coatings 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E2924-14 
DIN CEN/TS 927-8 
Paints and varnishes - Coating 
materials and coating systems 
for exterior wood - Part 8: 
Determination of the adhesion 
on wood after water exposure 
by a double-X-cut test; German 
version CEN/TS 927-8:2020 
Pages:18 
DIN EN ISO 19396-1 
Paints and varnishes - 
Determination of pH value - 
Part 1: pH electrodes with 
glass membrane (ISO 19396-
1:2017); German version EN 
ISO 19396-1:2020 
Pages:24 
Replaces:DIN 55659-1 (2012-
01)*DIN EN ISO 19396-1 
(2019-08) 

DIN EN ISO 19396-2 

Paints and varnishes - 

Determination of pH value - 

Part 2: pH electrodes with 

ISFET technology (ISO 19396-

2:2017); German version EN 

ISO 19396-2:2020 
Pages:22 
Replaces:DIN 55659-2 (2012-
08)*DIN EN ISO 19396-2 
(2019-08) 

DIN EN ISO 15091 
Paints and varnishes - 
Determination of electrical 
conductivity and resistance 
(ISO 15091:2019); German 
version EN ISO 15091:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 15091 
(2013-04)*DIN EN ISO 15091 
(2019-09) 
DIN EN ISO 15184 
Paints and varnishes - 
Determination of film 
hardness by pencil test (ISO 
15184:2020); German version 
EN ISO 15184:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN ISO 15184 
(2013-02)*DIN EN ISO 15184 
(2019-10) 
DIN EN ISO 3668 
Paints and varnishes - Visual 
comparison of colour of paints 
(ISO 3668:2017); German 
version EN ISO 3668:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 3668 
(2001-12)*DIN EN ISO 3668 
(2019-07) 
DIN 55979 
Pigments - Determination of 
the black value of carbon black 
pigments 
Pages:10 
DIN 55985-1 
Pigments - Comparison of the 
colour of pigments in mass-
tone systems - Part 1: 
Coloured pigments 
Pages:7 
DIN 55985-2 
Pigments - Comparison of the 
colour of pigments in mass-
tone systems - Part 2: Black 
pigments 
Pages:12 
DIN EN ISO 21683 
Pigments and extenders - 
Determination of 
experimentally simulated 
nano-object release from 
paints, varnishes and 
pigmented plastics (ISO 
21683:2019); German and 
English version prEN ISO 
21683:2020 
Pages:53 
 

91. Vật liệu xây dựng  
và nhà 

 
TCVN 11361-5-4:2019 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗ hợp bê tông v{ 
vôi c|t. An to{n. Phần 5-4: Máy 
bọc ống bê tông 
Số trang:16 
TCVN 11361-5-2:2019 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗ hợp bê tông v{ 
vôi cát. An to{n. Phần 5-2: Máy 
sản xuất ống bê tông có trục 
nằm ngang 
Số trang:16 
TCVN 11361-5-3:2019 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 5-3: 
M|y tạo ứng suất trước cho 
ống bê tông 
Số trang:18 
TCVN 11361-6:2019 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 6: 
Thiết bị cố định v{ di động sản 
xuất c|c sản phẩm đúc sẵn 
được gia cường 
Số trang:47 
TCVN 11361-7:2019 
M|y sản xuất c|c sản phẩm 
x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 
v{ vôi c|t. An to{n. Phần 7: 
Thiết bị cố định v{ di động để 
sản xuất c|c sản phẩm ứng 
suất trước 
Số trang:123 

TCVN 11361-8:2019 

M|y sản xuất c|c sản phẩm 

x}y dựng từ hỗn hợp bê tông 

v{ vôi c|t. An to{n. Phần 8: 

M|y v{ thiết bị sản xuất c|c 

sản phẩm x}y dựng từ hỗn 

hợp vôi c|t (v{ hỗn hợp bê 

tông) 
Số trang:19 
TCVN 12870:2020 
Biệt thự nghỉ dưỡng. Yêu cầu 
chung về thiết kế 

Số trang:15 

TCVN 12871:2020 

Văn phòng kết hợp lưu trú. 

Yêu cầu chung về thiết kế 
Số trang:15 
TCVN 12872:2020 
Nh{ thương mại liên kế. Yêu 
cầu chung về thiết kế 
Số trang:13 
TCVN 12873:2020 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4734-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3698-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3698-04R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2924-14.htm
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Căn hộ lưu trú. Yêu cầu chung 
về thiết kế 
Số trang:16 
ISO 22390:2020 
Timber structures — 
Laminated veneer lumber — 
Structural properties 
Pages: 9 
Replaces: ISO 22390:2010 
ISO 20887:2020 
Sustainability in buildings and 
civil engineering works — 
Design for disassembly and 
adaptability — Principles, 
requirements and guidance 
Pages: 35 
BS EN 1097-2:2020 
Tests for mechanical and 
physical properties of 
aggregates. Methods for the 
determination of resistance to 
fragmentation 
Pages: 46 
Replaces: BS EN 1097-2:2010 
BS EN 13230-6:2020 
Railway applications. Track. 
Concrete sleepers and bearers. 
Design 
Pages: 64 
BS ISO 12749-1:2020 
Nuclear energy. Vocabulary. 
General terminology 
Pages: 28 
ASTM E557 - 12(2020)  
Standard Guide for 
Architectural Design and 
Installation Practices for 
Sound Isolation between 
Spaces Separated by Operable 
Partitions 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E557-12 
ASTM E2235 - 04(2020)  
Standard Test Method for 
Determination of Decay Rates 
for Use in Sound Insulation 
Test Methods 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E2235-
04(2012) 
ASTM C131 / C131M - 20  

Standard Test Method for 

Resistance to Degradation of 

Small-Size Coarse Aggregate 

by Abrasion and Impact in the 

Los Angeles Machine 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C131/C131M-
14 
ASTM C964 - 20  

Standard Guide for Lock-Strip 
Gasket Glazing 
Pages: 11 
Replaces: ASTM C964-19 
ASTM E2620 - 15(2020)  
Standard Classification for 
Program and Project Estimate 
Summaries 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E2620-15 
ASTM E1993 / E1993M - 
98(2020)  
Standard Specification for 
Bituminous Water Vapor 
Retarders Used in Contact 
with Soil or Granular Fill 
Under Concrete Slabs 
Pages: 2 
Replaces: ASTM 
E1993/E1993M-98(2013)e1 
ASTM C595 / C595M - 20  
Standard Specification for 
Blended Hydraulic Cements 
Pages: 8 
Replaces: ASTM C595/C595M-
19 
ASTM C219 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Hydraulic and 
Other Inorganic Cements 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C219-19a 
ASTM C150/ C150M - 20  
Standard Specification for 
Portland Cement 
Pages: 9 
Replaces: ASTM C150/C150M-
19a 
ASTM C1157/C1157M - 20  
Standard Performance 
Specification for Hydraulic 
Cement 
Pages: 5 
Replaces: ASTM 
C1157/C1157M-17 
ASTM C482 - 20  
Standard Test Method for 
Bond Strength of Ceramic Tile 
to Portland Cement Paste 
Pages: 5 
Replaces: ASTM C482-
02(2014) 

ASTM C42 / C42M - 20  

Standard Test Method for 

Obtaining and Testing Drilled 

Cores and Sawed Beams of 

Concrete 
Pages: 7 
Replaces: ASTM C42/C42M-
18a 

ASTM E917 - 17e1  
Standard Practice for 
Measuring Life-Cycle Costs of 
Buildings and Building 
Systems 
Pages: 23 
Replaces: ASTM  E917-17 
ASTM E1266 - 20  
Standard Practice for 
Processing Mixtures of Lime, 
Fly Ash, and Heavy Metal 
Wastes in Structural Fills and 
Other Construction 
Applications 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E1266-12 
ASTM C418 - 20  
Standard Test Method for 
Abrasion Resistance of 
Concrete by Sandblasting 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C418-12 
JIS A 3306:2020 
Bases for design of structures -
- Seismic actions on structures 
Pages: 64 
JIS A 3305:2020 
General principles on 
reliability for structures 
Pages: 106 
DIN EN 1998-5/NA 
National Annex - National 
determined parameters - 
Eurocode 8: Design of 
structures for earthquake 
resistance - Part 5: 
Foundations, retaining 
structures and geotechnical 
aspects 
Pages:10 
DIN 20000-402/A1 
Application of building 
products in structures - Part 
402: Rules for the application 
of calcium silicate masonry 
units according to DIN EN 
771-2:2015-11; Amendment 1 
Pages:4 
DIN 1100 
Hard aggregates for screed 
materials according to DIN EN 
13813 - Requirements and 
test methods 
Pages:7 

DIN EN 1744-4 

Tests for chemical properties 

of aggregates - Part 4: 

Determination of water 

susceptibility of fillers for 

bituminous mixtures; German 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030205560
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E557-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2235-04R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2235-04R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C131C131M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C131C131M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C964-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2620-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1993E1993M-98R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C595C595M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C595C595M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C219-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C150C150M-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C150C150M-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1157C1157M-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C482-02R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C482-02R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C42C42M-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C42C42M-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E917-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1266-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C418-12.htm


                            THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 58 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 5/2020 

and English version prEN 

1744-4:2020 
Pages:33 
DIN EN 15388 
Agglomerated stone - Slabs 
and cut-to-size products for 
vanity and kitchen tops; 
German version EN 
15388:2020 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 15388 
(2008-06)*DIN EN 15388 
(2019-04) 
DIN EN 534 
Corrugated bitumen sheets - 
Product specification and test 
methods; German and English 
version prEN 534:2020 
Pages:92 
DIN EN 12897 
Water supply - Specification 
for indirectly heated unvented 
(closed) storage water 
heaters; German version EN 
12897:2016+A1:2020 
Pages:34 
Replaces:DIN EN 12897 
(2016-12) 
DIN EN 81-70 
Safety rules for the 
construction and installation 
of lifts - Particular applications 
for passenger and goods 
passenger lift - Part 70: 
Accessibility to lifts for 
persons including persons 
with disability; German and 
English version prEN 81-
70:2020 
Pages:57 

DIN 18255 

Building hardware - Door 

lever handles, backplates and 

escutcheons - Definitions, 

dimensions, requirements and 

marking 
Pages:13 
Replaces:DIN 18255 (2002-
05)*DIN 18255 (2018-12) 
 

93. Xây dựng dân dụng 
 

BS EN 13146-9:2020 

Railway applications. Track. 

Test methods for fastening 

systems. Determination of 

stiffness 

ASTM F2656 / F2656M - 20  

Standard Test Method for 
Crash Testing of Vehicle 
Security Barriers 
Pages: 23 
Replaces: ASTM 
F2656/F2656M-18a 
ASTM F3079 - 14(2020)  
Standard Practice for Use of 
Distributed Optical Fiber 
Sensing Systems for 
Monitoring the Impact of 
Ground Movements During 
Tunnel and Utility 
Construction on Existing 
Underground Utilities 
Pages: 19 
Replaces: ASTM F3079-14 
ASTM C1781 / C1781M - 
18e1  
Standard Test Method for 
Surface Infiltration Rate of 
Permeable Unit Pavement 
Systems 
Pages: 6 
Replaces: 
ASTMC1781/C1781M-18 
ASTM E3008 / E3008M - 
16e1  
Standard Classification for 
Transportation Surface 
Elements—UNIFORMAT II 
Pages: 12 
Replaces: ASTM 
E3008/E3008M-16 
ASTM D692 / D692M - 20  
Standard Specification for 
Coarse Aggregate for Asphalt 
Paving Mixtures 
Pages: 3 
Replaces: ASTM 
D692/D692M-15 
ASTM D946 / D946M - 20  
Standard Specification for 
Penetration-Graded Asphalt 
Binder for Use in Pavement 
Construction 
Pages: 2 
Replaces: ASTM 
D946/D946M-15 
ASTM D692 / D692M - 20  
Standard Specification for 
Coarse Aggregate for Asphalt 
Paving Mixtures 
Pages: 3 
Replaces: ASTM 
D692/D692M-15 
JIS A 7501:2020 
Planning for sewer system 
maintenance 
Pages: 40 

Replaces: JIS A 7501:2013 
DIN EN ISO 22282-4 
Geotechnical investigation and 
testing - Geohydraulic testing - 
Part 4: Pumping tests 
(ISO/DIS 22282-4:2020); 
German and English version 
prEN ISO 22282-4:2020 
Pages:62 
DIN EN 14023 
Bitumen and bituminous 
binders - Specification 
framework for polymer 
modified bitumens; German 
and English version prEN 
14023:2020 
Pages:67 
DIN EN 12697-1 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 1: Soluble 
binder content; German 
version EN 12697-1:2020 
Pages:60 
Replaces:DIN EN 12697-1 
(2012-09)*DIN EN 12697-1 
(2018-12) 
DIN EN 12697-11 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 11: 
Determination of the affinity 
between aggregate and 
bitumen; German version EN 
12697-11:2020 
Pages:32 
Replaces:DIN EN 12697-11 
(2012-07)*DIN EN 12697-11 
(2018-12) 
DIN EN 12697-14 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 14: Water 
content; German version EN 
12697-14:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 12697-14 
(2001-04)*DIN EN 12697-14 
(2018-12) 
DIN EN 12697-19 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 19: 
Permeability of specimen; 
German version EN 12697-
19:2020 
Pages:14 
Replaces:DIN EN 12697-19 
(2012-06)*DIN EN 12697-19 
(2018-12) 
DIN EN 12697-20 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 20: Indentation 
using cube or Marshall 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2656F2656M-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3079-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1781C1781M-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E3008E3008M-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D692D692M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D946D946M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D692D692M-15.htm
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specimens; German version 
EN 12697-20:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 12697-20 
(2012-06)*DIN EN 12697-20 
(2018-12) 
DIN EN 12697-21 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 21: Indentation 
using plate specimens; 
German version EN 12697-
21:2020 
Pages:10 
Replaces:DIN EN 12697-21 
(2012-06)*DIN EN 12697-21 
(2018-12) 
DIN EN 12697-22 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 22: Wheel 
tracking; German version EN 
12697-22:2020 
Pages:36 
Replaces:DIN EN 12697-22 
(2007-10)*DIN EN 12697-22 
(2018-06) 
DIN EN 12697-28 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 28: 
Preparation of samples for 
determining binder content, 
water content and grading; 
German version EN 12697-
28:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 12697-28 
(2001-04)*DIN EN 12697-28 
(2018-12) 
DIN EN 12697-34 
Bituminous mixtures - Test 
methods - Part 34: Marshall 
test; German version EN 
12697-34:2020 
Pages:13 

Replaces:DIN EN 12697-34 

(2012-07)*DIN EN 12697-34 

(2018-12) 

DIN EN 12697-39 

Bituminous mixtures - Test 

methods - Part 39: Binder 

content by ignition; German 

version EN 12697-39:2020 

Pages:21 

Replaces:DIN EN 12697-39 

(2012-08)*DIN EN 12697-39 

(2018-12) 
 

95. Quân sự 
 
ASTM F2654 - 16(2020)  

Standard Specification for 
Airsoft Gun Warnings 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F2654-16 

97. Nội trợ. Giải trí.  
Thể thao 
 
ISO 8124-3:2020 
Safety of toys — Part 3: 
Migration of certain elements 
Pages: 29 
Replaces: ISO 8124-3:2010 
ISO 11638:2020 
Resilient floor coverings — 
Heterogeneous poly(vinyl 
chloride) flooring on foam — 
Specification 
Pages: 10 
Replaces: ISO 11638:2012 
BS EN 17232:2020 
Water play equipment and 
features. Safety requirements, 
test methods and operational 
requirements 
Pages: 34 
BS EN 1817:2020 
Resilient floor coverings. 
Specification for homogeneous 
and heterogeneous smooth 
rubber floor coverings 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 1817:2010 
BS EN 12199:2020 
Resilient floor coverings. 
Specifications for 
homogeneous and 
heterogeneous relief rubber 
floor coverings 
Pages: 14 
Replaces: BS EN 12199:2010 
BS EN IEC 60730-2-11:2020 
Automatic electrical controls. 
Particular requirements for 
energy regulators 
Pages: 20 
BS EN 1517:2020 
Surfaces for sports areas. 
Determination of resistance to 
impact 
Pages: 10 
Replaces: BS EN 1517:2000 
BS EN 60436:2020 
Electric dishwashers for 
household use. Methods for 
measuring the performance 
Pages: 112 
Replaces: BS EN 60436:2016 
BS EN 1816:2020 
Resilient floor coverings. 
Specification for homogeneous 

and heterogeneous smooth 
rubber floor coverings with 
foam backing 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 1816:2010 
BS ISO 2551:2020 
Textile floor coverings and 
textile floor coverings in tile 
form. Determination of 
dimensional changes due to 
the effects of varied water and 
heat conditions and distortion 
out of plane 
Pages: 12 
BS EN IEC 60730-2-8:2020 
Automatic electrical controls 
for household and similar use. 
Particular requirements for 
electrically operated water 
valves, including mechanical 
requirements 
Pages: 54 
Replaces: BS EN 60730-2-
8:2002 
ASTM F2030 - 11(2020)  

Standard Specification for 

Paintball Cylinder Burst Disk 

Assemblies 

Pages: 3 

Replaces: ASTM F2030-

11(2016) 

ASTM F1750 - 16(2020)  

Standard Specification for 

Paintball Marker Threaded-

Propellant Source Interface 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F1750-16 

ASTM F2225 - 15(2020)  

Standard Safety Specification 

for Consumer Trampoline 

Enclosures 

Pages: 8 

Replaces: ASTM F2225-15 

ASTM F2107 - 08(2020)  

Standard Guide for 

Construction and Maintenance 

of Skinned Areas on Baseball 

and Softball Fields 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F2107-
08(2015) 
ASTM F2553 - 16(2020)  
Standard Specification for 
Warnings on Refillable 
CO2 Cylinders Used In the 
Sport of Paintball 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2553-16 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2654-16.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030210240
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030210234
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030011088
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030330978
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030210237
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030105934
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030105934
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2030-11R16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2030-11R16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1750-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2225-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2107-08R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2107-08R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2553-16.htm
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ASTM F1774 - 20  

Standard Specification for 

Climbing and Mountaineering 

Carabiners 

Pages: 7 

Replaces: ASTM F1774-13 

ASTM F2774 - 09(2020)  

Standard Practice for 

Manufacturing Quality Control 

of Consumer Trampoline Bed 

Material 

Pages: 3 

Replaces: ASTM F2774-

09(2014) 

ASTM F1917 - 20  

Standard Consumer Safety 

Performance Specification for 

Infant Bedding and Related 

Accessories 

Pages: 7 

Replaces: ASTM F1917-12 

ASTM F1749 - 15(2020)  

Standard Specification for 

Fitness Equipment and Fitness 

Facility Safety Signage and 

Labels 

Pages: 6 

Replaces: ASTM F1749-15 

DIN 66354 

Kitchen equipment - Forms, 

planning principles 

Pages:12 

DIN EN 203-2-2 

Gas heated catering 

equipment - Part 2-2: Specific 

requirements - Ovens; German 

and English version prEN 203-

2-2:2020 

Pages:37 

DIN EN ISO 22042 

Blast chillers and freezers 

cabinets for professional use - 

Classification, requirements 

and test conditions (ISO/DIS 

22042:2020); German and 

English version prEN ISO 

22042:2020 

Pages:34 

DIN EN 17317 

Resilient, textile, laminate and 

modular mechanical locked 

floor coverings - Light 

reflectance value (LRV) of a 

flooring surface; German 

version EN 17317:2020 

Pages:12 

Replaces:DIN EN 17317 

(2018-11) 

DIN EN 17368 

Laminate floor coverings - 

Determination of impact 

resistance with small ball; 

German version EN 

17368:2020 

Pages:12 

Replaces:DIN EN 17368 

(2019-05) 

DIN EN ISO 10581 

Resilient floor coverings - 

Homogeneous poly(vinyl 

chloride) floor covering - 

Specifications (ISO 

10581:2019); German version 

EN ISO 10581:2020 

Pages:15 

Replaces:DIN EN ISO 10581 

(2014-02)*DIN EN ISO 10581 

(2018-01) 

DIN EN 16779-2 

Textile child care articles - 

Safety requirements and test 

methods for children's cot 

duvets - Part 2: Duvet covers 

(excluding duvet); German 

and English version prEN 

16779-2:2020 

Pages:56 

DIN EN 15567-1 

Sports and recreational 

facilities - Ropes courses - Part 

1: Construction and safety 

requirements; German version 

EN 15567-1:2015+A1:2020 

Pages:42 

Replaces:DIN EN 15567-1 

(2015-08)*DIN EN 15567-

1/A1 (2019-02) 

DIN ISO 5355 

Alpine ski-boots - 

Requirements and test 

methods (ISO 5355:2019) 

Pages:36 

Replaces:DIN ISO 5355 (2006-

05)*DIN ISO 5355 (2018-02) 
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1774-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2774-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2774-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1917-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1749-15.htm
mailto:ismq@tcvn.gov.vn

